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Lời Nói Đầu 

Giữa buồi văn minh vật chất, làn sóng khoa học đang tràn 
ngập khắp cõi Á-Âu, dầu cho các nước thật nhỏ bé ở tận nơi 
các khu vực xa xăm cũng không tránh khỏi ảnh hưởng sự 
tràn lan của vật chất. Vì thế mà tinh thần con người cũng 
phải chịu ảnh hưởng ít nhiều trào lưu vật chất ấy. Nó làm 
cho con người không còn tự chủ, quên mình, lầm lạc, chạy 
theo cái danh vọng vô phương hướng mãi. Vì vậy mà phần 
đông đã quên mắt căn lành của mình trên nền đạo đức. 


Muốn xây dựng lại nền đạo đức cho chắc vững, không chi 
hơn con người nên quay chí hướng về với Phật giáo, một 
giáo lý thật sự hợp lý, từ bi, bác ái, rộng lượng, khoan hồng 
đang chôn sâu trong Tam Tạng Päli. Ít có người chịu khó 
nhọc hy sanh, sưu tầm, soạn ra cho được phổ thông cái “Kho 
Pháp Bảo” ấy. 

Bắn tăng tuy tài hèn, đức kém, nhưng vì thấy ngọn đèn đạo 
đức đang lu mờ, nên tùy khả năng ráng phiên dịch “Kho tàng 
Pháp bảo” từ trong Tam Tạng Päli, quyên Dhammasangha 
và bộ kinh Khleang Pariyatti của Thailand để cung hiến cho 
những người đang sưu tầm đạo đức, họa may lãnh hội được 
phần nào đề chống lại với trào lưu văn minh vật chất. 

Tuy nói rằng: Kho tàng Pháp bảo chớ thật ra không phải dịch 
hết những pháp trong Tam Tạng. Với phạm vi nhỏ bé của 
quyền kinh, không thể nào chứa đựng hết lời Phật ngôn rộng 
rãi, bao la trong Tam Tạng, nên bản tăng chỉ rút ra những chỉ 
pháp cần thiết, quan trọng vậy thôi. 

Hơn nữa, những chỉ pháp trong quyền kinh này toàn là Phật 
ngôn ngắn chưa có lời chú giải, vì vậy có nhiều đoạn rất sâu 
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xa, bí ân, khó hiểu, không thể nào tránh khỏi sự hoài nghi 
của độc giả được. 
Trong trường hợp ấy, xin quí vị nên học hỏi thêm những 
điểm nghi nan cho rõ rệt. Với sự mong ước rằng: “Quyển 
Kho tàng Pháp bảo ra đời sẽ giúp thêm ánh sáng cho các nhà 
sưu tầm chân lý”. 

Do quả phúc thanh cao này, bần tăng xin thành tâm hồi 
hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới, bốn loài, nhất là 
thầy tổ và song thân đồng được thọ hưởng, xin cho tất cả 
chúng sanh ây được mau phát bồ đề tâm tu hành cho đến 
Niết-bàn an vui, bất sanh bất diệt. 





Namo tassa Bhagavafo Arahato Samma Sambuddhassa. 
Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ đến Đức Thể Tôn, Ngài 
là bác A-la-hản cao thượng, 
là bậc Chánh Biến Tỉ. 


I. Nói Về Pháp Một Chi 

Pháp mà Đức Chánh Biến Tri đã thấy rõ, biết rõ và đã 
thuyêt ra, vậy chúng ta nên “kêt tập” những pháp ây lại đê 
làm cho Phật pháp được thạnh hành lâu dài, cho thành tựu 
những sự lợi ích, an vui, tân hóa lâu dài cho tât cả Chư Thiên 
và Nhân loại (Tam Tạng quyên 19 trang 130, lật trang 112). 

Pháp một chỉ. 

- Sabbe sattãä ãhãratthitikã: chúng sanh duy tồn được do 
vật thực. 

- Sabbe sattã sañkharatthitikã: chúng sanh duy tồn được 
do nơi pháp hữu vi (sankhãra). 

- Eko samma Sambuddho: chỉ có một Đức Phật sanh ra 

trong đời mà thôi (không khi nào hai vị Phật cùng sanh ra 

một lượt). 

- Sabbasattänam maranam dhuvasassatam: tất cả chúng 
sanh đêu có sự chêt chăc chăn. 

_~ Yoniso manasikara: chú ý bằng trí tuệ (là một pháp rất 

cân yêu). 


H. Nói Về Pháp Có Hai Chỉ 
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— Phận sự trong Phật giáo có 2: I) ganthadhura: phận sự phải 
học tam tạng kinh, luật, luận; 2) vipassanadhura: phận sự 
phải hành theo giới, định, tuệ. 

— Đức tin có 2: 1) lokiya saddhã: đức tin của kẻ phàm nhơn; 
2) lokuttara saddhã: đức tin của bậc thánh nhơn. 


— Sự đây đủ có 2: 1) bhogasampadã: đầy đủ tài sản; 2) 
parivära sampadã: đây đủ người tùy tùng (bè bạn và thân 
quyên). 

— Trí tuệ có 2: 1) lokIya paññã: phàm tuệ; 2) lokuttara paññã: 
thánh tuệ. 


- Sự nguyện vọng được thành tựu có 2: 1) adhikãro: sự bố 
thí thật nhiêu; 2) chandatä: sự quyết tâm ước nguyện. 


— Sức lực Đức Phật có 2: I) Kayabalam: thân lực; 2) 
Paññabalam: huệ lực. 


— Quy y có 2: 1) lokiya saranam: phàm qui (qui y Tam bảo 
của bậc phàm nhơn); 2) lokuttara saranam: thánh qui (qui y 
Tam bảo của bậc Thánh nhơn). 


— Bồ thí có 2: 1) dhamma dãnam: pháp thí (là nói pháp hoặc 
ẫn tống kinh); 2) ãmisa đãnam: tài thí (cho tất cả mọi vật trừ 
pháp thí). 

—Nơi bồ thí có 2: 1) pãtIpuggalika dãnam: bố thí cho một cá 
nhân; 2) sangha dãnam: bô thí công cộng, bô thí đên chư 
Tăng. 

— Cách thọ trì giới có 2: 1) pacceka samãdãna: thọ trì mỗi 
điều học của giới; 2) ekajjha samadaäna: thọ trì gộp chung lại 
các điều học lại một lần. 
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— Người giữ giới có 2 bậc: l) ägãriya silam: giới của người 
tại gia; 2) anägariya silam: giới của bậc xuât gia. 

— Sự tránh xa tội lỗi có 2: 1) sampatfI virati: tự mình nhận 
thức là tội lỗi rôi xa lánh; 2) samadana virati: thọ trì giới hạnh 
rôi mới xa lánh. 

— Sự tham lam có 2 chi: 1) parabhandam: tài vật của người 
khác; 2) attano parIinamam: tìm cách sang đoạt vê cho mình. 


— Luật thực hành có 2: I) samvara vinaya: luật phải thu thúc 
có 5 là: giới, lục căn, trí tuệ, nhẫn nại và tinh tấn; 2) pahãna 
vinaya: luật phải dứt bỏ (phiền não) có 5 là: do nhờ thiền 
định, minh sát, đạo, quả, Niết-bàn. 

— Người không biết bố thí có 2 nguyên nhân: I) maccherä: 
lòng dạ bỏn xẻn; 2) pamadä: dê duôi (vì cho mình còn sông 
lâu). 

= Phàm nhơn có 2 hạng là: 1) andhaputthujJJano: phàm nhơn 
còn tôi tăm (là còn nhiều điêu tội lỗi do thân khâu ý); 2) 
kalyãna puthuJJano: phàm nhơn được sáng suôt (là có nhiêu 
pháp thiện trong tâm). 

— Thiên định có 2: 1) sammã samädhi: chánh định; 2) micchã 
samaädhi: tà định (định không chân chánh theo tà thuyêt). 

— Thiền định có 2 bậc: 1) lokiya jhãna: phàm định (là nhập 
định được nhưng chưa đắc đạo quả chị); 2) lokuttara jhãna: 
thánh định (của các bậc đã đắc đạo). 

— Nguyên nhân làm cho người chưa giữ giới có thê giữ giới 
được và người đã thọ giới rôi càng được trong sạch có 2: l) 
hiri: hô thẹn tội lôi; 2) ottappa: ghê sợ tội lôi. 

Từ đây kể luôn về pháp có 2 loại chớ không nêu đầu đề: 
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— 1) nãma: danh pháp!; 2) rũpa: sắc pháp). 

— ]) avIJJä: vô minh; 2) bhavatanhã: sự ham muốn cảnh SIỚI. 
— 1) bhavaditthi: thường kiến; 2) vibhava ditthi: đoạn kiến. 
— 1) ahiriko: không hồ thẹn tội lỗi; 2) anottappo: không ghê 
SỢ tội lỗi. 

— l) dovacassatä: người khó dạy; 2) päpamittätä: thân cận 
bạn ác. 


— ]) SOVacassatä: người dễ dạy; 2) kalyanamittatä: thân cận 
bạn lành. 


— l) äpatti kusalatä: rành mạch cách phạm tội; 2) 
äpattivutthãna kusalatä: rành mạch về cách thoát khỏi tội. 


— l) samapatti kusalatä: rành mạch cách nhập định; 2) 
samãapatti vutthana kusalatã: rành mạch cách xả định. 


— 1) đhãtu kusalatä: rành mạch cách nguyên chất; 2) 
manasikara kusalatã: rành mạch cách chú tâm. 


— ]l) ãyatana kusalatãä: rành mạch trong lục căn; 2) paticca 
samuppäada kusalatãa: rành mạch trong nhân duyên khởi. 


— 1) thãna kusalatã: rành mạch trong nguyên nhân; 2) atthãna 
kusalatä: rành mạch trong cách không phải nguyên nhân. 


— 1) khanti: nhẫn nhục; 2) soracca: tánh nhu hòa. 
— 1) sati: sự ghi nhớ; 2) sampajañña: biết mình. 


— ]) Indriyesu guttadväratä: thu thúc lục căn; 2) bhoJane 
mattaññutã: biết tri túc trong vật thực. 


— 1) samatha: thiền định; 2) VIpassanãa: minh sát. 


! Thọ, tưởng, hành, thức và Niết-bàn. 
? Tứ đại: đât, nước, lửa, gió và 24 sắc liên quan. 
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— ]) satibala: niệm lực; 2) samadhibala: định lực. 

— ]) silavipatti: hư hỏng giới hạnh; 2) ditthi vipatti: hư hỏng 
kiên thức. 

— ]) sila visuddhi: giới hạnh trong sạch; 2) difthi visuddhi: 
kiên thức trong sạch. 

— 1) vijjã: minh triết; 2) vimutti: giải thoát. 

— Đây là những pháp có 2 chi: 1) sankhata dhamma: pháp 
hữu vi (còn hành vi tạo tác); 2) asankhata dhamma: pháp vô 
vi (là Niêt-bàn); 

— Niết-bàn có 2: 1) saupäadisesanibbana: hữu dư Niết-bàn 
(đắc Niêtbàn nhưng còn ngũ uân là còn sông); 2) 
anupãdIsesanibbana: vô dư Niêt-bàn (là khi chết diệt tặt luôn 
cả ngũ uân). 

— Chư tăng có 2 bậc: l) sammatisaigha: phàm tăng; 2) 
ariyasañgha: Thánh tăng. 


~T^~— 


— Căn bản của bậc trí thức có 2: 1) kataññũ: biết ơn người; 
2) katavedI: biết làm cách nào trả ơn. 

— Cảnh giới để làm cho người phá giới có 2: 1) niraya: địa 
ngục; 2) tIracchanayom: sanh làm súc sanh. 


— Sự yên vui có 2 cách: l) kãmasukha: yên vui trong ngũ 
trần; 2) nekkhammasukha: yên vui về xuất gia. 


— Hai hạng người khó kiếm: I) pubbakãr: người làm ơn 


trước (cho mình chưa từng quen thuộc); 2) kataññikatavedi: 
người biết ơn và tìm thế trả ơn. 


— Cách giúp đỡ (sangaha) có 2: 1) ãmisasagaha: giúp đỡ vật 
chât; 2) dhammasangaha: giúp đỡ về tính thân. 
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— Sự ràng buộc khó dứt bỏ có 2: I) labhãsã: ràng buộc trong 
lợi lộc; 2) jïvitãsã: ràng buộc trong mạng sống. 

- Sự mến thương nhau do hai nguyên nhân: I) 
pubbevasanniväsena: do sự đã gặp nhau, ở chung nhau trong 
kiếp trước; 2) paccuppannahitena: do sự giúp đỡ nhau, hoặc 
làm lợi ích cho nhau trong hiện tại. 


— Sự tìm lỗi người có 2 hạng: L) randhagavesaka: người tìm 
lỗ cố ý để làm cho xấu, cho nhục kẻ khác; 2) 
sabhãvasanthita: người tìm lỗi cố ý muốn cho kẻ khác được 
tấn hóa. 

- Sự chết có 2 cách: 1) akãlamarana: chết bất thường; 2) 
kãlamarana: chết hợp thời (đúng số). 


— Sự gl1à có 2 cách: 1) appaticchannaJanä: già một cách rõ rệt 
(như răng long, má cóp, tóc bạc, v.v...); 2) paticchannajanã: 
già kín đáo không thấy được (là người còn trẻ môi ngày môi 
già luôn luôn hoài nhưng không thấy được). 

— Nguyên nhân làm cho pháp trầm luân (ãsava) phát triển 
lên: 1) adhamme dhammasaññr: không phải giáo pháp chân 
chánh lại cho là chân chánh; 2) dhamme adhammasaññi: 
pháp chân chánh lại cho là pháp không chân chánh. 

— Cúng dường có 2 cách: l) ämisapilJä: cúng dường vật 
dụng; 2) dhammapnJä: cúng dường pháp bảo. 
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IH. Những Pháp Có Ba Chỉ 
— Nguồn cội của pháp ác có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 
3) moha: sI. 
— Nguồn cội của pháp lành có 3: 1) alobha: không tham; 2) 
adosa: không sân; 3) amoha: không s1. 
— Hành ác có 3: 1) kãya duccaritam: hành ác do nơi thân; 2) 
vacT duccaritam: hành ác do khâu (là lời nói); 3) mano 
duccaritam: hành ác do nơi ý (tâm); 


— Hành thiện có 3: 1) kaya sucaritam: hành thiện do thân; 2) 
vac1 sucarItam: hành thiện do khâu; 3) mano sucaritam: hành 
thiện do ý; 

— Suy nghĩ ác (tà tư duy) có 3: 1) kãma vitakko: suy nghĩ về 
tình dục ngũ trân; 2) byapäada vitakko: suy nghĩ vê sự thù 
oán; 3) vihim vitakko: suy nghĩ vê sự hãm hại người. 

— Suy nghĩ thiện (chánh tư duy) có 3: L) nekkhamma vitakko: 
suy nghĩ vê cách xuât trân (xuât gia); 2) abyäapada vitakko: 
suy nghĩ không thù oán (lòng bác ái); 3) avihimsã vitakko: 
suy nghĩ không hãm hại (lòng bi mân). 

— VỀ sự tìm kiếm và sự tư tưởng thiện và ác cũng có 3 chi in 
nhau. Vicäro, sañña. 

— Bản chất (elément) có 3:1) kãma dhãtu: bản chất có tình 


dục; 2) pũpa dhãtu: bản chất có sắc tướng (nhưng không tình 
dục); 3) arũpa dhãtu: bản chất vô sắc. 


— Bản chất có 3 khác nữa: I) rũpa dhãtu: bản chất có sắc 
tướng; 2) aripa dhãtu: bản chât vô sắc tướng; 3) nirodha 
dhãtu: bản chât diệt tắt (là Niêt-bàn). 
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— Ái dục hay là say mê có 3: l) kama tanhã: ái dục trong 
cảnh dục; 2) rũpa tanhã: ái dục trong cảnh sắc; 3) aripa 
tanhã: ái dục trong cảnh vô sắc. 


— Ái dục có 3 nữa là: 1) rũpa tanhã: ái dục trong cảnh sắc; 2) 
aripa tanhã: ái dục trong cảnh vô sắc; 3) nirodha tanhã: ái 
dục trong sự diệt tắt (là đoạn kiên ưa thích cho răng con 
người khi chết thì diệt mật luôn). 

— Tam Tạng có 3: l) suttanta pitaka: tạng kinh (có 21000 
pháp môn); 2) vinaya pitaka: tạng luật (có 21000 pháp môn); 
3) abhidhamma pitaka: tạng luận (có 42000 pháp môn). 

— Tam bảo có 3: I) Buddha ratana: Phật bảo (vật quí báu); 2) 
Dhamma ratana: Pháp bảo ; 3) Sangha ratana: Tăng bảo. 


— Tam qui có 3: 1) Buddha sarana: qui y Phật (là núp ẩn, 
nương nhờ Phật); 2) Dhamma sarana: qui y Pháp (là nương 
nhờ theo giáo pháp Phật); 3) Sangha sarana: qui y Tăng (là 
nương nhờ theo chư Tăng tứ phương). 

— Pháp trầm luân có 3 là: 1) kãmãsava: trầm luân trong tình 
dục theo ngũ trân; 2) bhaväsava: trâm luân trong cảnh giới; 
3) avIJJasava: trâm luân trong vòng vô minh. 

— Cảnh giới có 3: l) kama bhava: dục cảnh. (cảnh giới còn 
tình dục); 2) rũpa bhava: sắc cảnh (chỉ có sắc tướng nhưng 
không có tình dục); 3) arũpa bhava: vô sắc cảnh (là cảnh giới 
không có sắc tướng chỉ có danh pháp là thọ, tưởng, hành, 
thức mà thôi). 

— Tam độc có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: s1. 


— Tam học có 3: l1) sila: giới; 2) samadhI: định; 3) paññã: 
huệ. 
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- Sự tìm kiếm có 3: 1) Kãmesanä: sự tìm kiếm tình dục (ngũ 
trân); 2) Bhavasana: sự tìm kiêm cảnh ĐIỚI (là người tìm 
cảnh an vuI); 3) BrahmacarIyesanä: sự tìm kiêm phạm hạnh. 
— Ngã mạn có 3: 1) seyyahamasmiti vidhã: chấp ta là cao 
thượng hơn người; 2) sadiso hamasmiti vidhã: châp cho ta 
băng người; 3) hinohamasmiti vidhã: châp cho ta thâp hèn 
hơn người. 

— Thời kỳ có 3: 1) atitakãla: thời kỳ quá khứ; 2) anagatakala: 
thời kỳ vị lai; 3) paccuppannakäla: thời kỳ hiện tại. 


— Thọ có 3: 1) sukhã vedana: thọ vui; 2) dukkhavedanä: thọ 
khô; 3) adukkhamasukhã vedana: thọ xả (thọ không vui 
không khô). 

— Sự khô não có 3: 1) dukkha dukkhatã: khổ vì sự khổ (là do 
nơi sự thọ khô); 2) sankhara dukkhatã: khô vì còn pháp hữu 
vi; 3) viparinama dukkhatã: khô vì sự thay đôi (vô thường 
biên chuyên). 

— Tóm lại, ân đức Phật có 3: 1) parisudhi guna: ân đức hoàn 
toàn trong sạch; 2) karunä guna: ân đức bi mân tât cả chúng 
sanh; 3) pañña guna: ân đức huệ hoàn toàn sáng suôt. 

— Lửa có 3: l) ragaggl: lửa tình; 2) dosagøl: lửa sân; 3) 
mohagg!: lửa s1. 

— Pháp hành vi hoặc tạo tác có 3: I) puññaãbhIsankhära: hành 
vi vê phước thiện; 2) apuññabhisañkhara: hành vi ác; 3) 
aneñjabhisankhara: hành vi không rung động (là hành vi 
trong 4 cõi thiên vô sắc). 

— Nhân vật có. 3 hạng: 1) sekkho pugøgalo: bậc hữu học (từ 
Tu-đà-huờn đên A-la-hán đạo); 2) asekkho puggalo: bậc vô 
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học (là A-la-hán quả); 3) nevasekkho nasekkho puggalo: bậc 
không phải hữu học và vô học là bậc phàm nhơn. 


— Vật đề phát sanh lên phước thiện có 3: 1) dãna mayam: do 
sự bô thí; 2) sila mayam: do sự trì giới; 3) bhavana mayam: 
do sự tham thiên. 


— Cách phát sanh lên trí tuệ có 3: I) cinta may paññã: trí tuệ 
phát sanh lên do nhờ sự suy nghĩ; 2) suta mayä paññaã: trí tuệ 
phát sanh lên nhờ sự nghe; 3) bhavana mayä paññã: trí tuệ 
phát sanh lên do sự tham thiên. 

— Khí giới để giữ mình có 3: 1) sutãvudham: sự nghe nhiều 
Phật ngôn là một món khí giới; 2) pavivekavudham: sự yên 
lặng (thân, tâm và phiền não) là món khí giới; 3) 
paññnãvudham: trí tuệ sáng suốt là món khí giới. 

— Nhãn có 3 thứ: I) mamsä cakkhu: nhục căn (con mắt thịt 
thường của mọi người); 2) dibba cakkhu: thần nhãn (có nhãn 
thông như Chư Thiên); 3) pañña cakkhu: tuệ nhãn (là trí tuệ 
của bậc phàm và thánh). 

— Tánh cách quí báu có 3: 1) dassanãnuttoriyam: quý báu vì 
sự thấy (là làm thấy được pháp minh sát; 2) 
patipadãnuttariyam : quý báu vì sự thực hành (tâm vừa đắc 
đạo); 3) vimuttänuttariyam: quý báu vì được giải thoát (tâm 
đã đắc quả). 

— Sự say đắm có 3: 1) ãrogya mada: say mê trong sự tráng 
kiện (sự vô bịnh); 2) yobhanamada: say mê với tuổi thọ của 
mình; 3) jãtimada: say mê theo dòng giống. 

— Trọng đại có 3: 1) attdhipateyyam: lẫy bản ngã làm trọng 
đại (mà xa tránh tội lỗi); 2) lokãdhipateyyam: lấy thế gian 
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làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi); 3) dhammaädhipateyyam: 
lây thánh pháp làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi). 

— Minh triết có 3: 1) pubbeniväsãnussatiñianam: túc mạng 
minh (biết tiền kiếp); 2) cutipapätaññanam: sanh tử minh 
(biết sự sanh tử luân hồi của chúng sanh); 3) 
asavakkhayaññanam: lậu tận minh (diệt tận phiền não). 

— Tịnh cư pháp có 3: 1) dibbo vihãro: thần tịnh cư (là tâm ở 
trong bát thiền); 2) brahmmavihãro: phạm hạnh tịnh cư (là 4 
vô lượng tâm thường trụ); 3) ariyo vihãro: thánh quả tịnh cư 
(là tâm ở trong thánh quả). 

— Pháp lạ phi thường có 3: 1) iddhippätthariyam: sự lạ lùng 
của pháp thần thông; 2) adesanapatihãriyam: phi thường về 
sự biết được tâm kẻ khác; 3) anussãsanTtihãriyam: sự lạ lùng 
của lời giáo huấn (cho biết cách hành theo giới, định, tuệ). 


— Phạm hạnh có 3 hạng: 1) hina brahmacariya: phạm hạnh 
bậc hạ (hành đạo vì lòng tham muốn); 2) majjhima 
brahmacariya: phạm hạnh bậc trung (hành để giải thoát); 3) 
uttama brahmacariya: phạm hạnh bậc thượng (các bậc thánh 
nhơn và Bồ tát). 

— 3 điều sợ mà không ai tránh khỏi: 1) jaräbhayam: sợ già; 
2) byadhibhayam: sợ bệnh; 3) maranabhayam: sợ chết. 

— 3 Vật mở trống ra được sự lợi ích và tốt đẹp: 1) 
candamandalam: mặt trăng; 2) suriyamandalam: mặt trời; 3) 
tathagatappavedito dhammavinayo: kinh luật của đức Phật 
đã thuyết ra (mở rộng càng tốt). 


— 3 hạng bạn tốt nên cận thân: 1) duddadamdadäti: cho vật ít 
có (quí báu khó cho được); 2) dukkaram karoti: làm những 
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việc khó làm; 3) dukkhamam khamati: nhẫn nhịn trong việc 
khó nhẫn nại. 

— Quả báu giới có 3: I) silam setumahesakkho: giới có năng 
lực cao cả; 2) silam gantho anuttaro: giới có mùi thơm quý 
báu; 3) silam vilepanam settham yena vãti disodisam: giới 
như vậy đề thoa mình có mùi thơm bay đi khắp các nơi. 

— Cách giữ bát quan trai giới có 3 hạng: 1) gopala uposatha: 
giữ bát quan trai như người chăn bò; 2) nigandha uposatha: 
giữ bát quan trai như bọn nigandha ngoại đạo (là cử không 
được sát sanh chỉ trong l do tuần mà thôi v.v...;); 3) 
ariyuposatha: giữ bát quan trai như của bậc Thánh nhơn. 


— Con 3 hạng: 1) avaJäta putta: con hèn hơn cha mẹ (như học 
lực, địa vị, v.v...); 2) anujãta putta: con bằng cha mẹ (như 
học lực, địa vị, v.v...); 3) abhijata putta: con hơn cha mẹ 
(như học lực, địa vỊ, v.v...). 

- Đức Chánh Biến Tri có 3 bậc: I) paññãdhika: đức Phật 
thuộc về huệ lực (do trí tuệ); 2) saddhãdhika: đức Phật thuộc 
về tín lực (do đức tin); 3) viriyãdhika: đức Phật thuộc về tấn 
lực (do sự tỉnh tắn). 


— Niết-bàn có 3 thời kỳ: 1) kilesa nibbãna: phiền não Niết- 
bàn (khi diệt tận phiền não rồi đắc Niết-bàn, nhưng còn hiện 
tại); 2) khandhanibbäna: ngũ uân Niết-bàn (khi diệt cả ngũ 
uấn rồi nhập Niết-bàn, lúc chết); 3) dhaãtu nibbaãna: xá lợi 
Niết-bàn (là đúng thời kỳ nhất định xả ly họp lại một chỗ, 
lửa tự nhiên phát cháy tiêu). 
— Tác ý của người làm phước có 3: I) pubba cetanä: tác ý 
đầu tiên (là suy tính trước khi làm phước); 2) muñcana 
cetanäa: tác ý đang làm (là vui thích trong lúc làm); 3) 
aparãpara cetanã: tác ý suy nghĩ thỏa thích sau khi làm tồi. 
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— Duyên lành có 3: 1) danũpanissaya: duyên lành của sự bố 
thí, 2) silũpanissayo: duyên lành của sự trì giới; 3) 
bhãvanũpanissayo: duyên lành của sự tham thiền. 

— Bồ thí có 3 hạng: 1) dãsadãnam: nô lệ bố thí (mình dùng 
vật quý khi cho lẫy vật thấp hèn); 2) sahãyadãnam: bằng hữu 
bố thí (mình dùng vật chỉ thì cho vật ấy); 3) sãmĩdãnam: tôn 
trọng bố thí (mình dùng xài vật tầm thường nhưng khi bồ thí 
thì cho vật cao quý như cúng dường thầy tô). 

— Trì giới có 3 hạng: 1) hrna silam: trì giới cách thấp hèn (là 
mong mỏi được danh lợi hoặc tặng mình và chê bai kẻ khác 
không bằng mình); 2) majjhima sTlam: trì giới bậc trung (là 
mong cầu cho được giải thoát không tặng mình và chê bai kẻ 
khác); 3) panTta silam: trì giới bậc cao thượng quý báu (là 
giới của Bồ tát và các bậc Thánh nhơn). 

— Giới hàng thiện tín có 3 bậc: I) nicca silam: ngũ giới (giữ 
luôn suốt đời); 2) uposatha sĩlam: bát quan trai giới (8 giới 
g1ữ trong l ngày I đêm); 3) atireka silam: thập giới (10 giới 
giữ trong thời kỳ nhất định). 

— Cách xa lánh tội lỗi có 3: 1) samãdãna virati: xa lánh tội 
lỗi do nơi sự thọ trì; 2) sampatti virati: xa lánh tội lỗi tự do 
nơi mình cho rằng không tốt rồi xa lánh; 3) samuccheda 
virati: xa lánh tội lỗi do nơi đắc đạo. 


— Pháp nhơ bân (mala) có 3: 1) raga: ái tình; 2) dosa: sân 
hận; 3) moha: si mê. 

— Sự lầm lạc có 3: D saññnã vipaläsa: tư tưởng lầm lạc; 2) 
citta vipalasa: tâm lâm lạc; 3) di†thi vipalasa: kiên thức lâm 
lạc. 
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— Phật có 3 bậc: 1) Sabbaññubuddha: Toàn giác Phật; 2) 
Paccekabuddha: Độc giác Phật; 3) Anu buddha hay savaka 
buddha: Thinh văn giác (là nghe được Phật chánh giác thuyết 
Pháp mới giác ngộ theo). 

— Pháp bảo có 3 hạng: l) pariyatti dhamma: pháp học; 2) 
pattipattidhamma: pháp hành; 3) pativedhadhamma: pháp 
thành (là đạo, quả và Niết-bàn). 

— Huấn từ của chư Phật có 3: I) sabbapäpassa akaranam: 
không nên làm điều ác; 2) kusalassũpasampadä: nên làm các 
điều lành; 3) sacittapariyodapanam: nên trau dồi tâm cho 
được trong sạch. 

— Tu-đà-huờn có 3 bậc: 1) ekabljI: có vị còn tái sanh làm 
người một kiếp nữa mới đắc A-la-hán; 2) kolamkola: có vị 
còn sanh lại từ 2 đến 6 kiếp nữa; 3) sattakkhattum: có trì 
hoãn lắm là 7 kiếp nữa cũng đắc A-la-hán. 

— Những điều không biết chán có 3: 1) sipina: sự ngủ; 2) 
surãämerayapãna: uống rượu và chất say; 3) methunadhamma 
samãpatfI: sự hành dâm. 


— Tư cách người sạch sẽ có 3: l) kãyasoceyya: thân sạch; 2) 
vacIsoceyya: khâu sạch; 3) manosoceyya: ý sạch. 

— Người già có 3 hạng: 1) jãtivuddhi: già về dòng giống (như 
dòng vua); 2) vayavuddhi: già tuôi thọ; 3) gunavuddhi: già 
vê đức hạnh (nhât là giới đức). 

— Pháp thắng người nghịch có 3: 1) dakkhãbhãva: tánh cách 
thông thái; 2) sũrabhava: tánh cách dạn dĩ; 3) paññã: có trí 
tuệ. 

— Sự yên lặng có 3: L) käya viveka: thân yên lặng (do nhờ ở 
nơi thanh văng một mình); 2) citta viveka: tâm yên lặng (do 
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nhờ thiền định mà có 5 pháp che lấp yên lặng); 3) 
upadhiviveka: phiền não yên lặng (do đạo quả). 

— Sự tri túc hay điều độ có 3: 1) pariyesanamattä: có điều độ 
trong sự tìm kiếm (là không thấy chỗ nào xin được xin hoài); 
2) patiggahanamattã: có điều độ trong sự thọ lãnh; 3) 
paribhoga mattã: có điều độ trong sự dùng xài (như mới tu 
muốn dùng đồ quí báu ). 

— Sự tốt đẹp của giáo pháp có 3: 1) ädikalyäna: sự tốt đẹp 
chặng đâu (là giới); 2) majjhekalyãna: sự tốt đẹp chặng giữa 
(là định); 3) pariyosanakalyäma: sự tốt đẹp cuốỗi cùng (là trí 
tuệ). 

— Cách thông thạo có 3: I) äya kosalla: thông thạo trong sự 
tấn hóa; 2) apãya kosalla: thông thạo trong sự thối hóa (suy 
đôi, tai hại); 3) upãya kosalla: thông thạo phương thế. 


— 3 chân tướng của pháp hữu vi: l) aniccatä: vô thường; 2) 
dukkhatä: khô não; 3) anattatã: vô ngã. 

— Sự lợi ích có 3: 1) dittadhammikattha: lợi ích hiện tại; 2) 
samparäyikattha: lợi ích vị lai; 3) paramattha: lợi ích cao 
thượng là Niêt-bàn. 

-Bồ tát hạnh có 3: 1) lokattha cariyä: thực hành cho lợi ích 
đên nhân loại; 2) ñatattha cariyã: thực hành lợi ích cho thân 
quyên; 3) buddhattha cariyä: thực hành lợi ích cho mình (là 
cho được giác ngộ). 

— Chư Thiên có 3 bậc: I) sammati deva: Chư Thiên do sự chỉ 
định tôn trọng (như đức vua); 2) upapatti deva: Chư Thiên 
do phước lành sanh lên (như trên cõi trời); 3) visuddhi deva: 
Chư Thiên là bậc trong sạch (như các vị A-la-hán). 
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— Gánh nặng có 3: I) khandha bhãra: gánh nặng của ngũ uẩn; 
2) kilesa bhara: gánh nặng của phiên não; 3) abhisañkhara 
bhãra: gánh nặng của pháp hành vi (thiện ác). 


IV. Pháp Có 4 Chi 


— Tứ niệm xứ: I) kãyãnupassana satipatthanam: niệm thân 
(trong thân); 2) vedananupassanãa satipatthaãnam: niệm thọ 
(trong thọ); 3) ciffänupassanä satipatthanam: niệm tâm 
(trong tâm); 4) dhammãnupassanä satipatthãnam: niệm pháp 
(trong các pháp). 


— Tứ chánh cần: 1) samvarappadhanam: tinh tắn thu thúc lục 
căn; 2) pahãänappadhãnam: tinh tấn dứt bỏ (3 tà tư duy ); 3) 
bhãvanäppadhanam: tinh tấn tham thiền (7 nhân sanh quả bồ 
đề); 4) anurakkanäpadhãnam: tinh tấn gìn giữ pháp thiền 
định đã đắc được (là 9 thứ tử thi và vật bất tịnh). 

— Tứ thần túc (là căn bản của pháp thần thông): I) 
chand°iddhipäda: nguyện vọng thần túc; 2) viriy°iddhipäda: 
tinh tấn thần túc; 3) cittiddhipäda: tâm năng thần túc; 4) 
vĩimams°iddhipãda: huệ suy tầm thần túc. 

— Sự tấn hóa và lợi ích của thiền định: I) dittha 
dhammasukha vihãro: được sự an vui trong hiện tại; 2) 
ñãnadassana: được phát sanh trí tuệ thấy rõ đạo quả; 3) 
satisampajañña: được sự ghi nhớ và biết mình; 4) 
asavakkhaya: được diệt tận phiền não. 

— Tứ vô lượng tâm: 1) mett(ä: từ; 2) karunä: bi; 3) mudHtã: hỉ; 
4) upekkhä: xả. 
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— Bồn cõi thiền vô sắc: 1) äkãsãnañcãyatanajjhãna: không vô 
biên thiên thiền; 2) viññãnañcãyatanajjhãna: thức vô biên 
thiên thiền; 3) äkiñcaññãyatanajjhãna: vô sở hữu thiên thiền; 
4) nevasaññãnãsaññãyatanajjhãna: phi phi tưởng thiên thiền. 
— Tri túc của bậc Thánh nhơn: l) cTvara santosa: tri túc trong 
y phục (được thế nào thì dùng xài thứ ấy không khen, chê, 
mê thích); 2) pindapäta santosa: tri túc trong vật thực; 3) 
senãsana santosa: tri túc trong chỗ ở (cốc liêu v.v...); 4) 
pahanãramo hoti: tri túc là ưa thích trong sự dút bỏ, sự không 
tặng mình và khinh khi kẻ khác. 

— Trí tuệ hiểu biết trong tứ diệu đế: 1) dukkha ñãnam: trí tuệ 
thấy rõ khô đề; 2) dukkhasamudaye nãnam: trí tuệ thấy rõ 
tập đề: 3) dukkhanirodhe ñãnam: trí tuệ thấy rõ diệt đề; 4) 
dukkhanirodha gãmiyã patipadäya ñãnam: trí tuệ thấy rõ đạo 
đề (là con đường thực hành để đi đến nơi diệt khổ). 


— Quả báu của sa-môn có 4: 1) sotäpattiphalam: Tu-đà-huờn 
quả (Nhập lưu quả); 2) sakadagamiphalam: Tư-đà-hàm quả 
(Nhât lai); 3) anagamiphalam: A-na-hàm quả (Bât laI); 4) 
arahattaphalam: A-la-hán quả (Ứng cúng). 

— Tứ đại có 4: 1) pathavidhätu: chất đất; 2) äpo dhãtu: chất 
nước; 3) teJodhatu: chât lửa; 4) vayodhatu: chât gió. 

— Vật thực có 4: 1) kabalikaraharo: vật thực thô SƠ như cơm 
bánh v.v... 2) phassahãro: vật thực vi tê là sự tiêp xúc lục 
căn và lục trân; 3) manosañcetanahãro: tác ý thiện ác là vật 
thực đề tái sanh; 4) viññãnãhãro: tâm thức là vật thực đê phát 
sanh danh sắc. 

— Tư vị có 4: I) chandagati: vì thương mà tư vị; 2) dosägati: 
vì ghét mà tư vị (là ghét mà không cho vật nọ vật kia hoặc 
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khi có chuyện chi thì phân xử cho là sát); 3) mohägatI: vì sĩ 
mê mả tư vị; 4) bhayãgatI: vì sợ mà tư vỊ. 

— Trạng thái thực hành có 4: I) dukkhã patipadäa 
dandäbhiññã: hành khổ khi giác ngộ chậm; 2) dukkhã 
patipadãä khippäbhiññã: hành khổ nhưng khi giác ngộ mau; 
3) sukhã patipadä dandäbhiññã: hành dễ khi đắc chậm (khó); 
4) sukhã patipadãä khippäbhiññã: hành dễ khi đắc dễ (mau). 


— Cách thọ trì có 4: I) paccuppannam dukkhañceva ãyatiñca 
dukkhavipakam: sự thọ trì khổ hạnh trong kiếp hiện tại lại bị 
quả khổ trong kiếp vị lai (như cách thọ trì của bọn ngoại đạo 
như đạo bò, đạo chó, đạo lõa thể); 2) paccuppannam 
dukkhañceva äyattiñca sukhavipakam: sự thọ trì khổ hạnh 
trong kiếp hiện tại nhưng kết quả yên vui trong kiếp vị lai 
(như các vị tỳ khưu nào nhiều phiền não cô găng hành đạo 
gắt gao dữ dội nhưng cũng không đắc được đạo quả có khi 
tức quá phải khóc); 3) paccuppannam sukhañceva äyatiñca 
äyatiñca dukkhavipäkam: sự thọ trì đễ đãi yên vui trong kiếp 
hiện tại nhưng phải chịu quả khổ trong kiếp vị lai (như người 
nói mình hành đạo nhưng thân tâm còn vướng mắc trong tình 
dục ngũ trần như nhóm người đã xuất gia mà còn đôi bạn); 
4) paccuppannam sukhañcave äyatiñca sukhavipäakam: sự 
thọ trì đễ dàng yên vui trong kiếp vị lai (như các bậc xuất gia 
trong Phật giáo hành trung đạo được sự yên vui của thiền 
định hiện tại và sẽ hưởng quả tốt đẹp trong kiếp vị lai). 

— Nguyện vọng có 4 (là pháp căn bản của bậc cao nhân): I) 
paññadhitthãna: nguyện vọng trí tuệ (là nguyện vọng trong 
đạo quả); 2) saccadhitthana: nguyện vọng chân chánh là lời 
nói chân chánh); 3) cagadhitthana: nguyện vọng dứt bỏ (là 
dứt bỏ tứ vật dụng); 4) upasamadhitthäna: nguyện vọng yên 
lặng (là làm cho phiền não yên lặng). 
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— Cách trả lời cầu hỏi có 4: 1) ekamsa byäkaranTyo pañho: 
câu hỏi nên trả lời liền; 2) patipucchã byãkaranãyo pañho: 
câu hỏi phải hỏi lại, mới trả lời; 3) vibhãJja byakaranTyo 
pañho: câu hỏi nên trả lời cho thật rộng đây đủ chỉ tiết (như 
hỏi hành đạo cách nào); 4) thapanTyo pañho: câu hỏi phải trả 
lời bằng cách làm thinh (như hỏi sư muốn ăn chỉ? hoặc sư 
đắc đạo chưa? chỉ làm thinh thôi). 


— Nghiệp trả quả có 4 cách: I) kammam kanham kanha 
vipäkam: nghiệp đen (ác) trả quả đen (khổ); 2) kammam 
sukkam sukkavipäkam: nghiệp trắng (thiện) cho quả trắng 
(vui); 3) kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam: 
nghiệp quả đen và trăng thì cho quả cả đen lẫn trắng (là vui 
lẫn khổ): 4) kammam akanha asukkam akanha 
asukkavipäkam: nghiệp không trắng không đen cho quả 
cũng không trắng không đen (là nghiệp hành trong 4 đạo 
tuệ). 


- Bốn pháp chìm đắm: I) kamogha: chìm đăm trong tình dục 
(ngũ trần); 2) bhavoga: chìm đăm trong cảnh hữu sắc và vô 
sắc; 3) ditthogha: chìm đăm trong kiến thức; 4) avijjogha: 
chìm đắm trong vô minh. 


(1 pháp trầm luân (ãsava) và 4 pháp dính líu (yoga) cũng 
giống như trên chỉ đổi lại phía sau chữ ãsava và yoga thôi); 


= Cô chấp có 4: I) kamupäadänam: có chấp trong tình dục 
(ngũ trần); 2) di(hupadanam: cô chấp trong kiến thức; 3) 
silabbatupädanam: cô chấp trong lệ cúng tế (quỷ thần); 4) 
attavädupãdãnam: cố chấp nơi thân này có bản ngã. 


— Sự sanh lên có 4: 1) andaJayomi: noãn sanh (sanh ra trong 
trứng); 2) jalãäbujayomi: thai sanh (sanh vào trong thai bào); 
3) samsedajayoni: thấp sanh (sanh lên do nơi âm thấp, hấp 
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hóa khí âm dương); 4) opapatIkayomi: hóa sanh (sanh ra như 
Chư Thiên hoặc ở địa ngục tự hóa ra). 


— Chúng sanh sanh vào bào thai có 4 cách: 1) (Phạn ngữ dài 
quá nên không kể) có chúng sanh khi vào đầu thai trong thai 
bào cũng không biết mình, khi ở trong thai bào cũng không 
biết mình, khi ra khỏi lòng mẹ cũng không biết mình (như 
thường nhơn); 2) có chúng sanh khi vào bụng mẹ thì biết 
mình đương vảo, khi ở trong thai bào thì không biết, khi sanh 
ra khỏi sản môn cũng không biết (như các bậc Đại Thinh 
văn); 3) có chúng sanh khi vào bụng mẹ thì biết mình đương 
vào, khi ở trong thai bào cũng biết nhưng khi sanh ra khỏi 
lòng mẹ thì không biết mình (như 2 vị Thượng Thinh văn và 
Phật độc giác); 4) có chúng sanh khi sanh vào thai bào, khi 
ở, khi ra khỏi lòng mẹ đều biết mình không lầm lộn (như Bồ 
tát kiếp sẽ thành Phật). 


- Bốn pháp tế độ (sangahavatthu): I) danam: do sự cho; 2) 
piyavajjam: do lời nói đáng yêu mến; 3) atthacariyã: do sự 
hành vi có lợi ích; 4) samãnattã: do tư cách người bình đẳng 
(trong sự vui, khổ, ăn ở, v.v...). 


— Cách nói của bậc thánh nhân có 4: 1) di{the diftha vadItã: 
thấy nói thấy; 2) sute sutaväditã: nghe nói nghe; 3) mute 
mutavädItã: tiếp xúc nói có tiếp xúc; 4) viññãte viññãtaditã: 
biết rõ nói biết rõ. 

— Bồn hạng người thiêu đốt (làm cho nóng nảy): 1) trong đời 
này có người cố gắng làm cho mình đau khổ, nóng nảy và 
làm cho kẻ khác cũng bị đau khổ, nóng nảy (như các vị vua 
chúa mỗi khi tế thần lửa); 2) trong đời này có người không 
làm cho mình đau khổ nóng nảy, cũng không cố gắng làm 
cho kẻ khác đau khổ vì mình (như các bậc tỳ khưu); 3) trong 
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đời này có người chỉ cô gắng làm cho mình đau khổ nóng 
nảy (như các hạng tu hành khổ hạnh ép xác); 4) trong đời 
này có người chỉ cố gắng làm cho kẻ khác đau khổ (như các 
nhà độc tài hoặc các người trộm cướp, chúa ngục, thợ săn, 
người giết xúc vật để bán, v.v...) (T;Tg 43e trang 161). 


— Cách đi đến của 4 hạng người: I) tamo tamaparäyano: từ 
chỗ tối sẽ đi đến chỗ tối (như người thấp hèn đê tiện mà còn 
làm điều ác); 2) tamo Jotiparäyano: từ chỗ tối đi đến chỗ sáng 
(hấp hèn nhưng cố gắng làm điều thiện); 3) JotI 
tamaparãyano: từ chỗ sáng đi đến chỗ tối (như ở cảnh phú 
quí cao sang nhưng vẫn làm tội ác); 4) joti jotiparäyano: từ 
chỗ sáng đi đến chỗ sáng. 


— Sa-môn có 4 hạng: I) samanamaccalo: bậc Sa-môn không 
xao động (Tu-đà-huờn); 2) samanapadumo: bậc Sa-môn như 
hoa sen đỏ (Tư- đà-hàm); 3) samanapundariko: bậc Sa-môn 
như hoa sen trắng (A-na- -hàm); 4) samanasukhumälo: bậc 
Sa-môn rất mềm mại và vi tế (A-la-hán). 


— Bốn đề mục hay vị trí thường nhơn không nên suy nghĩ (nó 
có thể làm cho mình đau khô, hoài nghi có khi cũng điên 
cuồng): 1) Buddhavisayo acinteyyo: không nên suy nghĩ đến 
vị trí hay trí tuệ của Đức Phật; 2) Jjhãnavisayo acInteyyo: 
không nên suy nghĩ đến năng lực của thiền định hoặc pháp 
thần thông; 3) kammavipãko acinteyyo: không nên suy nghĩ 
về cái quả của nghiệp; 4) lokacintä acinteyyo: không nên suy 
nghĩ sự tạo hóa của vũ trụ (như suy nghĩ nhật, nguyệt, tinh 
tú, núi sông, thảo mộc, ai sanh ra trước hết, hoặc nghĩ tại sao 
con quạ đen, cò trắng, MiVSui}, 


- Bốn điều không thể nào có được: 1) ãkãseva padam natthi: 
dâu chân trên hư không, không thê có; 2) samano natthi 
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bahrro: bậc Sa-môn không bao giờ có ngoài Phật pháp; 3) 
sañkhãrã sassatä natthi: các pháp hữu vi được thường tồn 
không khi nào có; 4) natthi buddhãnamiñjitam: sự rung động 
(sợ sệt) của chư Phật không bao giờ có. 


— Bốn điều lợi cao quí nhất: 1) arogaya paramä lãbhã: sự vô 
bệnh là điều lợi ích cao quí; 2) santu{thT paramam dhanam: 
sự tri túc là của cải cao quí nhất; 3) vissãsa paramã ñãtfT: sự 
thân mật là thân quyến cao quý; 4) nibbãnam paramam 
sukham: Niết-bàn là nơi an vui độc nhất. 


- Bồn điều sợ: I) Attãnuväda bhayam: sợ tự mình khiển 
trách mình; 2) Paranuvada bhayam: sợ người khác khiển 
trách chê bai mình; 3) Danda bhayam: sợ hình phạt (của quốc 
gia, vua chúa); 4) Duggati bhayam: sợ sanh vào cảnh khổ 
(địa ngục, ngạ qui, v.v...). 

— VỊ trí hay là căn bản của sự giác ngộ có 4: I) Ussaho: có 
sự tỉnh tắn chắc vững; 2) Ummaggo: có trí tuệ sáng suốt; 3) 
Avatthãnam: có nguyện vọng cứng rắn; 4) Hitacariyã: có sự 
thực hành lợi ích cho kẻ khác, nhất là tâm bác ái. 


— Nự phát tâm trong sạch với Đức Phật có 4: l) 
rũpappamanikã: có người trong sạch do nơi thấy Đức Phật 
có 32 tướng tốt; 2) ghosappamãnikã: do nơi nghe tiếng nói 
rất hay và êm địu; 3) Iũikhappamänikã: do nơi tâm bình đăng 
không phân biệt vật tốt xấu, sạch dơ chỉ cả, ai dâng chỉ cũng 
được; 4) đhammappamäãnikã: do nơi nghe pháp Ngài thuyết 
thật hay và hợp lý. 

— Người thông thái có 4: l) cintakavi: thông thạo do sự suy 
nghĩ; 2) sutakavi: do sự nghe; 3) atthakavi: thông thạo lý 
chân chánh; 4) patibhanakavi: thông thạo cách phân tách. 
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— Vị trí giới hạnh có 4: 1) Cetanäsilam: tác ý giới (tác ý muốn 
thọ trì giớI); 2) CetasikasTlam: tánh giới (tánh muốn xa lìa 
các điều tội ác); 3) Samvarasilam: thu thúc giới (như thu thúc 
lục căn); 4) AvitikkamaTlam: sự không dám vượt qua khỏi 
điều học. 

— GIữ giới có 4 cách: 1) pakatisilam: thông thường giới (là 
mọi người bên Bắc Cu Lô Châu đều giữ ngũ giới hết thảy); 
2) ãcãrasilam: đức hạnh giới (là giới của người giữ do nơi 
phâm hạnh thanh cao của các bậc tiền bối trong gia tộc); 3) 
dhammatãsilam: tự nhiên giới (là giới của Phật mâu khi Bồ 
tát giáng sanh vào lòng rồi thì tự nhiên xa lánh tình dục); 4) 
pubbahetukasïlam: tiến nhân giới (là giới của các vị Bồ tát 
đã thọ trí trong nhiều kiếp trước cho tròn đủ pháp ba-la-mật). 
— Tứ thanh tịnh giới có 4: I) pãttmokkhasamvarasila: giới 
bồn ba la đề mộc xoa (227 điều học); 2) indriyasamvarasila: 
giới thu thúc lục căn; 3) äjTvaparTsuddhisila: giới nuôi mạng 
chân chánh; 4) paccayasannissitasila: giới quán tưởng khi 
thọ tứ vật dụng. 

- Tứ diệu đề có 4: 1) dukkham: khổ đề; 2) dukkhasamudoyo: 
tập đề (nguyên nhân phát sanh cái khổ); 3) dukkhanirodho: 
diệt đề (nơi diệt khổ): 4) dukkhanirodhagamnnTpatipadä: đạo 
đề (là con đường hành theo đề đi đến nơi diệt khô). 


— Đặc tính của pháp vô thường có 4: I) uppädavaya vattIlo: 
có đặc tính là sanh lên rồi phải diệt; 2) viparinãma: có trạng 
thái luôn luôn thay đổi; 3) tãvatälika: thường có (sự vô 
thường) trong khắp thời gian; 4) niccapatipakkha patthena: 
có trạng thái tương đối với thường tôn. 

— Đặc tính của pháp khổ não có 4: I) santãpa: có đặc tính 
làm cho nóng nảy; 2) dukkhama: có đặc tính làm cho không 
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thể chịu được; 3) dukkhavatthuka: là vị trí của sự khổ não 
(khó nhẫn nại được); 4) sukhapatipakkhapatthena: có trạng 
thái tương đối với sự an vui. 

— Đặc tính của pháp vô ngã có 4: l) vase attattanayeva: 
không ở dưới quyên của ai cả; 2) attavipakkhabhävato: có 
trạng thái tương đối với bản ngã; 3) suññattã: có trạng thái 
rỗng không; 4) asusamikattã: không có ai làm chủ được. 

- Thây tổ có 4 bậc: 1) pabbajjacäriya: thầy cho tu xuất gia sa 
di; 2) upasampadäcäriya: thầy tế độ (cho tu lên tỳ khưu); 3) 
nissayãcãriya: thây chỉ dẫn (cho sa di hoặc tỳ khưu trong khi 
mình chưa đúng 5 hạ mà đã xa thầy tế độ); 4) udesäcãriya 
hay là đhammãcãriya: thầy dạy mình học đạo (Päli, kinh luật 
và tham thiền). 


— Bốn điều khó: 1) kiccho manussapafilabho: khó được sanh 
làm người; 2) kiccham macãänajTvitam: khó gìn giữ tuổi thọ 
cho sống lâu; 3) kiccham saddhammassavanam: khó mà 
được nghe Phật pháp; 4) kiccho Buddhãnamuppädo: khó mà 
gặp Đức Phật ra đời. 

- Bốn điều sợ của người xuống nước: l) ñmibhayam: sợ 
sóng; 2) kumbhilabhayam: sợ sâu; 3) avatabhayam: sợ nước 
xoáy; 4) susukabhayam: sợ cá mập. 


— Ví dụ như 4 điều sợ của bậc xuất gia khó mà tu lâu được: 
1) sợ sóng (là ý nói sợ người hay mỗi chút bất bình sân hận); 
2) sợ sâu (là ý nói sợ đói hoặc không có vật thực chi độ cho 
vừa lòng); 3) sợ nước xoáy hay là vực sâu (là ý nói sợ ngũ 
trần lôi cuốn); 4) sợ cá mập (là ý nói sợ phụ nữ vì trong khi 
đi vào xóm không thu thúc lục căn để cho tâm phát lên tình 
dục). 
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- Bốn pháp lợi dưỡng thấp hèn của kẻ phàm phu: 1) bãlo 
pãne vidhitväa attanam sukheti pineti: trong đời này, có kẻ 
phàm phu chuyên nghề sát sanh mà làm cho mình được an 
vui, khỏe mạnh; 2) adinnaädiyitvã attãnam sukheti pineti: 
trong đời này có kẻ phàm phu chuyên nghề trộm cướp mà 
làm cho mình được an vui no âm; 3) musã bhanitvã attãnam 
sukheti pineti: trong đời này, có người chuyên nghề nói láo 
lường gạt người mà làm cho mình được an vui no âm; 4) 
pañcahi kãmagunehi samappito sangibhũfo parIcäretI: trong 
đời này, có người chuyên làm cho mình được an vui no nê, 
đầy đủ trong ngũ trần (hoặc cho người hầu hạ cho đầy đủ 
cách vui thú của ngũ dục). 


- Bồn pháp lợi dưỡng của bậc cao nhân làm cho phát sanh 
sự chán nản, sự giác ngộ, sự diệt tắt và Niết-bàn: 1) 
pathamam Jhãnam: tâm yên lặng các pháp ác nhập vào sơ 
thiền có đầy đủ sự an vui khoái lạc; 2) dutiyam jhãnam: tâm 
yên lặng tầm và sát nhập vào nhị thiền; 3) tatiyam jhanam: 
tâm chán nản phi lạc nhập vào tam thiền; 4) catuttham 
jhãnam: tâm dứt bỏ luôn sự vui khổ nhập vào tứ thiền chỉ có 
tâm xả trong sạch như gương. 


— Sự ràng buộc của tinh thần có 4: 1) abhijjhã: tham xan; 2) 
byäpadã: thù oán; 3) s1labbattaparamäsa: ràng buộc trong sự 
cô chấp lệ cúng tế (ritual and ceremonial observances); 4) 
idamsaccabhinivesa: cố chấp cho lời nói của mình là chân 
chánh (của người khác đều sai hết). 

— Abhã - ánh sáng có 4 thứ: 1) candäbhã: nguyệt quang (ánh 
sáng mặt trăng); 2) suriyabhã: thái dương quang (ánh sáng 
mặt trời); 3) agyabha: hỏa quang (ánh sáng lửa, đèn); 4) 
paññabhã: tuệ quang (ánh sáng trí huệ). 
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— Huệ phân tích có 4: 1) atthappatisambhidã: huệ biết rõ cái 
lý hay cái quả (là biết tất cả lý chú giải); 2) 
dhammappatisambhidãä: huệ phân tách rõ cái nhân hay tất cả 
Phật ngôn; 3) niruttippatisambhidã: huệ phát sanh lên biết rõ 
các thứ tiếng; 4) patibhanappatisambhida: huệ phân tách 
trong tất cả các sự vật (sẵn sàng và bén). 


— Tài sản có 4 thứ: 1) thãvaranidhi: của cải chắc vững không 
dời được (bất động sản); 2) Jangamanidhi: của cải đem đi 
được (động sản như vàng, bạc v.v...); 3) ahgasamanidhi: của 
cải như thủ túc (là sự thông thạo học thức nghề nghiệp, 
v.V...); 4) anugamikanidhi: của cải dính theo mình luôn hoài 
trong những kiếp vị lai (là phước báu mà mình đã tạo). 


— A-la-hán có 4 bậc: 1) sukkhavipassako: bậc đắc nhất minh 
là lậu tận minh, làm cho phiền não diệt hết do nhờ minh sát 
tuệ; 2) tevIJjo: bậc đắc tam minh (là nhãn minh, túc mạng 
minh và lậu tận minh); 3) chalabhiñño: bậc đắc lục thông 
(coi noi pháp 6 chỉ); 4) patisambhidappatto: bậc đắc tuệ phân 
tích (coi huệ phân tích có 4). 


— Sự khuynh hướng của 4 hạng người: 1) kodhagaru na 
saddhammagaru: khuynh hướng (hay nặng nẻ) sự sân hận 
chờ không thiên vê giáo pháp; 2) makkhagaru na 
saddhammagaru: khuynh hướng nhiều về sự bạc ơn phản bội 
chớ không nặng vê giáo pháp; 3) labhagaru na 
saddhammasaru: khuynh hướng về sự lợi lộc, v.v...; 4) 
sakkhãragaru na saddhammagatce: khuynh hướng về sự 
cúng dường. 

— Sự ở chung của 4 hạng (vợ chồng): 1) chavo chaväya 
saddhim samvasatI: ngạ qui nam ở với ngạ qui nữ; 2) chavo 
deväya saddhim samvasati: ngạ qui nam ở chung với tiên nữ; 
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3) devo chaväya saddhim samvasati: Chư Thiên ở với ngạ 
qui nữ; 4) devo deviyä saddhim samvasati: Chư Thiên ở 
chung với tiên nữ. 

— Sự so sánh 4 hạng người với trời mưa và sâm sét: 1) tajjitã 
no vassitã: chỉ có gầm không, nhưng không mưa; 2) vassitã 
no tajjitã: khi không phát mưa, chớ không có gầm (sắm sét); 
3) neva tajjitã no vassitã: sắm sét không có mà mưa cũng 
không; 4) tajjtã ca vassitã ca: gầm sắm sét và mưa tuôn (thí 
dụ cũng như người chỉ nói khoe khoang nhưng không làm). 
— Người nên làm bảo tháp thờ có 4 hạng: 1) Đức Phật Chánh 
biến tri; 2) Phật Độc giác; 3) A-la-hán; 4) Chuyên luân 
VƯƠơng. 


- Bốn hạng người không tốt: I) alaso gihi kãma bhãgĩ na 
sadhu: người gia chủ chỉ biết say mê tình dục mà lười biếng 
là điều không tốt; 2) asaññato pabbajito na sãdhu: người xuất 
gia mà không thu thúc, không tiết độ là một điều không tốt; 
3) rajä na sadhu anisammakärT: đức vua không có suy xét kỹ 
lưỡng cứ làm càng theo ý là một điều không tốt; 4) yo 
pandito kodhano tam na sãdhu: bậc trí thức mà mắt hết (hay 
sân) là một điều không tốt. 


— Bốn hạng bạn hữu không nên thân cận: 1) aññadattuharo: 
bạn nào chỉ lo lợi ích cho mình; 2) vacTparamo: bạn nào chỉ 
tốt bằng lời nói (tốt ngoài miệng); 3) anuppiya bhãnT: bạn 
nào chỉ nói bợ xuôi theo cho vừa lòng với mình; 4) 
apäyasahayo: bạn nào trong đường trụy lạc (là bạn cờ bạc 
rượu chè). 


— Bốn điều sợ: 1) aggibhaya: sợ lửa; 2) udakabhaya: sợ nước; 
3) raJabhaya: sợ vua; 4) corabhaya: sợ trộm cướp. 


KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 33 





— Pháp không ai ngăn cản được có 4: l) jarã: sự già; 2) 
byadhi: sự đau; 3) marana: sự chết; 4) vipäaka: sự trả quả. 


— Nơi phát sanh sự thương và ghét có 4: I) pema pemaJäyatI: 
sự thương sanh lên do sự thương; 2) pema doso JäyatI: sự 
ghét sanh lên do sự thương: 3) dosã pemam Jäyati:sự thương 
sanh lên do sự ghét; 4) dosã doso JayatI: sự ghét sanh lên do 
sự ghét. 

— Cách nằm có 4: 1) petaseyyO: nằm như nøạ qui (nằm ngửa 
vì đói khát nên ốm lắm); 2) kãmabhogiseyyo: cách nằm của 
người mê thích tình dục ngũ trần, năm thường nghiêng qua 
bên tay trái); 3) sĩhaseyyo: cách nằm như sư tử (nằm nghiêng 
qua bên tay mặt); 4) tathãgataseyyo: cách năm của Đức Phật 
(cũng năm nghiêng qua phía tay mặt nhưng nhập vào thiền 
định). 


— Sự lợi ích hiện tại có 4: 1) utthãna sampadã: đầy đủ sự 
siêng năng; 2) ãrakkha sampadä: đầy đủ sự gìn giữ; 3) 
kalyãnamittaftã: thân cận bạn lành; 4) sama jTvitä: dùng xài 
của cải biết phân chia độ lượng. 

— Sự lợi ích vị lai có 4: I) saddhã sampadãä: có đức tin; 2) 
silasampadä: có giới hạnh; 3) caga sampadã: có sự dứt bỏ 
(của cải ra bố thí); 4) pañña sampadã: có trí tuệ (biết rõ tội 
phước và thật tướng của sự hành vì). 

— Có 4 thứ con: 1) attaja: con đẻ; 2) khettaja: con sanh ra 
trong địa phận của mình (như hàng Chư Thiên nào sanh vào 
trong ranh đất của mình gọi là con của phần mình); 3) 
dinnaka: con nuôi; 4) anteväsika: đệ tử (học trò). 


— Đức tin có 4 cách: I) kammassaddhä: tin nghiệp (nhân); 2) 
vipakassaddhã: tin quả; 3) kammassakatä saddhã: tin chúng 
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sanh đều có cái nghiệp là của mình; 4) tathãgata 
bobhissaddhã: tin bô đê giác của Đức Phật. 


— Sự chết có 4 cách (của loài người): l) äyukkhaya marafa: 
chết vì hết tuổi thọ: 2) kammakkhaya marana: chết vì hết 
nghiệp phải trả; 3) ubhayakkhaya marana: chết vì hết cả tuổi 
thọ và nghiệp cùng lượt; 4) upacchadakakammunä: chết vì 
do một nghiệp nào vào hãm hại cắt đứt mạng sống. 

— Sự chết của Chư Thiên có 4 cách: 1) ãyukkhayena: do hết 
tuôi thọ của cảnh Chư Thiên; 2) puññakhayena: chết do hết 
phước; 3) ãhãrakkayena: chết do nhịn đói (hay quên ăn vật 
thực); kodhena: chết do lòng sân hận phát sanh lên. 


— Cách làm cho mình được trong sạch có 4: I) desanä 
parisuddhi: trong sạch do sự thành tâm sám hối tội lỗi; 2) 
samvara parIsuddhi: trong sạch do sự thu thúc (lục căn); 3) 
pariyatthita parisuddhi: trong sạch do sự siêng đi bát kiếm 
vật thực; 4) paccavekkhana parisuddhi: trong sạch do nhờ sự 
quán tưởng. 

— Pháp đặc biệt của bậc trí thức có 4: I) kataññũ: biết ơn 
người; 2) atta suddhi: làm cho mình được trong sạch; 3) para 
suddhi: làm cho người khác được trong sạch; 4) sangaha: có 
tâm hay tế độ giúp đỡ. 

— Pháp thiền định phù hợp cho tất cả các tánh người có 4: 1) 
Buddhãnussati: nệm Phật; 2) mettä: bác ái; 3) asubha: niệm 
vật bất tịnh (không sạch như tử thị); 4) maranassati: nệm sự 
chết. 

— Chơn ngôn có 4 thứ: 1) Buddhabhasita: Phật ngôn; 2) 
Sãvakabhäsita: Thinh văn ngôn; 3) Isibhãsita: đạo sĩ ngôn 
(các nhà tu sĩ ngoài Phật giáo nhưng nói chân chánh là nói 
có tội phước v.v...); 4) Devatabhasita: Chư Thiên ngôn. 
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— Tạng luận giải về 4 pháp: 1) citta: tâm; 2) cetasika: tánh; 
3) rũpa: sắc tướng: 4) nibbãna: Niết-bàn. 

— Nói tổng quát, tâm có 4 hạng: 1) kãmãvacaracitta: tâm 
trong cảnh dục; 2) rũpãvacaracitta: tâm trong cảnh sắc; 3) 
arũpävacaracitta: tâm trong cảnh vô sắc; 4) lokuttaracitta: 
tâm bậc Thánh nhơn. 
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V. Pháp Có 5 Chỉ 


— Ngũ uấn hay là ngũ âm có 5: 1) rũpakkhandho: sắc uân; 2) 
vedanäkhandho: thọ uân; 3) saññakhandho: tưởng uân; 4) 
sañkharakkhandho: hành uân; 5) viññanakkhandho: thức 
uấn (uân là một khối đống, sự tập trung lại). 


— Ngũ trần hay ngũ dục có 5: 1) rũpa: sắc; 2) sadda: thinh; 
3) gandha: hương: 4) rasa: vị; 5) photthabba: xúc. 

— GatIi cảnh giới thọ sanh có 5: l) nirayo: địa ngục; 2) 
tiracchãno: súc sanh; 3) petavisayo: ngạ qui; 4) manusso: 
con người; 5) devo: Chư Thiên. 


— Sự bỏn xẻn có 5 (gần như ganh gồ): I) ãvãsa macchariyam: 
bỏn xẻn chỗ ở; 2) kula macchariyam: bỏn xẻn gia quyên (hay 
đệ tử của mình không cho trong sạch hoặc cho theo ai); 3) 
labha macchariyam: bỏn xẻn lợi lộc; 4) vanạa maccharIyam: 
bỏn xẻn danh hay là sắc tốt (nhưng đây không chịu ai khen 
người khác hơn mình); 5) dhamma macchariyam: bỏn xén 
giáo pháp (giấu không muốn nói hoặc dạy cho ai biết). 


— Năm pháp che lấp hay là pháp cái: 1) kãmacchanda: tình 
dục; 2) byapada: thù oán; 3) thinamiddha: hôn mê; 4) 
uddhaccakukkucca: phóng dật; 5) vicikiccha: hoài nghi. 

— Năm pháp thằng thúc (cột trói) bậc hạ: I) sakkãyaditthi: 
thân kiến; 2) vicikicchã: hoài nghi; 3) silabbataparãmãsa: 
chấp lệ cúng tế (thần thánh, lửa, v.v...); 4) kãmacchanda: 
tình dục; 5) byãpada: thù oán. 

— Năm pháp thằng thúc bậc thượng: 1) rũpa raga: thích trong 
cảnh sắc; 2) aripa räaga: thích trong cảnh vô sắc; 3) mãna: 
ngã mạn; 4) uddhacca: loạn tâm — phóng tâm; Š) avIJJä: vô 
minh. 
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— Ngũ giới là: l) pãnatipatãä veramarrT: tránh xa sự sát sanh; 
2) adinnadänä veramarT: tránh xa sự trộm cướp; 3) kãmesu 
micchãcarä veramarT: tránh xa sự tà dâm; 4) musäaväadãä 
veramam: tránh xa sự nói dối; 5) surämeraya 
majjappamädatthãnã veramanï: tránh xa sự dễ duôi uống 
rượu và các chất say. 

- Đầy đủ có 5: I) nãtisampadä: đầy đủ thân quyến; 2) 
bhogasampadä: đầy đủ của cải; 3) ãrogyasampadãä: đầy đủ 
sức khỏe; 4) silasampadãä: đầy đủ giới hạnh; 5) 
đifthisampadã: đây đủ kiến thức (có chánh kiến). 

- Người đầy đủ giới hạnh sẽ được 5 quả báo: l) 
appamadadhikaranam mahantam bhogakkhandham 
adhigacchati: được nhiều của cải do nhờ sự không dễ duôi; 
2) kalyäno kittsaddo abbhuggacchati: có danh thơm tiếng tốt 
bay đi khắp các nơi; 3) visãrado upasañkamati: tâm rất dạn 
dĩ khi vào chỗ tụ họp; 4) asammũiho kãlam karoti: khi sắp 
chết không có loạn tâm; Š5) sugatm saggam lokam 
upapajjati: khi chết được sanh về nhàn cảnh. 


— Quả báo của sự bố thí có 5: 1) bahuno janassa piyo hoti 
manäpo: được nhiều người thương mến; 2) santo sappurisã 
bhajanti: các bậc trí thức ưa thích thân cận; 3) kalyäno 
kattisaddo abbhuggacchanti: có danh tiếng tốt đi khắp nơi; 
4) visãrado upasañkamaiti: rất đạn dĩ khi vào chỗ tụ họp; 5) 
kãyassa bhedo parammaranã suggatim upapajjati: khi chết 
được sanh về nhàn cảnh. 

- Quả báo của sự nhãn nại có 5: 1) pIyo hotI manäpo: được 
nhiều người thương mến; 2) naverabahulo: không có nhiều 
thù oán; 3) navajjabahulo: không có nhiều tội lỗi; 4) 
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asammilho: khi sắp chết không loạn tâm; 5) suggatim 
upapaJjatI: được sanh về nhàn cảnh. 


— Quả báo của sự nghe pháp có 5: l) assutam sunäatI: được 
nghe bài pháp chưa từng nghe; 2) sutam pariyodapeti: pháp 
đã nghe rồi càng thêm rõ rệt; 3) kañkham vihanati: được dứt 
sự hoài nghĩ; 4) dittham uJimkarotIi: làm cho kiến thức được 
chơn chánh; Š) citta massapasidati: tâm càng được trong 
sạch. 

— Thầy tỳ khưu muốn cáo lỗi người phải có 5 cách: 1) kãlena 
vakkhãmi: tô cáo trong lúc hợp thời; 2) bhũtena vakkhãmi: 
tố cáo trong chuyện thật; 3) sanhena vakkhami: tố cáo bằng 
lời dịu ngọt (không vì sân hận); 4) atthasañhitena vakkhãmi: 
tố cáo vì sự lợi ích; 5) mettacittena vakkhãmi: tố cáo với lòng 
bác ái (với người bị cáo). 

— Sự cứng răn của tâm (mà thầy tỳ khưu không chịu cô găng 
để hành đạo) có 5: 1) satthari kañkhati: có sự nghi ngờ không 
trong sạch Đức Phật; 2) dhamme kankhati: hoài nghi không 
trong sạch trong giáo Pháp; 3) sañghe kañkhati: hoài nghi 
không trong sạch trong chư Tăng; 4) sikkhãya kankhati: hoài 
nghỉ trong điều học; 5) sabrahmacãrisu kupito hoti 
anattamano: tỳ khưu có nhiều sự bắt bình, sân hận đối với 
các bậc đồng phạm hạnh. 

— Ngũ căn về vật chất có 5: 1) cakkhindriyam: nhãn căn; 2) 
sotindriyam: nhĩ căn; 3) ghanimndriyam: tỉ căn; 4) 
Jnvhindriyam: thiệt căn; 5) kayindriyam: thân căn. 

— Ngũ căn về tinh thần có 5: 1) saddhindriyam: tín căn; 2) 
vriyIndriyam: tấn căn; 3) satindriyam: niệm căn; 4) 
samadhindriyam: định căn; 5) paññindriyam: huệ căn. 
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— Tư tưởng làm cho pháp giải thoát càng già dặn có 5: l) 
anIccassañña: hằng tưởng sự vô thường của pháp hữu vi; 2) 
dukkhasaññã: hằng tưởng sự khổ não của pháp hữu vi; 3) 
anattasaññã: hằng tưởng sự vô ngã của pháp khổ não; 4) 
pahanasaññã: hằng tưởng sự dứt bỏ (3 tà tư duy); Š) 
virägasaññã: hằng tưởng đến sự dứt bỏ tình dục, phiền não 
(là pháp Niết-bàn yên lặng, cao thượng quí báu). 

— Pháp làm cho người trở nên có giá trị có 5: l) bayatto: 
người thông thạo; 2) visarado: người tánh dạn dĩ; 3) 
bahussuto: người được nghe nhiều học rộng (bác học); 4) 
dhammodharo: người được nhớ nhiều giáo pháp; 5) 
dhammassa hoti anudhammacãrT: người thực hành pháp 
(đạo) đúng theo chơn lý. 


— Sự bất hạnh hay suy sụp có 5: 1) ñãti byasanam: sự suy sụp 
của thân quyến; 2) bhogabyasanam: sự suy sụp của cải; 3) 
raøga byasanam: sự bắt hạnh vì bệnh hoạn; 4) sĩla byasanam: 
sự hư hại giới hạnh; 5) ditttha byasanam: sự hư hại về kiến 
thức. 


- Đề-Bà-Đạt-Đa xin Phật 5 điều (Tam Tạng 2e trang 292): 
1) bhikkhu yãvajTïvam araññakã assu: các thầy tỳ khưu phải 
ở trong rừng suốt đời (không được ở trong xóm); 2) bikkhu 
yãvajTvam pindapätikã assu: thầy tỳ khưu phải đi khất thực 
suốt đời (không được thọ lãnh vật thực người dâng cúng 
hoặc trai tăng); 3) bikkhu yävaJTvam pamsukũtikã assu: các 
thầy tỳ khưu phải lượm vải bỏ mà làm y mặc suốt đời (không 
được thọ lãnh y thí chủ dâng cúng cho); 4) bikkhu yävajTvam 
rukkhamũlikã assu: các thầy tỳ khưu phải ở cội cây suốt đời 
(không được ở liêu cốc); 5) bikkhu yävajTvam 
macchamamsam na khãdeyyum: các thầy tỳ khưu không 
được phép ăn cá thịt suốt đời. 
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— Đức Phật trả lời 5 điều ấy cho Đề-Bà-Đạt-Đa: 1) các thầy 
tỳ khưu nên ở trong rừng, nếu không thê ở được hoặc không 
muốn ở thì được phép ở trong xóm làng; 2) các thầy tỳ khưu 
phải đi khất thực xin ăn, nếu không nguyện giữ pháp đầu đà 
đi khất thực thì được phép thọ trai tăng hoặc vật thực người 
dâng cúng: 3) các thầy tỳ khưu phải lượm vải bỏ may y mặc 
suốt đời, nhưng nếu không nguyện pháp đầu đà ấy, có thí 
chủ trong sạch dâng y cũng được phép thọ lãnh; 4) các thầy 
tỳ khưu nên ở dưới cội cây trong 8 tháng (trừ 4 tháng mùa 
mưa phải kiếm chỗ kín đáo như liêu côc để nhập hạ), nếu 
không nguyện giữ phép đầu đà ấ Ấy, có thí chủ làm chùa chiền 
liêu côc dâng ở cũng được; 5) thây tỳ khưu không nên thọ cá 
thị mà biết người giết quyết định để cho mình ăn 
(uddissamamsam); nhưng được phép thọ tam tịnh nhục là 
không thấy, không nghe, không nghi ngờ (anujãnãmi 
bhikkhave, tikotI parisudham macchamamsam 
paribhuñjitum adiftham aparisankitam); như vậy để nhận 
thức cho thấy rõ Phật giáo là trung đạo không thắng lắm và 
cũng không dùn lắm (Đề-Bà-Đạt-Đa xin Phật không được 
mới chia rẽ tăng chúng, lập mưu hại Phật mà phải bị đọa 
xuống cảnh khổ). 


- Quả báo của thền định có 5: l) 
ditthadhammasukhavihãranisamsä: có quả báo là tâm 
thường được ở trong pháp yên vui hiện tại; 2) 
nanäkilesappahanam: được dứt bỏ các thứ phiền não; 3) 
ariyamaggãnisamsi: được đắc thánh đạo 4) 
ariyaphalãnisamsã: được đắc thánh quả; 5) nirodhãnisamsã: 
được nhập đại định (diệt thọ tưởng định). 


— Cách hạ mình tôn kính có 5: I) abhivädanam: sự làm lễ 
(cúi lạy); 2) paccutthanam: sự đứng dậy tiêp rước; 3) 
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ãsanadãnam: sự mời ngồi; 4) maggadänam: sự nhường tránh 
đường; 5) sakkãragarukãramänapijã: sự tiếp đãi, mến thích, 
cung kính, cúng dường. 

- Sự hỏi có 5 cách: 1) aditthajotanã pucchã: hỏi để hiểu biết 
điều mình chưa thấy, chưa biết; 2) ditthasamsandanä pucchã: 
hỏi điều mình đã biết cho càng rõ rệt; 3) vimaticchadanä 
pucchã: hỏi để dứt bỏ sự hoài nghi của mình; 4) anumati 
pucchã: hỏi để cho người trả lời xác nhận ý kiến của mình; 
5) kathetukamyatã pucchã: hỏi có ý nghĩ nếu người không 
biết thì tự mình trả lời. 

— Năng lực có 5: l) kayabalam: năng lực của thân; 2) 
bhogabalam: năng lực của cải; 3) amaccabalam: năng lực 
của quan quyên; 4) abhijaccabalam: năng lực của dòng giống 
quý phái; 5) paññãbalam: năng lực của trí tuệ. 


— Cách bố thí của bậc trí thức có 5: 1) saddhãya dam: bồ thí 
do đức tmn trong sạch (tin lý nhân quả); 2) sakkaccam dãnam: 
bó thí cách cung kính; 3) kãlena đãnam: bồ thí hạp thời (là 
lúc nào nên bồ thí vật chỉ); 4) anuggahacittena dãnam: bố thí 
do tâm tiếp độ; 5) attãnañca parañca anupahacca dãnam: bố 
thí không có đụng chạm (là làm hại mình và kẻ khác). 

— Bồ thí mà không được phước có 5 điều: 1) majjadãnam: 
cho rượu; 2) sammalJadanam: cho tiếng âm nhạc; 3) 
itthTdãnam: cho phụ nữ đến người nam (làm vợ chồng); 4) 
usabhadãnam: cho bò cái đến bò đực; 5) cittakammadãnanm: 
cho hình tượng (có tánh cách dục tình, như hình lỏa thể 
V.V...). 


— Bồ thí hạp thời có 5: 1) ãgantuka dãnam: bồ thí cho người 
khách mới đên; 2) gamika dãnam: bô thí cho người sắp khởi 
hành; 3) dubbhikkha dãnam: bô thí trong lúc bị nạn đói kém; 
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4) nava dãnam: bồ thí trái cây (hay vật chi) có trong đầu mùa; 
5) gilãna dãnam: bồ thí cho người đang có bệnh. 

— Năm phép đại thí: I) dhanaparlccägo: thí của cải; 2) 
puttapariccago: thí con; 3) dãrapariccägo: thí vợ; 4) 
añgaparIccägo: thí thân (như tay, chơn, mắt, mũi v.v...); 5) 
jTvitapariccägo: thí mạng sống (như cho tim, gan). 


— Quả báo bố thí pháp có 5: 1) atthadhammmapatisamvedi: 
làm cho người nghe được hiểu lý kinh; 2) pãmojjam: làm 
cho người nghe được thỏa thích; 3) pTtI: làm cho người nghe 
được sự phi lạc; 4) passaddhi: tâm người nghe được yên tịnh; 
5) samädhi: tâm người nghe được an trụ (định lại một chỗ). 


— Surã - rượu có 5 thứ: 1) pitthasurã: rượu làm băng bột; 2) 
pũvasurã: rượu làm bằng bánh; 3) odanasurã: rượu làm bằng 
cơm; 4) kinnapakkittasurä: rượu làm bằng men; Š) 
sambhãrasamyuttasurã: rượu làm với nhiều thứ hợp chung 
lại. 


— Meraya — chất say có 5: 1) pupphãsavo: chất say làm bằng 
bông (như bông thốt nốt); 2) phalãsavo: chất say làm bằng 
trái cây; 3) madhuväsavo: chất say làm bằng mật ong; 4) 
gulAsavo: chất say làm bằng mía (nước mía chạy chè); 5) 
sambhãrasamyutta: chất say làm với nhiều thứ hợp chúng 
lại. 


— Thuần thục trong thiền định có 5: 1) ñvajjanavasĩ: thuần 
thục trong sự nhớ chỉ của thiền định; 2) samãpajjanavasĩ: 
thuần thục trong cách nhập định; 3) adhitthanavasĩ: thuần 
thục trong cách nguyện vọng thiền (là án thiền lại lâu mau 
tùy ý định); 4) vu{thanavasĩ: thuần thục trong cách xả thiền; 
5) paccavekkhanavasr: thuần thục trong sự suy xét tội lỗi của 
chỉ thiền bậc thấp (mới có thê đắc thiền bậc cao). 
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— Quả báo của sự tham thiền về hơi thở có 5: 1) santo ceva: 
tâm được yên lặng; 2) pammitoca: hơi thở được vi tế; 3) 
asecannaka: không cần dùng nước mát (vì ít khát nước); 4) 
sukhoca vihãro: tâm được ở trong sự an vui; 5) 
uppannupanne pãpake: tâm đè nén các pháp ác được dễ 
dàng. 

— Trong thời Đức Phật còn hiện tại có 5 người bị đất rút chôn 
sông: 1) Đức vua Subba Buddha: ông là nhạc gia Đức Phật, 
tà kiến không tin lời Đức Phật giảng, lại cắm đường không 
cho Phật đi bát: 2) Đề-Bà-Đạt-Đa: ông là bà con và cũng là 
đệ tử của Phật, lập mưu hại Phật nhiều lần và chia rẻ tăng 
chúng; 3) Cô Ciñca: cô vì ham tiền bọn ngoại đạo mướn mà 
dám phao vu cho Phật ở với cô có thai; 4) Nandamanava: 
cậu trai này vì hiếp dâm một vị tỳ khưu ni đã đắc A-la-hán; 
5) Nandayakkha: con dạ xoa (chẳn) này đánh một gậy sắt 
trên đầu Đại đức Xá Lợi Phất đang khi nhập định; 


— Đứt giới có 5 nguyên nhân: 1) labhaparIyantasila: giới đứt 
đoạn do nơi vì lợi lộc; 2) yasapariyantasTla: giới đứt do nơi 
vì danh vọng; 3) ñãtapariyantasila: giới đứt vì lo bảo bọc 
thân quyên; 4) añgapariyantasila: giới đứt vì lo bảo giữ thân 
thể (như tay, chân, mắt, mũi, v.v.. -); 5) Jïvitapariyantasila: 
giới đứt vì mạng sống (vì lý do muốn bảo thủ gìn giữ những 
vật này mà làm cho đứt giới). 

— Quả báo của sự đi kinh hành có 5: 1) addanakkhamo hot: 
có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa; 2) padhãnakkhamo 
hoti: có sự nhẫn nại trong lúc tỉnh tấn hành đạo; 3) 
appabadho hotI: ít có sự bệnh hoạn; 4) asitam pitam 
khayitam säyItam samma parinänam gacchati: vật thực đã 
ăn, uống được tiêu hóa đễ dàng: 5) cañkamadhigato samädhi 
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ciratthiiko hoti: pháp thiền định nào mà phát lên trong khi 
kinh hành, thì còn được lâu dài khó mât. 


- Sự đầy đủ có 5: 1) saddhã sampadã: đầy đủ đức tin (theo 
lý nhân quả); 2) silasampadã: đầy đủ giới hạnh; 3) suta 
sampadä: đây đủ sự nghe nhiều học rộng pháp bảo; 4) cãga 
sampadã: đầy đủ sự dứt bỏ (để bó thí); 5) paññã sampadã: 
đây đủ trí tuệ (theo chánh kiến). 


— Trong lúc nên hành đạo có 5: I) daharo hot: trong khi còn 
đang khỏe mạnh hoặc lúc tuổi còn nhỏ; 2) appäbädho hoi: 
trong lúc không có bệnh hoạn chi; 3) subhikkam hoti: trong 
lúc có vật thực dễ dàng (không bị nạn đói kém); 4) manussã 
samagsa: trong khi mọi người được hòa thuận; 5) sañgho 
samaøøso: trong khi chư Tăng được hòa thuận. (Còn trong 
lúc không nên hành là ngược lại với 5 pháp trên). 

— Năm điều khó được của người già xuất gia: 1) nipuno: 
người tu già khó dạy cho bỏ được tật xấu hoặc thói quen; 2) 
akappasampanno: khó được hạnh kiểm thanh cao; 3) 
bahussuto: khó được thông suốt kinh luật (vì hay quên); 4) 
dhammakathiko: khó thành được một vị pháp sư có tài; 5) 
vinayadharo: khó mà gìn giữ giới luật cho trong sạch (là ít 
chịu làm theo giới luật vì phải thu thúc khó khăn). 

— Đặc tính về lời nói của bậc trí tuệ có 5: 1) kãlavãdï: nói 
trong lúc hợp thời nên nói; 2) bhũtavädĩ: nói những điều chân 
thật; 3) atthavädï: nói những điều có lợi ích; 4) dhammavädi: 
nói kinh luật (giảng giải pháp chân chánh); 5) vinavadadi: 
nói giới luật hoặc những điều nào nên làm và không nên làm. 
— Đặc tính của pháp vô ngã có 5: l) param: là của kẻ khác; 
2) rittam: không phải của mình; 3) tuccham: vật không có; 
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4) suññam: vật rỗng không không; 5) anattä: không có ta, 
tương đối với bản ngã. 

— Cách thay đổi hình thể trong thời gian thành thai: 1) kalala: 
bảy ngày đầu hình như dầu mè trong và thật vi tế; 2) abbuda: 
bảy ngày kế hình giống nước máu đợt đọt; 3) pesi: bảy ngày 
nữa hình như chất thịt thật mềm mại như nước chì; 4) chana: 
bảy ngày nữa thành như cục thịt bằng hột gà; 5) pañcasäkhã: 
bảy ngày kế cục thịt chia ra làm 5 bộ phận, 2 tay và 2 chân 
hết sức vi tế, rồi lần lần phốt sanh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, v.v.. 


— Sự thí dụ của ngũ uân: 1) phenqupindũpanam rũpam: sắc 
uân ví như bọt nước; 2) vedanã pubbulũpamã: thọ uẫn ví như 
bong bóng nước; 3) marikũpamã saññã: tưởng uẫn ví như 
trời năng có sao hoặc như trò qui thuật 4) 
sankhãrakaddalũpamã: hành uân ví như cây chuối (không có 
lõi); 5) mayũpamañcaviññanam: thức uấn ví như trò chơi mà 
người giả bộ (là không có sự thật). 

— Con đường nguy hiểm hay có hại có 5: 1) corakantãra: tai 
hại vì trộm cướp; 2) ba|akantära: nguy hiểm vì thú dữ; 3) 
amanussakantära: nguy hiểm vì bị phi nhân hãm hại (như dạ 
xoa); 4) niruddakantãära: nguy hiểm vì không có nước uống; 
5) appabhakkhakantãra: nguy hiểm vì không có vật thực. 

— Khi sắp ngủ có sự ghi nhớ biết mình có 5 quả báo: 1) 
sukham supati: khi ngủ cũng được sự an vui; 2) sukham 
patibuJjhati: khi thức dậy cũng được sự yên vui; 3) na 
pãpakam supTnam passatI: không có ác mộng (là chiêm bao 
không thấy điều dữ); 4) devatä rakkhanti: Chư Thiên hộ trì; 
5) asucI na muccatI: không bị di tĩnh. 
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Nếu khi sắp ngủ mà không có sự ghi nhớ biết mình (là ý nói 
không có niệm đề mục tham thiên) thì bị 5 điều không tốt 
ngược lại; 

— Đặc tính của người không dễ duôi có 5: 1) sile patitthito: ở 
trong khuôn khổ giới luật; 2) indriyesu samvuto: thu thúc lục 
căn thanh tịnh; 3) bhoJane mattaññũ: biết tri túc (độ lượng) 
trong sự ăn uống: 4) jãgariyam anuyañjati: thường hay thức 
tỉnh ít mê ngủ; 5) bhãvayam kusalam dhammam: tỉnh tấn 
tham thiền hành đạo để đắc đặng những pháp cao siêu. 


— Chơn ngôn có 5: I) kãlena bhãsitã: nói trong lúc hợp thời; 
2) sacca bhãsitã: nói điều chân chánh (chuyện thật); 3) 
sanhabhãsitä: nói lời dịu ngọt; 4) atthasañhitãa: nói ra cho có 
lợi ích; 5) metta cittabhãsitã: nói ra có lòng bác ái đến người 
nghe. 

— Thuyết Pháp theo thứ tự có 5: 1) đãnakatthã: thuyết bố thí; 
2) silakatthã: giải về trì giới; 3) saggakäthã: giải sự yên vui 
cõi trời 4) kãmãdinavakathã: giải tội ngũ trần; 5) 
nekkammakathã: quả báo của sự xuất gia. 

- Phận sự Đức Phật trong mỗi ngày có 5: 1) pubbanhe 
pindapätam: buổi sáng trì bình khất thực; 2) sãyanhe 
dhammadesanam: buổi xế thuyết pháp độ đời; 3) padose 
bhikkhu ovãdam: buổi chiều tối ban huấn từ cho hàng tỳ 
khưu; 4) addharatte devapañhanam: trong lúc nửa đêm trả 
lời những câu hỏi của Chư Thiên; 5) paccũseva gote kale 
bhabbabhabbe vilokanam: gần hừng sáng Ngài coi chúng 
sanh nào có duyên lành hay không đặng đi đến độ. 

— Sự làm cho Phật giáo mau tiêu hoại có 5: 1) na sakkaccam 
dhammam sananti: không cung kính khi nghe pháp; 2) na 
sakkaccam dhammam parigäpunanti: không cung kính học 


KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 47 





hỏi pháp; 3) na sakkaccam dhammam dhãrenti: không cung 
kính hộ trì hay gìn giữ pháp; 4) na sakkaccam dhatãnam 
dhammãnam attham upaparikkhanti: không cung kính suy 
xét lý pháp mà mình gìn giữ cho chu đáo; 5) na sakkaccam 
atthamaññãya patipajjanti: biết lý kinh rồi nhưng không cung 
kính thực hành theo. 

—- Thật pháp sư có 5 chỉ: 1) thuyết theo thứ tự không bỏ xót 
lý kinh (mà nói lạc đề); 2) dùng nguyên nhân lý lẽ làm cho 
người nghe dễ hiểu; 3) có tâm bác ái muốn cho thính giả 
được sự lợi ích; 4) không chú tâm đến sự lợi lộc (chỉ mong 
cho người nghe được thoát khổ); 5) thuyết cách không hại 
mình và kẻ khác (là tặng mình và hạ mạt người khác). 


— Luật thu thúc có 5: I1) sllasamvara: thu thúc trong giới 
hạnh; 2) satisamvara: thu thúc sự ghi nhớ (là lục căn); 3) 
ñãnasamvara: thu thúc trí tuệ (là ngăn ngừa lòng ái dục); 4) 
khantisamvara: thu thúc trong sự nhẫn nại; 5) VIrIyaSamvara: 
thu thúc trong sự tỉnh tấn (là ráng dứt bỏ 3 tà tư duy). 

— Luật đứt bỏ có 5: 1) tadaägappahãna: dứt bỏ phiền não từ 
phần do minh sát tuệ: 2) vikkambhanappahãna: dứt bỏ phiền 
não do thiền định (nhất là 5 pháp che lấp); 3) 
samucchadappahãna: dứt bỏ phiền não do nhờ đạo tuệ; 4) 
patipassaddhipppahãna: dứt bỏ phiền não do nhờ đắc quả; 5) 
nissaranappahãta: dứt bỏ phiền não và giải thoát (do nhờ 
Niết-bàn). 

— Thiện tín nên xa lánh 5 nghề buôn bán: 1) satthavanijjã: 
buôn bán khí giới; 2) sattavamJJäa: buôn bán người hoặc thú; 
3) mamsavamJJä: buôn bán thịt; 4) maJjavarm1JJä: buôn bán 
rượu; 5) visavan1JJä: buôn bán thuốc độc. 
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— Vô gián nghiệp có 5 (là nghiệp trả quả liền trong kiếp kế): 
l) mãtughãta: giết mẹ; 2) pitughãta: giết cha; 3) 
arahantaghãta: giết A-la-hán; 4) lohituppãda: làm cho Đức 
Phật đồ máu; 5) sañghabheda: làm cho tăng chúng chia rẽ 
(từ 8 vị trở lên). 


— Năm pháp tiêu hoại (mất đi): 1) pariyatti antaradhãna: tiêu 
hoại pháp học (không ai thuộc lòng hết Tam tạng); 2) 
patipatti antaradhãna: tiêu hoại pháp hành (mất sự có gắng 
thực hành đạo (giải thoát); 3) pativedha antaradhãna: tiêu 
mắt đạo quả (mất pháp thành); 4) liäga antaradhãna: tiêu mắt 
tăng tướng (là không còn mặc y casa nữa); 5) dhãtu 
antaradhãna: tiêu hoại Xá Ly (xương Đức Phật). (Coi Chánh 
giác tông có giải rộng 5 pháp tiêu hoại). 

— Tội của người ác có 5: l) afttäp1 attãnam upavadati: tự mình 
khinh bỉ mình được; 2) anuvicca viññũ garahanti: bậc trí thức 
cũng khinh khi mình được; 3) pãpako kitisaddo 
abbhugsacchati: tiếng xấu bay đi khắp nơi; 4) sammulho 
kãlam karoti: khi chết loạn tâm, cuỗồn trí; 5) apãyam 
duggatim vinipãtam nirayam upapajjati: sau khi chết sẽ sanh 
làm súc sanh, hoặc ngạ qui, địa ngục (trong một cảnh nào). 


— Pháp hư hỏng hay ngăn cản có 5: 1) kammantaräya: hư 
hỏng vì nghiệp (như Š5 vô gián nghiệp); 2) vipakantaraya: hư 
hỏng vì hưởng quả (như lại cái, đuI, điếc, câm, v.v...); 3) 
kilesantaräya: hư hỏng vì phiền não nhiều (như tà kiến 
v.v...); 4) upavädantaräya: hư hỏng vì chửi mắng, hay là 
khinh bỉ bậc thánh nhơn; 5) ãnãvitkkammantaräya: hư hỏng 
vi phạm giới của mình đã thọ trì. 


— Nguyên nhân làm cho tuổi thọ giảm có 5 : 1) asappayakärT: 
không làm cho mình được vui vẻ (cứ lo lăng buôn bực); 2) 
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sappäye matttam na Jãnäti: khi được sự vui vẻ không biết tri 
túc sự vui ấy (vui quá lô); 3) aparinatabhojT: dùng vật thực 
vô độ lượng (ham ăn, ăn liền và nhiều); 4) akãlacãrï: đi dạo 
chơi trong lúc không phù hợp (đi quá giờ, sái giờ); 5) 
abrahmacãri: hành dâm vô độ. (Ngược lại 5 điều này thì làm 
cho tuổi thọ được tăng lên). 

— Pháp tương đối của 5 pháp thiền định: 1) samadhi 
kamacchandassa patipakkho: định nghịch với tham dục; 2) 
pĩi byäpadassa patipakkho: phỉ lạc nghịch với thù oán; 3) 
vitakko thrnamiddhassa patipakkho: suy tầm nghịch với hôm 
trầm: 4) sukham uddhaccakukkuccassa patIpakkho: an vui 
nghịch với phóng tâm; 5) vicaro vicIkicchaya patipakkho: 
quan sát nghịch với hoài nghi. 

— Pu - phỉ lạc có 5 thứ: I) khuddhakaã p1ti: phỉ lạc phát sanh 
làm cho rởn ốc mình; 2) khanikã pTti: phi lạc phát sanh làm 
cho thấy như trời chớp nhán; 3) okantikã pTti: phỉ lạc phát 
sanh làm cho rùng mình, hoặc như sóng đập vô mình đưa tới 
lui; 4) ubenga p1tI: phi lạc làm cho thân mình nhẹ nhàng có 
khi như bay bồng lên không trung; 5) pharanã pTti: phi lạc 
thắm nhuần khắp châu thân làm cho mát lạnh. 


— 5 pháp không thể nhất định biết trước được (thường nhơn): 

1) jïvita: mạng sống; 2) byãdhi: tật bệnh; 3) kãla: sự chết 
hoặc thì giờ; 4) dehanikhepana: chỗ chết (chỗ bỏ xác thân); 

5) gati: chết rồi không biết sanh đi đâu. 

— Ma vương có 5 thứ: 1) khandha mãra: ngũ uẫn ma vương; 
2) kilesamaãra: phiền não ma vương; 3) abhisañkhãra mãra: 
pháp hành vi ma vương (thiện hoặc ác cũng đều ma vương); 
4) devaputta mãra: Chư Thiên Ma vương (ở cõi Lạc Biến 
Hóa); 5) maccu mãra: tử thần ma VƯƠơng. 
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— Mọi người phải quán tưởng 5 pháp: l) Jära: sự già ta không 
thể nào tránh khỏi; 2) byadhi: tật bệnh ta không thể nào tránh 
khỏi; 3) marana: sự chết ta không thể nào tránh khỏi; 4) 
viyoga: sự chia ly nhân vật mà ta thương mến: 5) kamma: 
cái nghiệp của ta làm, ta phải thọ lãnh quả báo không saI. 


— Con nên đối với cha mẹ có 5 điều: 1) bharana: nuôi dưỡng 
cha mẹ; 2) kiccakarana: làm công việc thay thế; 3) 
kulavamsathapana: gìn giữ gia truyền không cho hư hại; 4) 
dãyajjã hapatipajjana: gìn giữ nết hạnh cho xứng đáng lãnh 
gia tài; 5) dakkhinanuppadäna: cha mẹ đã quá vãng phải làm 
phước hồi hướng. 

- Cha mẹ đối với con có 5 điều: 1) pãpã nivãreti: ngăn cắm 
con không làm điều ác; 2) kalyãno nivesenti: dẫn dắt con làm 
điều lành; 3) sippam sikkhãpenti: cho con học tập nghề 
nghiệp; 4) patirupena dãrena samyojenti: cưới vợ, gả chồng 
cho con tùy theo gia phong; Š5) samaye dãyaJJam niyyädenti: 
chia của cải cho con trong lúc hợp thời. 

— Học trò đối với thầy có 5 điều: 1) utthãnena: đứng dậy tiếp 
rước khi thây đến; 2) paccuppatthãnena: hầu hạ thầy theo 
thời giờ nhất định; 3) sussusäya: nên nghe theo lời thầy dạy 
dỗ; 4) pãricariyäya: hầu hạ công chuyện lặt vặt; 5) 
sakkaccam sIppuggahanene: phải kính cân trong khi học. 


— Thầy đối với học trò có 5 điều: 1) suviñitam vinenti: dạy 
dỗ học trò cho tốt đẹp; 2) suggahitam gãhãpenti: giảng giải, 
tập luyện học trò cho thuần túy; 3) sabbasippesu tam 
samakkhäyino bhavantI: dạy hết sự hiểu biết của mình cho 
học trò (không giấu nghề); 4) mittãmaccesu pativedenti: 
khen tài học trò trước mặt bè bạn và quan quyên; 5) disãsu 
parittanam karonti: có ý bảo bọc học trò trong mọi sự. 
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— Chồng đối với vợ có 5 điều: 1) sammaãananäya: tỏ sự mến 
thích bằng lời dịu ngọt; 2) avimãananäya: không làm phiền 
băng cách khinh bỉ; 3) anaticariyäya: không nên ngoại tình 
(với phụ nữ khác); 4) issariya vossaggena: giao quyền trong 
nhà cho vợ; 5) alaäkãrãnuppadãnena: lo sắm nữ trang cho vợ 
(tùy theo sức). 

— Vợ đối với chồng có 5 điều: 1) susamvihita kammantã: 
phải sắp đặt công việc gia đình cho vén khéo; 2) susaägahita 
parijanã: giúp đỡ quyến thuộc hai bên đồng nhau; 3) 
sambhatañca anurakkhati: biết gìn giữ của cải chồng giao 
cho; 4) anaticãrTnĩ: không có ngoại tình với chồng; 5) dakkhã 
ca hotI analasä sabbakiccesu: thông thạo, siêng năng trong 
tất cả công chuyện nhà. 

— Người thân thiết đối với bạn có 5: 1) đãnena: cho của cải; 
2) piyavajjena: nói lời êm dịu (đáng thương); 3) 
atthacariyäya: làm cho bạn được sự lợi ích; 4) samãnattatäya: 
có tâm bình đăng đối với bạn; 5) avisamväadanatäya: không 
có ý nói láo để giẫu giếm chuyện mình với bạn. 

- Bạn đối với người thân thiết có 5: 1) pamattam rakkhan: 
tiếp giúp đỡ trong khi quên mình dể duôi; 2) pamattassa 
sãpateyyam rakkhanti: tiếp giữ gìn của cải trong khi dể duôi; 
3) bhTtassa saranam honti: có thể làm cho nương nhờ được 
trong khi có sự kinh sợ; 4) äpadäsu na viJahanti: không bỏ 
nhau trong khi thất bại, suy sụp; 5) aparappajam pissa 
patipijenti: có lòng thương mến con cháu dòng họ của người 
thân thiết mình. 

- Chủ đối với tôi tớ có 5 điều: I) yathãbalam kammanta 
savidhãnena: phân cắt công việc tùy theo sức lực; 2) 
bhattavettanänuppadãnena: cho vật thực và trả tiền công tử 


52 





tế; 3) gilãnuppafthanena: nên săn sóc tôi tớ trong khi có 
bệnh; 4) achariyanam rasanam samvibhãägena: chia vật lạ 
ngon ngọt khi có; 5) samaye vossagsena: nên cho nghĩ ngơi 
trong lúc mệt nhọc. 

— Tôi tớ đối với chủ có 5 điều: 1) pubbutthãyino: phải luôn 
luôn thức sớm làm việc trước chủ; 2) pacchanipatino: luôn 
luôn nghỉ làm sau chủ; 3) đinnädãyino: chỉ lấy vật nào chủ 
cho; 4) sukatakammakarakãa: làm công việc chú ý cân thận 
kỹ lưỡng: 5) kittivannaharã: đem nói những điều tốt của chủ 
khắp nơi. 

— Người thế đối với bậc Sa-môn có 5: l) mettena 
kãyakammena: sự hành vi của thân có vẻ bác ái; 2) mettena 
vacikammena: sự hành vi của khẩu có bác ái: 4) mettena 
manokammena: sự hành động của tâm cũng có lòng bác ái; 
4) anavatadvarataya: không có đóng cửa nhà (là không có 
lòng bỏn xẻn); 5) äãmisanuppadaänena: cho vật thực (tùy sức 
mình có). 

- Bậc Sa-môn đối với người thế (thiện tín) có 6: 1) 
pãpãnivãrenti: ngăn cản không cho làm điều ác; 2) kalyãäno 
nivesenti: hướng dẫn cho làm điều lành; 3) kalyanena 
manasä anukampanti: có tâm từ giúp đỡ; 4) asutam sâventI: 
nói pháp nào chưa từng nghe; Š) sutam pariyädapenti: pháp 
nào đã nghe rồi càng giải rộng cho hiểu rõ; 6) saggassa 
magsam ãcikkhanti: chỉ con đường thực hành để đi về nhàn 
cảnh. 


— Quả báo của sự quét chùa, sân tháp xá ly có 5: l) 
sakkacittam pasIdati: khi quét dọn xong, tâm của mình cũng 
vui thích và trong sạch; 2) paracittam pasidatI: người khác 
thấy sạch sẽ cũng phát tâm trong sạch; 3) devatã attamano 
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hot: Chư Thiên thấy cũng vui thích; 4) pãsãdika 
samvattanikam punnam upacInãti: là người làm được phước 
lành, có thể làm cho người khác trong sạch và khen ngợi đủ 
cách; 5) sugatim saggam lokam uppajjati: khi chết được 
sanh về nhàn cảnh. 


VI. Pháp Có 6 Chỉ 


— Lục căn: 1) cakkvãyatanam: nhãn căn; 2) sotäyatanam: nhĩ 
căn; 3) phanãyatanam: tỉ căn; 4) jTvhayatanam: thiệt căn; 5) 
kayayatanam: thân căn; 6) manayatanam: ý căn. 


- Lục trần: 1) rũpäyatanam: sắc trần; 2) saddayatanam: thinh 
trân; 3) gandhãyatanam: hương trân; 4) rasayatanam: vị trân; 
5) photthabbayatanam: xúc trân; 6) dhammäyatanam: pháp 
trần. 


— Lục thức: cakkhu viññãnam: nhãn thức, v.v... 

— Lục xúc: cakkhu samphasso: nhãn xúc, v.v... 

— Lục thọ: cakkhu samphassaJã vedana: nhãn thọ, v.v... 
— Lục tưởng: rũpasaññã: sắc tưởng, thinh tưởng, v.v... 
— Lục hành: rũpasañcetanãä: sắc hành, thinh hành, v.v... 
— Lục ái (dục): rũpatanha: sắc ái, thinh ái, v.v... 


— Sự cung kính có 6: 1) Buddha gãravatä: cung kính Phật; 2) 
Dhamma gaãravatä: cung kính Pháp; 3) Sangha garavatä: 
cung kính Tăng; 4) sikkhã gãravatã: cung kính điều học; 5) 
appamãda gãravatã: cung kính trong sự không dê duôi; 6) 


3 Kế 1 lần nữa cũng in nhau chí có đôi thứ 4 là Buddhoväda Patipati. Là người 
làm theo lời di huân của Đức Phật. 
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patisanthãra gãravatã: cung kính trong sự tiếp đãi (giao 
thiệp). 


— Pháp nên ghi nhớ hay là lục hòa: 1) mettam kayakammam: 
mỗi hành động của thân nên ghi nhớ cho có lòng bác ái (thân 
hòa); 2) mettam vacikammam: mỗi hành động của khẩu nên 
có lòng bác ái (khẩu hòa): 3) mettam manokammam: sự hành 
vi của tâm nên có lòng bác ái (ý hòa); 4) labha dhammikã: 
lợi lộc nào hợp pháp, được nên chia cho nhau thọ hưởng (lợi 
hòa); 5) silasãmaññagato: có giới hạnh đồng với các bậc 
phạm hạnh khác (là giới trong sạch giới hòa); 6) 
di{thisamaññagato: có kiến thức chân chánh như các bậc 
đồng đạo (kiến hòa). 


— Nguyên nhân phát sanh lên sự cãi cọ bất hòa: 1) agãravo: 
không có sự cung kính (như trong lục hòa); 2) makkhT hoti 
paläsĩ: quên ơn, phản phúc, hay tâng mình; 3) 1ssukT hotI 
maccharT: ganh tỊ và bỏn xẻn; 4) satho hoti mãyävI: khoe 
khoang và làm bộ giả dối; 5) päpiccho hoti micchädiftthi: 
ham muốn xấu xa và tà kiến; 6) sanditthi paramasĩ hoti 
ädãnaggähï duppatinissaggT: cố chấp kiến thức của mình rất 
kiên cô, khó mà dứt bỏ được. 


— Lục đại (6 nguyên chất làm căn bản): 1) pathavrdhãtu: chất 
đất; 2) apodhãtu: chất nước; 3) teJodhatu: chất lửa; 4) 
vãyodhãtu: chất gió; 5) ãkãsadhãtu: chất khí hư (là không khí 
hư vô của không gian); 6) viññãnadhãtu: chất thức (là chất 
thức hết sức vi tế ở lẫn lộn trong vi trần). 6 chất này là căn 


nguyên để phát sanh lên pháp hữu vi hay là tạo hóa. 

— Võ thượng bửu pháp - anutarnya có 6: l) 
đassanãnuttariyam: quý báu do sự thây (thầy bậc thánh nhơn 
và đạo quả); 2) savananuttariyam: quý báu do sự nghe (được 
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nghe Pháp Bảo); 3) labhanuttariyam: quý báu do được lợi (là 
được bảy tài sản của Phật giáo nhất là đức tin v.v...); 4) 
sikkhãnuttariyam: quý báu do được học hành theo giáo pháp; 
5) pãricariyanuttariya: quý báu do phụng sự Tam bảo; 6) 
anussaftanuttariya: quý báu do sự niệm niệm (thiền định). 


- Đề mục để làm căn cứ cho sự niệm niệm có 6: ]) 
Buddhãnussati: nệm Phật; 2) Dhammaãnussati: nệm Pháp; 
3) Sanghanussati: niệm Tăng: 4) sIlãnussatI: nệm giới hạnh; 
5) cãgãnussati: niệm ân đức bố thí; 6) devatãnussati: niệm 
ân đức Chư Thiên (do nhờ phước báu mà được sanh về cảnh 
Chư Thiên). 


— Sáu pháp thường trụ trong bậc A-la-hán: là khi tiếp xúc với 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tâm không vui thích, không 
bực tức chỉ có tâm xả trung bình do nhờ hai pháp là sự ghi 
nhớ và biết mình. 

— Sáu tư tưởng đưa người hướng về Niếtbàn: l) 
aniccasañña: tưởng sự vô thường (các pháp hữu vi); 2) 
dukkhasaññã: tưởng sự khổ não (của pháp vô thường); 3) 
anattasaññã: tưởng sự vô ngã (của pháp khổ não); 4) 
phãnassaññã: tưởng sự dứt bỏ (3 tà tư duy); 5) viragasañña: 
tưởng sự chán nản tình dục (ngũ trần); 6) nirodhasaññã: 
tưởng pháp diệt tắt sự khổ não là Niết-bàn. 


— Những pháp căn bản của minh sát tuệ có 6: 1) khandha: 
ngũ uân; 2) äyatana: lục căn; 3) dhãtu: tứ đại; 4) indrTya: 22 
căn hay giác quan; 5) ariyasacca tứ để; 6) 
paftIccasammuppäda: nhân quả liên quan. 


— Đại khái bản tính con người có 6: l) ragacarita: tánh ái 
tình; 2) dosacarita: tánh sân hận; 3) mohacarita: tánh sĩ mê; 
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4) vitakkacarita: tánh suy tầm; 5) saddhãcarita: tánh hay tin; 
6) buddhaicaruta: tánh giác ngộ. 


— Đặc tính người có tánh sân có 6: I) kodho: hung dữ; 2) 
upanäho: thù oán; 3) makkho: bạc ơn; 4) palãso: tặng mình 
(cho mình bằng như người); Š) 1ssä: ganh tỊ; 6) 
macchariyam: bỏn xẻn. 


— Phương pháp diệt trừ tham dục có 6: 1) asubhanimittassa 
uggaho: nên học tham thiền về đề mục bất tịnh (tử th); 2) 
asubhabhãvanänuyogo: phải luôn luôn tham thiền về đề mục 
bắt tịnh không sạch; 3) indriyesu guttadväro: phải thâu thúc 
lục căn; 4) bhoJane mattaññutã: có tiết độ trong vật thực; Š) 
kalyäna mittatä: thân cận với bạn lành; 6) sappayakathä: 
nghe và nói những lời phù hạp với thiền định. (Lời nói phù 
hạp có 10, xem ở pháp 10 chì). 

— Phương pháp dứt bỏ thù oán có 6: 1) mettä nimittassa 
uggaho: nên học tham thiền về pháp bác ái; 2) 
mettäbhãvanãnuyogo: phải luôn luôn tham thiền về pháp bác 
ái; 3) kammassakatã: phải suy xét chúng sanh đều có cái 
nghiệp của mình; 4) patisaäkhãnabahulatä: phải suy xét cho 
thật nhiều cái nghiệp; 5) kalyänamittatä: thân cận với bạn 
lành (thiện trí thức); 6) sappayakathã: nghe và nói những lời 
phù hạp. 


- Phương pháp dứt bỏ hôn trầm có 6: 1) atibhojane 
nimittaggaho: phải xem xét và tri túc trong vật thực; 2) 
iriyãthasamparivattanatã: phải thay đổi 4 oai nghi cho điều 
hòa; 3) alokasaññã manasikãro: phải chú ý nhìn xem ánh 
sáng; 4) abbhokãsaväso: nên ở nơi trống trải (như ở ngoài 
trời); 5) kalyanamittatä: thân cận bạn lành; 6) sappayakathã: 
nghe và nói những lời phù hạp. 
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— Phương pháp dứt bỏ phóng dật có 6: I) bahussuttä: phải 
nghe nhiêu học rộng; 2) paripucchakatã: phải siêng hỏi điều 
phải lẽ quấy; 3)vinaye pakataññutã: phải rành mạch trong 
giới luật; 4) vuddhasevitã: nên thân cận các bậc Đại đức 
trưởng lão và học hỏi; 5) kalyanamittatä: nên thân cận bạn 
lành; 6) sappayakathã: nghe và nói những lời phù hạp. 

— Phương pháp dứt bỏ hoài nghi có 6: 1) bahussuttä: phải 
nghe nhiêu học rộng; 2) paripucchakatã: phải siêng hỏi điều 
phải lẽ quấy; 3) vinaye pakataññutã: phải rành mạch giới 
luật; 4) adhimokkhabahulatã: phải có sự tin tưởng chắc chắn; 
5) kalyãnamittatä: nên thân cận bạn lành; 6) sappayakatthã: 
nghe và nói những lời phù hạp. 

- Pháp khuynh hướng của người tu thiền có 6: 1) 
alobhajJjihasaya: có khuynh hướng không tham; 2) 
adoajhasaya có khuynh hướng không sân; 3) 
amohajjhãäsaya: có khuynh hướng không sĩ mê; 4) 
nekkhammajjhãsaya: có huynh hướng muôn xuất gia; 5) 
pavivekajjhãsaya: có khuynh hướng muốn ở chỗ thanh vắng: 
6) nissaranajjhãsaya: có khuynh hướng muốn giải thoát cái 
khổ. 

— Cách đảnh lễ có 6: 1) abhiväda: làm lễ bằng cách chấp tay 
quì một chân như Chư Thiên; 2) vandanäkãra: quì hai chân 
xuông: 3) nipaccanäkära: chỉ cúi đầu; 4) añjakamma: chấp 
tay lại; 5) namakara: chấp tay lại xá xuông; 6) namassakara: 
quì mọp xuống đảnh lễ như thường. 


— Tội của sự uống rượu có 6: 1) sanditthika dhanaJana: làm 
cho của cải hao mòn thấy hiện tại; 2) kalahappavaddhaniT: 
làm cho sanh rầy rà cãi lộn; 3) rogãnamãyatanam: nguyên 
nhân làm cho lục căn sanh bệnh; 4) akittisañJanT: làm cho 
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mất danh tiếng (phẩm hạnh tốt); 5) hirikopTnaniddamsanT: 
làm cho không biết hồ thẹn (mất nết, lả lơi, có khi nằm dưới 
đất bùn không quân áo); 6) paññãya dubbalikaranT: nguyên 
nhân làm cho trí tuệ lu mờ. 

— Cách bồ thí về tạng luận có 6: I) rũpadanam: bồ thí sắc; 2) 
saddadãnam: bố thí thinh; 3) gandhadänam: bố thí hương: 4) 
rasadãnam: bồ thí vị (trần); 5) photthabbadanam: bồ thí xúc; 
6) dhammadãnam: bố thí pháp. 6 cách bố thí này là khi tâm 
vui thích có luôn cả trí tuệ thấy rõ sự lợi ích dùng sắc hoặc 
thinh, hương v.v... làm cảnh giới cho tâm, rồi mới xuất ra 
của cải bồ thí. 

— Sáu cối trời dục giới: l) CatumahäräaJikã: cõi trời Tứ Đại 
Thiên Vương; 2) TãvatIimsa: cõi trời Đạo Lợi; 3) Yamä: cõi 
Diêm Ma: 4) Tusita: cõi trời Đâu Xuất: 5) Nimmãnaratfi: cõi 
trời Tha Hóa Tự Tại; 6) Paranimmitavasavafi: cõi trời Lạc 
Biến Hóa. 

— Phật cho phép 6 thứ y: 1) khomam: vải làm bằng vỏ cây; 
2) kappasikam: vải làm bằng bông vải hoặc gòn; 3) 
koseyyam: vải làm bằng tơ tằm; 4) kambalam: vải làm bằng 
tóc người hoặc lông thú; 5) sanam: vải làm băng chỉ cây gai 
cây bố; 6) bhañgam: vải làm bằng nhiều thứ chỉ dệt chung 
lại. 


— Tư cách làm cho xấu hèn có 6: I) alassa: lười biếng; 2) 
pamãda: dễ duôi; 3) anutthãna: không có gắng; 4) asaññama: 
không cần thận; 5) nindã: ưa ngủ; 6) anabhirati: tâm không 
vui thích uê oải. 

— Người xuất gia không nên đi đến thường 6 chỗ: I) 
vesiyãgocara: không nên đi đến nhà điếm; 2) vidhavãgocara: 
không nên đi đến nhà đàn bà góa; 3) thũlãgocara: không nên 
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đi đến nhà phụ nữ lỡ thời (gái già); 4) bhikkhuniyãgocara: 
không nên đi đến chỗ ở của tỳ khưu ni; 5) pandakãgocara: 
không nên đi đến nhà người lại cái; 6) pãnãgãrãgocana: 
không nên đi đến nhà bán rượu (nhà hàng rượu). 

— Ái dục nương 6 cảnh mà phát sanh: 1) rùũpatanhã: sắc ái; 2) 
saddatanhã: thĩnh ái; 3) gandhatanhã: hương ái; 4) rasatanhã: 
vị ái; 5) photthabbatanhã: xúc ái; 6) dhammatanhã: pháp ái. 


— Hạng người không đáng hành đầu đà có 6: 1) pãpiccho: 
ham muôn xâu xa; 2) issäpakato: có tâm ganh tị; 3) kuhako: 
người có tánh giả đối; 4) odariko: chỉ tính cho no bụng mình; 
5) lãbhakãmo: muốn được lợi lộc; 6) hetukãmo: muốn cho 
người khen. 


— Tội của sự tham, sân, si có 6: 1) andhakarana: làm cho tối 
tăm; 2) acakkhukarana: làm cho thấy rõ chân lý; 3) 
aññanakarana: làm cho không có trí tuệ; 4) vighatapakkhika: 
làm cho tâm bực tức, bân chật; 5) paññanidrodhaka: làm cho 
tắt giống trí tuệ; 6) Anibbãna samvattanika: làm cho không 
thấu rõ Niết-bàn. 

— Lục thông có 6: 1) iddhividhi: thần thông; 2) dibbasota: nhĩ 
thông 3) cetoparññana: tha tâm thông; 4) 
pubbeniväasãnussatI: túc mạng thông; 5) cutũpapataññna: 
nhãn thông hay sanh tử thông; 6) asavakkayaññana: lậu tận 
thông; 

— Tội lỗi của người đi chơi đêm có 6: 1) attäpissa agutto 
arakkhito hot: là người không hộ vệ bảo bọc thân mình; 2) 
puttadaropIssa agutto arakkhito hoti: là người không gìn giữ 
vợ con; 3) sapateyyam pissa agutto arakkhito: là người 
không gìn giữ của cải; 4) sankiyo ca hoti: làm cho người ta 
nghi nan; 5) abhũtavacanañca tasmim ruhati: những lời phao 
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vu sẽ đưa đến; 6) bahunnañca dukkhadhammãnam 
purakkhato hoti: sẽ gặp và bị nhiêu điêu bât hạnh, đau khô. 


— Tội lỗi của người cờ bạc có 6: 1) jayam veram pasavati: 
người thắng làm cho người ghét và thù oán; 2) jino 
cIftamanusocatI: người thua sanh ra tiếc của; 3) sanditthikã 
dhanajãn: sự hư hao tiêu hoại của cải thấy hiện tại; 4) 
sabhãgatassa vacanam naruhati: lời người cờ bạc làm chứng 
không ai tin; 5) mittã maccanam paribhito hoti: bè bạn 
không cờ bạc họ khi dễ mình; 6) ävãhavivãhakãnam apattito 
hoti: không ai chịu gả con hay cưới vợ, làm vợ. 


— Thân cận bạn ác thấy 6 điều tội lỗi: 1) ye dhuttã: họ cờ bạc 
cũng thấy rõ; 2) yesonda: họ theo đản điểm; 3) ye pipasã: họ 
uống rượu; 4) ye nakatikã: họ lường gạt người; 5) ye 
vañcanikã: họ mưu sỉ giựt của người trước mặt mình thấy rõ; 
6) ye sãhasikã: họ trộm cắp của người mình thấy rõ. 


— Người lười biếng dựa với lý do có 6 cách: 1) atisTta: lạnh 
quá làm việc không được; 2) ati unham: nóng quá (nắng); 3) 
atisäya: chiều quá; 4) atipäto: sớm quá; 5) atichãto: đói quá; 
6) atipIpäsito: khát quá làm việc không được. 


VII. Pháp Có 7 Chỉ 


— Tài sản của bậc thánh nhơn có 7 (hay của quí): l) 
saddhadhanam: đức tin là tài sản quí báu; 2) siladhanam: giới 
hạnh là tài sản quí báu; 3) hiridđhanam: hồ thẹn tội lỗi là tài 
sản quí báu; 4) ottappadhanam: ghê sợ tội lỗi là tài sản quí 
báu; 5) sutadhanam: nghe nhiều học rộng pháp là tài sản quí 
báu; 6) cagadhanam: sự dứt bỏ (bồ thí) là tài sản quí báu; 7) 
paññadhanam: trí tuệ là tài sản quí báu. 
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— Thất giác chỉ hay là bảy nhân sanh quả bồ đề: I) 
satisambojjhaägo: sự ghi nhớ hay là bồ đề niệm; 2) 
dhammavicayasambojjhaigo: sự quán xét chân lý hay là bồ 
đề huệ; 3) viriyasambojjhaigo: sự tỉnh tấn hay bô đề tấn; 4) 
pĩisambojjhaigo: sự phi lạc hay bồ đề hỷ; 5) 
passaddhisambojjhango: sự yên tịnh hay là bồ đề tịnh; 6) 
samãdhisambojjhaägo: sự định tâm hay là bồ đề định; 7) 
upekkhãsambojjhaigo: sự xả tâm hay là bồ đề xả. 


— Pháp phụ tùng thiền định có 7: là Bát chánh đạo trừ chánh 
định ra, còn 7 pháp là phụ tùng cho pháp chánh định; 


~T^~— 


— Bảy pháp của bậc thiện trí thức: 1) dhammaññũitä: biết rõ 
pháp chân lý (là cái nhân); 2) atthaññii: biết rõ lý pháp (là 
cái quả); 3) attaññũtã: biết rõ mình (là trình độ bậc nào); 4) 
mattaññũtã: biết tri túc trong vật thực; 5) kataññutã: biết rõ 
sự áp dụng thì giờ (hợp thời hay không); 6) purisaññũtã: biết 
rõ công chúng (trình độ như thế nào trong khi hội họp); 7) 
puggataññutã: biết rõ nhân vật (trình độ bậc nào). 

— Sức lực có 7: I) saddhabalam: sức lực đức tin; 2) 
vIiriyabalam: sức lực tinh tấn; 3) hiribalam: sức lực hồ thẹn 
tội lỗi; 4) ottappabalam: sức lực ghê sợ tội lỗi; 5) satibalam: 
sức lực sự ghi nhớ; 6) samadhibalam: sức lực của thiền định; 


~^~— 


7) paññabalam: sức lực của trí tuệ. 


~T^~— 


- Chỗ trú ngụ có 7 (viññanatthti): l) nanattakAyä 
nãnattasaññino: có nhóm chúng sanh thân hình khác nhau, 
tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, Chư Thiên, ngạ qui); 
2) nanattakaya ckattasaññino: có chúng sanh thân hình khác 
nhau, nhưng tư tưởng giống nhau (như Chư Thiên trên cõi 
sắc giới thuộc hạng sơ thiền); 3) ekattakayä nãnattasaññino: 
có chúng sanh thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng khác 
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nhau (như Chư Thiên trong cõi trời Abhassara sắc giới, thuộc 
hạng nhị thiền); 4) ekattakäya ekattasaññino: có chúng sanh 
thân hình giống nhau luôn tư tưởng cũng giống nhau (như 
Chư Thiên trên cõi trời Subhakinhã sắc giới, thuộc hạng tam 
thiền); 5) äkãsãnañcãyatanipagã: có chúng sanh vượt qua 
khỏi những tư tưởng trong cảnh sắc nhập vào cõi không vô 
biên thiên lấy hư không vô tận làm cảnh giới; 6) viññãnañcã 
yatanupagäa: có chúng sanh vượt qua khỏi cảnh không vô 
biên thiên, nhập vào cõi thức vô biên thiên lấy thức vô biên 
làm cảnh giới; 7) akiñcaññãyatanipaga: có chúng sanh vượt 
qua khỏi cõi thức vô biên nhập vào cảnh vô hữu sở thiên, lấy 
dầu cho vật chi nhỏ nhen vi tế hết sức làm cảnh giới cũng 
không có (là lấy sự không có chi cả làm cảnh giới cho tâm 
an trụ). 

— Phiền não ngủ ngầm trong tâm có 7: l) kãmaraganusaya: 
tình dục ngủ ngầm (chờ có dịp sẽ dây động lên); 2) 
patighänusaya: bất bình ngủ ngầm; 3) ditthãnusaya: kiến 
thức ngủ ngâm; 4) vicIkicchanusaya: hoài nghi ngủ ngâm; 5) 
mãananusaya: công cao, ngã mạn ngủ ngầm; 6) 
bhavarägãnusaya: mê thích tam giới ngủ ngầm; 7) 
ajjãnusaya: vô minh ngủ ngầm. 

— Đặc tính người có tính si mê có 7: 1) thinam: hay hôn mê; 
2) middham: hay dã dượi, buồn ngủ; 3) uddhaccam: phóng 
tâm (vì bị cảnh bên ngoài xao động); 4) kukkuccam: loạn 
tâm (không yên tịnh tự bên trong không cần tiếp xúc cảnh 
bên ngoài mà vân vọng động); 5) vicIkicchã: hoài nghi; 6) 
ahãnaggahitã: hay cô chấp cái chi mình đã biết; 7) 
duppatinissaggã: cố chấp cái chi rồi khó đứt bỏ được. 


— Đặc tính người có đức tin có 7: l) muttacägatä: thường hay 
dứt bỏ của cải đê bô thí; 2) ariyänam dassanakamatä: hay 
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mong gặp được bậc thánh nhân; 3) saddhammam sokamatä: 
hay mong mỏi được nghe Phật pháp; 4) pamoJJabahulatã: 
hay có tâm vui thích hoan hỉ; 5) asathatä: ít hay khoe khoan; 
6) amãyävitã: không có giả dối (luôn luôn thành thật); 7) 
pasadanTyesu thãnesu pasädo: trong sạch nơi đáng trong 
sạch. 


— Đặc tính người có tánh sưu tầm có 7: 1) bhassabahulatã: 
người có tánh nói nhiều; 2) gannãrãmatã: ưa thích theo bè 
bạn, phe đảng; 3) kusalanuyoge arati: không ưa thích làm 
điều phước thiện; 4) anavatthita kiccaftä: làm công việc gì 
không bền, không quyết định; 5) rattidhũimäyanã: ban đêm 
coi như ban ngày; 6) divapaJJatanã: ban ngày coi như không; 
7) hurãhuram dhãvanã: tâm hay suy nghĩ viên vông (lông 
bông). 


— Đặc tính người có tánh giác ngộ có 7: l) savacassatä: người 
dễ dạy; 2) kalyãmittatä: ưa gần bạn lành; 3) bhojane 
mattaññutã: là người có sự tri túc trong vật thực; 4) 
satisampajañña: có sự ghi nhớ và biết mình; 5) 
jãgariyãänuyogo: có sự tỉnh tấn hay thức tỉnh ít ưa ngủ; 6) 
samvejaniyesu thãnesu samvego: tâm chán nản trong chỗ 
đáng chán; 7) samviggassa yoniso padhãnam: tỉnh tấn chủ 
tâm trong pháp chán nản. 


— Bảy hạng vợ: 1) vadhakabhariyã: lang tâm thê (vợ như kẻ 
nghịch, ngoại tình còn muốn giết chồng); 2) carIbhariyä: đạo 
tặc thê (vợ như người trộm cướp của chồng); 3) ayyäbhariyä: 
ác khẩu thê (vợ như người chủ nhà, rây la chửi măng chồng 
như tôi tớ); 4) mãtãbhariyã: như mẫu thê (vợ thương yêu săn 
sóc chồng như mẹ săn sóc cho con); 5) bhaginibhariyã: như 
muội thê (vợ lo săn sóc cung kính chồng như em gái sợ anh 
trai); 6) sahãyäbhariyã (hay là) sakhTbhariyã: bằng hữu thê 
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(vợ như bạn hiền hằng chăm nom giúp đỡ cho chồng); 7) 
dasTbhariyã: thọ trái thê (vợ mà bị hành hạ coi như người tôi 
tớ vì thọ oan trái với nhau nên vẫn ráng nhẫn nại mà chịu 
khổ cực). 


— Pháp cung kính có 7: cũng giống như 6 pháp cung kính chỗ 
đoạn pháp có 6 chi, chỉ thêm samadhigaravafä: cung kính 
pháp thiền định, như bậc xuất ø1a nào mà không tham thiền 
thì gọi là không cung kính vậy). 


— Suy xét về sự chết của 7 hạng người: 1) yasamahaggato: 
suy xết sự chết của người CÓ nhiều quyền thể; 2) 
puññamahagsato: sự chết của người phước đức; 3) 
thamamahagsato: sự chết của người có nhiều sức lực mạnh 
mẽ; 4) iddhimahaggato: sự chết của người có nhiều thần 
thông: 5) paññãmahaggato: sự chết của người có nhiều trí 
tuệ; 6) paccekabuddhato: sự chết của Đức Phật Độc giác; 7) 
sammã sambuddhato: sự chết của bậc Toàn giác (Đức Phật). 


— Bảy thứ lửa: l) ragagøg!: lửa tình; 2) dosaggl: lửa sân; 3) 
mohaggi: lửa sĩ; 4) ähunayyaggi: lửa cha mẹ (thiêu đốt con 
bất hiếu); 5) dakkhineyyaggi: lửa Thánh nhơn (là lửa chư 
Tăng); 6) gahapataggi: lửa gia đình (lửa vợ chồng); 7) 
pakataggl hay là katthagzi: lửa thường hay là lửa cháy của 
cây. 

— Bậc thầy tô có những đức lành đáng kính: 1) piyo: có tánh 
tình đáng yêu mến; 2) garu: bậc đáng cung kính; 3) 
bhãvaniyo: bậc đáng khen ngợi; 4) vattä: siêng năng dạy dỗ; 
5) vacanakkhamo: nhẫn nại được lời nói của người; 6) 
gambhTra katham kattã: hay nói những lời cao thượng sâu 
xa; 7) no atthane niyojeti: không dắt dẫn đệ tử những điều 
vô ích. 
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— Bảy báu của đức vua Chuyển luân vương: 1) cakkaratana: 
bánh xe báu; 2) hatthrratana: voi báu; 3) assaratana: ngựa 
báu; 4) maniratana: ngọc báu; 5) 1tthiratana: vợ báu; 6) 
gahapatiratana: bá hộ báu; 7) parinayakaratana: tôi báu hay 
là con báu. 


— Bảy pháp đề sanh về trời Đề Thích hay là Ngọc Hoàng: I) 
mãtãpetibhara: nuôi dưỡng cha mẹ suốt đời; 2) 
kulejJetthapacäyT: cung kính các bậc trưởng lão (trong gia 
tộc); 3) sanhavaca: nói lời dịu ngọt; 4) pesuneyyappahayT: 
dứt bỏ lời nói đâm thọc; 5) maccheraviriye: tinh tân dứt bỏ 
sự bón xén (hay bố thí); 6) sacca: nói lời chân thật; 7) 
kodhãbhibhũ: đè nén tâm sân hận không cho phát sanh được. 


— Nên thân cận bạn lành có 7 chi: 1) duddadam dadäati: cho 
vật hiếm có (là ít cho được); 2) dukkaram karoti: làm điều 
mà ít ai làm được (cho bạn); 3) dukkhanam khamati: nhịn 
việc mà khó nhịn được; 4) guyhamassa ävikaroti: nói thật 
tâm sự của mình (nói chuyện kín); 5) guyhamassa 
pariguhati: giấu sự bí mật của bạn không nói với ai; 6) 
äpadäsu na Jahati: không bỏ nhau trong khi có hoạn nạn; 7) 
khino nãtImaññeti: khi bạn bị suy sụp cũng không bỏ và khi 
dễ. 

— Thiện tín có 7 điều, thầy tỳ khưu không nên đến nhà: 1) na 
manäpena paccufthenti: không sẵn lòng đứng dậy tiếp rước; 
2) na manãpena abhivädenti: không sốt săng đảnh lễ; 3) na 
manäpena ãsanamdenti: không vui lòng mời ngồi; 4) 
santamassa parigũhanti: giẫu không cho thấy vật đã có; 5) 
bahukamhi thokam denti: có đồ nhiều nhưng chỉ cho một 
chút ít; 6) panTtamhi lũkham denti: có vật quí nhưng chỉ cho 
vật xấu hèn; 7) asakkaccam đenti: cho không có vẻ cung 
kính. (Nếu thiện tín có 7 chỉ ngược lại thì nên đến nhà). 
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— Thầy tỳ khưu có 7 pháp có thể làm cho pháp trầm luân tiêu 
tan: I) saddho hoti: có đức tin; 2) silava hoti: có giới hạnh; 
3) bahussuto hotI: nghe nhiều học rộng; 4) patisallino hot: 
là xa lánh bè đảng ở một mình nơi thanh vắng; 5) 
ãraddhavirito hoti: có sự tỉnh tấn; 6) satimä hoti: có sự ghi 
nhớ; 7) paññava hot: có trí tuệ. 

— Pháp ví như mũi tên có 7: I) ragasalla: ái tình như mũi tên; 
2) dosasalla: sân hận; 3) mohasalla: sĩ mê; 4) mãnasalla: 
công cao, ngã mạn; 5) sokasalla: sự khóc than thương tiếc; 
6) kathamkathosalla: hoài nghi; 7) ditthisalla: kiến thức (hiểu 
sai lầm). 


— Sự khuyết điểm hay bất hạnh của thiện tín có 7: 1) 
bhikkhudassanam hãpeti: bỏ không muốn gặp thấy Chư 
Tăng: 2) saddhammassavanam pamajjati: dễ duôi trong sự 
nghe pháp (ý không muốn nghe); 3) addhisilena sikkhati: 
không có giới hạnh (không muốn giữ giới); 4) appasãda 
bahulohot: tâm không trong sạch (Tam bảo); SŠ) 
upärambhacitto dhammam sunãti randhagavesr: trong khi 
nghe pháp cô ý tìm lỗi và phát tâm sân hận; 6) ito bahiddhã 
dakkhineyya gavesati: kiếm người ngoài Phật giáo để bố thí; 
7) tattha ca pubbakãram karoti: bố thí cho người tu ngoại đạo 
(tưởng làm như vậy là đúng cao thượng). (Trái lại 7 điều này 
là thiện tín có đức hạnh và đầy đủ). 


— Tỳ khưu có 7 pháp làm cho bậc đồng đạo cảm mến: 1) na 
labhakamo: không tham lợi; 2) na sakkarakamo: không ham 
sự cúng đường; 3) na anavaññattikãmo: không chấp nhứt; 4) 
hirimã: có sự hồ thẹn tội lỗi; 5) ottappT: có sự ghê sợ tội lỗi; 
6) anIssukT ; không có sự ganh tỊ; 7) amaccharI: không có sự 
bỏn xẻn, rít rỗng. (Ngược lại 7 điều làm cho các bậc đồng 
đạo chán ghét). 
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— Ví dụ sự lặn xuống nước của 7 hạng người: l) sakim 
nimmugso nimmuggova hoti: lặn xuống một lần rồi đi luôn 
không có ngóp lên (là ngụ ý người tà kiến nhất là đoạn kiến); 
2) ummujjitvã nimnmujjati: ngóp lên rồi lặn xuống nữa (như 
người đã qui y giữ giới rồi phạm giới hoặc bỏ đi); 3) 
ummujjitvã jhito hoti: ngóp lên rồi đứng đó (như thường 
nhơn có giới hạnh); 4) ummuJjItvä vipassatI viloketi: ngóp 
lên rồi dòm kiếm đặng đi (như bậc Tu-đả-huờn); 5) 
ummujjitvã patarati: ngóp lên rồi dòm ngay hướng mình phải 
đi đến (là bậc Tư-đà-hàm); 6) ummujjitvä patigädhappatto 
hoi: ngóp lên rồi lội qua tới bờ kia ở đó không trở lại nữa 
(như bậc A-na-hàm); 7) ummuJjitvã tinno hoti: ngóp lên rỒi 
lội qua tới bờ kia lên đứng trên bờ (như bậc đã đắc A-la-hán). 


VIII. Pháp Có 8 Chỉ 

— Pháp chân chánh hay là Bát chánh đạo: I) sammadhitth: 
chánh kiến; 2) sammã saikappo: chánh tư duy; 3) 
sammäväca: chánh ngữ; 4) sammakammanto: chánh nghiệp; 
5) sammaä äJIvo: chánh mạng; 6) samma vacämo: chánh tinh 
tấn; 7) sammä sati: chánh niệm; 8) sammã samädhi: chánh 
định (Tương đối cũng có tám pháp tà vậy — micchatta — con 
đường tà). 

— Bậc đáng thọ lãnh đồ cúng đường của tín thí có 8: 1) Tu- 
đà-huờn đạo; 2) Tu-đà-huờn quả; 3) Tư-đà-hàm đạo; 4) Tư- 
đà-hàm quả; 5) A-na-hàm đạo; 6) A-na-hàm quả; 7) A-la- 
hán đạo; 8) A-la-hán quả. 

— Ý lại vì lý do mà sanh lười biếng huỡn đãi có 8: I) 
kammam kãtabbam hoti: nghĩ rằng công việc này ta phải 
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làm, vậy thì ta phải nghỉ cho khỏe vì lý do mà huốỡn đãi sự 
hành đạo; 2) kammam katam hoti: nghĩ rằng ta mới vừa làm 
công việc rồi v.v...; 3) maggo gantabbo hoti: nghĩ rằng ta có 
công chuyện phải đi đường xa...; 4) maggo gato hoti: nghĩ 
rằng ta đi đường xa mới đến còn mệt nhọc...; 5) gamam vã 
nigamamvã pindãya caronto: nghĩ rằng ta sẽ đi vào xóm hoặc 
thành thị để khất thực, phải bị mệt nhọc v.v...; 6) gãmam vã 
nigama vã pIndäya caronto alattham lũkhassa vã panTtassa 
va: nghĩ rằng ta đã đi khất thực được vật tốt xấu ít nhiều vừa 
đủ no nhưng ta còn mệt nhọc v.v...; 7) uppanno hoti 
appamattako ãbãdho: nghĩ rằng trong người ta vừa mới phát 
bệnh chút ít thì ta phải nghỉ cho khỏe v.v...; 8) gilãnã 
vufthito hoti: nghĩ rằng ta vừa mới khỏi bệnh còn mệt nhọc 
yếu đuối vậy phải nghỉ cho khỏe đã v.v... Nghĩ như vậy rồi 
sanh ra lười biếng, huỡn đãi sự hành đạo. (Ngược lại trong 8 
điều là sự sốt sắng, tỉnh tấn — ãrabbhavatthu). 

— Tám hạng người bố thí: 1) ãsajja dãnam deti: cho vì người 
ta tới nhà mình; 2) bhaya danam deti: cho vì sợ người biếm 
nhẻ, chê bai, hoặc cảnh khổ: 3) adãsi meti dãnam deti: cho 
vì nghĩ rằng họ đã cho mình lại; 4) dassati meti đãnam dđeti: 
cho vì nghĩ rằng họ sẽ cho mình lại; 5) sadhu dananti dãnam 
deti: cho vì nghĩ rằng bố thí làm cho ta được sự lợi ích và tốt 
đẹp; 6) apacantãnadanam dãnam na dãtunti dãnam deti: cho 
vì nghĩ rằng mình nẫu mà người không nấu (không cho như 
vậy là không nên); 7) kalyano kittisaddo abbhuggacchatti: 

cho vì nghĩ rằng ta sẽ được danh tiếng đi khắp nơi; §) 
cittalañkara citaparikkharattham dãnam deti: cho vì nghĩ 
rằng đây là vật phụ thuộc để trang điểm (trao đổi) cho tâm 
tôt đẹp. 
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— Pháp thế gian có 8 (khi nào đắc quả thánh mới hết): 1) 
Lãbho: được lợi; 2) Alãbho: thất lợi; 3) Yaso: được danh; 4) 
Ayaso: thất danh; 5) Nindã: bị chê; 6) Pasamsã: được khen; 
7) Sukho: được vui; 8) Dukkho: bị khổ. Tám pháp thế gian 
này luôn luôn ám ảnh, đè nén tâm của bậc phàm nhân nhiều 
hay ít. Còn thế gian thì vẫn còn bị nó sai khiến. 

— Tám món giải thoát - vimokkha: 1) rũpãni passati: thấy 
những sắc bên ngoài (như 10 kasina); 2) ajjhattaarũpasaññT 
eko bahiddhã rũpãni passati: có người chủ ý danh pháp bên 
trong rồi thấy sắc pháp bên ngoài; 3) subhanteva 
adhimokkho hot: quyết định tin chắc trong các đề mục 
kasina; 4) akasanañcayatanam upasampalja viharati: nhập 
vào cõi Không vô biên thiên (vì tâm đã diệt hết sắc tưởng); 
5) viññanañyatanam ũpasampajja viharatI: nhập vào cõi 
Thức vô biên thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh không vô biên 
thiên); 6) akiñcaññãyatanam upasampaJJa viharati: nhập vào 
cõi Vô hữu sở thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh thức vô biên 
thiên); 7) nevasaññanasaññayatanam apasampaJJaviharatI: 
nhập vào cõi Phi phi tưởng thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh 
vô hữu sở thiên); 8) sañña vedayitanrodham upasampaJja 
viharati: nhập vào “Đại định' diệt thọ tưởng (diệt tất cả tư 
tưởng và thọ). 


— Tám vị đại A-la-hán trong 8 hướng: I) Đại đức Xá Lợi 
Phất ở hướng Nam; 2) Đại đức Ananda ở hướng Tây; 3) Đại 
đức Mục Kiền Liên ở hướng Bắc; 4) Đại đức Kondañña ở 
hướng Đông: 5) Đại đức GavampatIi ở hướng Đông Nam; 6) 
Đại đức Upälï ở hướng Tây Nam; 7) Đại đức Ca Diếp ở 
hướng Tây Bắc; §) Đại đức Rãhula ở hướng Đông Bắc; 

— Các pháp đồng hợp (có thể nguyện thành Phật Tổ được): 
1) manussattam: loài người; 2) liñgasampattI: phải là người 
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nam; 3) hetu: có duyên lành có thể đắc A-la-hán quả được; 
4) sattharadassanam: được gặp Đức Phật Chánh Giác; 5) 
pabbajjã: phải là bậc xuất gia; 6) gunasampatti: phải có đức 
lành như đắc bát thiền; 7) adhikãro: có được làm phước báu 
(nhất là 5 pháp đại thí); 8) chandatãä: có tâm nguyện vọng 
muốn cho thành 1 bậc Chánh giác; 


— Bồ thí của bậc trí thức có 8: 1) sucimdeti: cho vật sạch sẽ; 
2) pantam deti: cho vật quí trọng; 3) kalena deti: cho trong 
lúc hạp thời; 4) kappiyam deti: cho vật hợp pháp; 5) viceyya 
deti: suy xét rồi mới cho; 6) abhinham deti: cho thường 
thường; 7) dadam cittam pasãdeti: đang khi cho tâm rất trong 
sạch vui thích; 8) datvã attamano hoti: khi cho rồi tâm cũng 
vui thích. 

— Tám pháp điên (nguyên nhân làm cho điên cuồng): I) 
kamummattako: điên vì tình; 2) kodhummattako: điên vì sân 
hận: 3) ditthummattako: điên vì tà kiến; 4) mohummattako: 
điên vì sĩ mê; 5) yakkhummattako: điên vì quỉ nhập; 6) 
pIttummattfako: điên vì mật xao động; 7) surummatfako: điên 
vì rượu; 8) byasanummattako: điên vì gặp sự tai hại biến cố 
đến mình. 


— Nguyên nhân làm cho tai hại suy sụp có 8: 1) 1tthisonda: 
ưa đảng điểm (theo gái); 2) suräsonda: ưa uống rượu; 3) 
pũvasonda: ưa làm tiệc ăn uống, bánh trái v.v... 4) 
akkadhutta: ưa cờ bạc hoặc chơi cá với nhau (như cá ngựa); 
5) pãpamitta: ưa bạn ác; 6) älassa: tánh lười biếng: 7) rattiya 
vicarana: ưa đi chơi đêm; 8) samalJjavicarana: ưa đi coI hát 
xướng hoặc âm nhạc khiêu vũ. 


— Pháp suy xét làm cho phát sanh sự chán nản có §: l) 
Jatidukkha: suy xét khô của sự sanh; 2) Jaradukkha: suy xét 
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khổ của sự già; 3) byãdhidukkha: suy xét khổ bệnh; 4) 
maranadukkha: suy xét cái khổ sự chết; 5) apayãdukkha: suy 
xét cái khổ của bốn đường ác đạo; 6) atitadukkha: suy xét 
cái khổ đã qua; 7) anägatadukkha: suy xét cái khổ sẽ đến 
trong vị lai; 8) ãhãrapariyetthitadukkha: suy xét cái khổ của 
sự kiếm tìm vật thực để nuôi mạng sống. 


— Đặc tính của pháp đề so sánh coi phải kinh luật hay không: 
l1) viraga: pháp nào thực hành cho dứt bỏ tình dục; 2) 
visamyoga: để thoát khỏi khổ; 3) apacaya: để xa lìa phiền 
não; 4) appIcchatã: làm cho ít ham muốn; 5) santu{thi: được 
sự tri túc; 6) paviveka: làm cho được sự yên lặng; 7) 
viriyãrambha: làm cho có sự tinh tấn; 8) subharatã: làm cho 
người dễ nuôi. (Nếu ngược lại cũng 8 điều thì không phải 
kinh luật chân chánh). 

— Vô minh có 8 điều: 1) dukkhe aññãnam: không biết rõ cái 
khổ; 2) dukkhasamudaye aññãnam: không biết nguyên nhân 
phát sanh cái khổ; 3) dukkha nirodhe añjãnam: không biết 
nơi diệt khổ; 4) đukkha nirodha gãminĩ patipadäya aññãnam: 
không biết rõ con đường thực hành cho đến nơi diệt khổ; 5) 
pubbante añjãnam: không biết rõ chỗ khởi thủy đầu tiên của 
con người; 6) aparante aññãnam: không biết chỗ cuối cùng 
sau này của loài người; 7) pubbantäparante aññãnam: không 
biết rõ chỗ khởi thủy và chỗ cuối cùng của loài người; 8) 
paticcasamuppäde aññãnam: không biết rõ lý nhân quả liên 
quan. 

— Tám thứ nước trái cây được uống lúc chiều: l) 
ambapãnam: nước trái xoài; 2) Jambũpãnam: nước trái trâm 
hay mận; 3) cocapaänam: nước trái chuối hột; 4) mocapãna: 
nước trái chuối thường; 5) madhukapänam: nước trái viết 
(giống như trái cà na mùi rất thơm ngon); 6) muddikapänam: 
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nước trái thị; 7) salukapanam: nước làm bằng CỦ Sen, Củ CO, 
bông súng v.v...; 8) phãrusakapãnam: nước làm bằng trái 
thanh trà. 

— Minh triết - vijjã có §: 1) pubbeniväsãnussatiññãna: túc 
mạng minh (biết tiền kiếp); 2) cutũpapätaññãna: thiên nhãn 
minh hay là sanh tử minh; 3) äsavakkayaññana: lậu tận minh 
(diệt tận phiền não); 4) vIpassana ñana: minh sát minh (huệ 
thấy thật tướng pháp hữu vi); 5) manomayiddhi: phân tâm 
minh (dùng tâm hóa ra nhiều người); 6) Iddhividhiññana: 
thần thông minh (biết biến hóa đủ cách); 7) dibbhasota: nhĩ 
minh (tai nghe đủ thứ tiếng dầu xa gần); 8) cetopariññna: tha 
tâm minh (biết rõ tâm của kẻ khác). 

— Phụ nữ cột người nam (làm cho quyền luyến) có 8 cách: l) 
rũpena: do sắc đẹp; 2) hasitena: do sự cười duyên; 3) 
bhamtena: do sự chuyện vãng với nhau qua lại; 4) g1tena: do 
tiếng ca hát hay; 5) rennena: do sự kêu gọi chào hỏi; 6) 
akappena: so tánh cách điệu bộ; 7) vana bhañgena: do cho 
bông hoa hoặc vật nọ vật kia; §) phassena: do sự thân cận 
đụng chạm với nhau. 


— Sự sát sanh do 8 nguyên nhân: 1) rãgavasena: giết vì tình 
dục; 2) dosavasena: giết vì sân hận; 3) mohavasena: giết vì 
sỉ mê; 4) mãnavasena: giết vì tự cao; 5) lobhavasena: “giết vì 
lòng tham; 6) jivitatthäya: giết vì để nuôi mạng sống; 7) 
añãnavasena: giết vì không biết tội phước chỉ; 8) 
Vinayavasena: giết vì lệ luật (như lệ luật của vua, hoặc tê Ý thần 
lửa v.v...). 

— Tám điều lạ của bể cả: 1) bờ biển từ từ đi sâu xuống (không 
bần như sông, giếng); 2) nước biển một nực, không khi nào 
tràn lên khỏi bờ; 3) biển cả luôn luôn sạch không có tử thị, 
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nếu có sóng cũng đánh đưa lên bờ; 4) tất cả nước sông rạch 
ao hồ khi chảy ra bê cả rồi thì mắt tên của mình chỉ gọi chung 
là nước biển vậy thôi; 5) từ lúc nào cũng vậy, dầu cho nước 
bao nhiêu sông rạch chảy vào nhưng cũng không làm cho 
biên tràn lên hoặc lưng bớt rõ rệt; 6) nước biển lúc nào cũng 
chỉ có một mùi mặn mà thôi; 7) trong biển có rất nhiều bảo 
vật, như vàng, bạc, xích châu, xa cừ, mã não, san hô, hỗ 
phách v.v...; 8) trong biển có nhiều loại thú to lớn có đến 4, 
5 trăm đo tuần. 


— Sự so sánh trong Phật giáo với tắm điều lạ của bề cả: 1) 
Phật pháp cũng dạy từ chỗ cạn đến chỗ sâu (như giới, định, 
tuệ); 2) trong Phật pháp, các thầy tỳ khưu đều thọ trì điều 
học in nhau hết thảy không dám vượt qua điều học mà Đức 
Phật đã chế định; 3) trong giáo pháp luôn luôn trong sạch, 
không có người phạm tội bất cộng trụ mà còn ăn chung ở 
chung với tăng chúng, dầu cho có cũng phải đưa ra khỏi tăng 
già; 4) tất cả các dòng, giống dân tộc nào một khi đã vào xuất 
gia theo Phật giáo đều mắt hết tên dòng giống của mình, chỉ 
gọi chung là Thích Ca Tử hoặc người samôn tu Phật vậy thôi; 
5) trong giáo pháp có Niết-bàn là nơi chứa đựng, dầu cho 
bao nhiêu người đắc đạo nhập Niết-bàn cũng không làm cho 
đầy hay vơi rõ rệt; 6) Phật pháp chỉ có một mùi giải thoát mà 
thôi; 7) trong Phật giáo cũng có nhiều bảo vật như 7 báu của 
Phật giáo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, v.v...; 
8) trong Phật giáo cũng có nhiều nhân vật to lớn như bậc Tu- 
đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Đức Chánh 
Biến Tri. 

— Tám hạng người không thể suy xét lý pháp sâu xa: 1) 
ragacarito: người có tánh ái tình; 2) dosacarito: tánh sân hận; 
3) mohacarito: có tánh sĩ mê; 4) mãnacarito: có tánh ngã 
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mạn; 5) luddho: người tư cách thấp hèn; 6) alasso: tánh lười 
biếng, trễ nải; 7) ekacintito: người chấp theo ý riêng mình 
(không chịu nghe theo a1); 8) balo: người có tánh tình hung 
Hế: 

— Tám hạng người không nên (không đáng) nguyện pháp đầu 
đà: 1) pãpiccho: người ham muốn xấu xa; 2) icchãpakato: 
người hay ganh tị; 3) kuhako: người có tánh giả dối; 4) 
kuluddho: người tham lam đê hèn; 5) odariko: người tính lo 
cho được no bụng mình; 6) lobhakamo: người mê thích sự 
tham muốn cho được lợi; 7) vasahetu: người ưa thích danh 
vọng, địa vị; 8) kittikaãmo: người thích danh tiếng khen ngợi. 


— Tám nguyên nhân làm cho huệ phân tách được đầy đủ: I) 
pubbapayogo: đã từng thực hành pháp minh sát với Đức Phật 
nào trong kiếp trước (nhưng chưa đắc đạo); 2) bãhusaccam: 
đã từng nghe nhiều học rộng trong các môn nghệ thuật; 3) 
desabhãsã: đã từng thông thạo nhiều thứ tiếng (nhất là tiếng 
Pãli); 4) ägamo: đã có học Phật ngôn ít nhiều; 5) paripucchã: 
đã có hỏi đạo, luận đạo lý trong Tam Tạng; 6) adhTyayo: đã 
đắc được quả thánh nào trong Tứ Thánh; 7) 
øaruissannissamo: đã từng ngôi gần bên thầy sáng suốt mà 
học hỏi và nghe đạo; 8) tathã mittasampatti: đã từng thân cận 
bạn lành là bậc thông thạo có nhiều trí tuệ. 


- Nguyên nhân buộc lòng người bố thí có 8: I) 
chandadãänam: vì thương mà cho; 2) dosadãnam: vì giận mà 
cho; 3) mohadanam: vì si mê mà cho; 4) bhayadãnam: vì sợ 
mà cho; 5) đinna pubbadãna: cho vì nghĩ rằng gia quyến 
mình đã quen cho; 6) sugati uppajjanadanam: cho vì nghĩ 
rằng mình sẽ được sanh về nhàn cảnh; 7) 
cittappasadanadanam: cho do tâm trong sạch khi làm; 8) 
cittalahkãradänam: cho đề làm vật trau dôi tốt đẹp cho tâm. 
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— Địa ngục có 8: 1) SanjJiva; 2) Kalasuta; 3) Sanghata; 4) 
Rorava; 5) Maharorava; 6) Tãpa; 7) Mahatapa; 8) AvIcI. 
(Nếu nói địa ngục có 10 cảnh thì thêm 2 cảnh nữa là: 
Mahavivrci và Lokantara). 


IX. Pháp Có 9 Chi 


— Nguyên nhân phát sanh sự gây thù oán có 9: 1) anattham 
me acarTti äghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy đã làm cho 
ta mắt sự lợi ích, rồi căm giận cột thù trong tâm; 2) anattham 
me carafiti äghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy đương làm 
cho ta mất sự lợi ích; 3) anattham me carissatiti aphãatam 
bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta mất sự lợi ích; 4) 
piyassa me manäpassa anattham acari: nghĩ rằng người ấy 
đã làm cho người mình thương yêu, ưa thích, mắt sự lợi ích; 
5) piyassa me manäapassa anattham carati: nghĩ rằng người 
ây đương làm cho người mình thương yêu, ưa thích, mất sự 
lợi ích; 6) piyassa me manãapassa anattham garissafti 
äphãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho người 
mình thương yêu, ưa mến, mất sự lợi ích; 7) appiyassa me 
amanäpassa attham acari ñghãtam bandhti: nghĩ rằng người 
ấy đã làm cho người mình không thương yêu, không ưa 
thích, được sự lợi ích, rồi gây thù trong tâm; 8) appiyassa me 
amanäpassa attham carati ãghãtam bandhati: nghĩ rằng 
người ấy đương làm cho người mình không thương yêu, 
không ưa thích, được sự lợi ích; 9) appiyassa me 
amannãpassa attham carissaftiti äghãtam bandhati: nghĩ rằng 
người ấy sẽ làm cho người mình không thương yêu, không 
ưa thích, được sự lợi ích, rồi gây thù, kết oán trong tâm. (Sự 
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không gây thù oán cũng có 9 điều là suy nghĩ ngược lại là họ 
đã làm điêu có lợi ích cho ta ít nhiêu, v.v... ). 


— Sattävãsa — chỗ ở của chúng sanh có 9: 1) sattä nãnattakãyäã 
nãnattasaññino: có chúng sanh thân hình khác nhau luôn cả 
tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, có hạng Chư Thiên 
và ngạ qui); 2) sattä ñanattakaya ekattasaññino: có chúng 
sanh thân hình khác nhau nhưng tư tưởng giống nhau (như 
Chư Thiên cõi trời sắc giới thuộc cảnh sơ thiền); 3) sattä 
ekattakãyã nãnattasaññino: có chúng sanh thân hình giống 
nhau nhưng tư tưởng khác nhau (như Chư Thiên cõi trời sắc 
giới ãbbassara thuộc cảnh nhị thiền); 4) sattã ekattakaya 
ekattasaññino: có chúng sanh thân hình giống nhau luôn cả 
tư tưởng cũng giống nhau (như Chư Thiên cõi sắc giới 
subhakinhã thuộc cảnh tam thiền); 5) sattãä asaññino: có 
chúng sanh không có tư tưởng (như Chư Thiên cõi sắc 
aññIsattä: vô tưởng (thuộc cảnh tứ thiền bậc trên); 6) 
akãsanañcayatanupagã: chúng sanh ở cảnh không vô biên 
thiên; 7) viññanañcäyatanupaga: chúng sanh ở cảnh thức vô 
biên thiên; 8) akiñcaññãyatanupagã: chúng sanh ở cảnh vô 
sở hữu thiên; 9) nevasaññanasaññayatanupaga: chúng sanh 
ở cảnh phi phi tưởng thiên. 

— Thời kì trở ngại cho sự xuất gia hành phạm hạnh có 9: 1) 
puggala nirayam uppanno hopti: đức Phật giáng sanh đang 
truyền bá giáo lý của Ngài, nhưng người lại bị sa cảnh địa 
ngục (như vậy cũng là thời kỳ trở ngại cho sự xuất gia hành 
đạo cao thượng); 2) puggala tiracchãnayonim hotI: người bị 
sanh làm súc sanh; 3) peta visayam uppanno hot: sanh làm 
ngạ qui; 4) asurakãyam uppanno hot: sanh làm Atula; 5) 
dighayakam devanikãyam upponno hoti: sanh làm Chư 
Thiên tuổi thọ lâu dài; 6) paccantimesu janapadesu: sanh 
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ngoài xứ trung Ân Độ chỗ không có hàng tứ chúng đi đến; 
7) majjhimesu janapadesu micchaditthiko: sanh trong xứ 
trung Ấn Độ nhưng trong dòng tà kiến, không tin nhân quả, 
tội phước; 8) majjihimesu Janapadesu paccãjato hoti 
duppañño ja|o elamũgo: sanh nơi trung Ấn Độ nhưng là 
người câm, ngu s1, không trí tuệ; 9) majJjhimesu Janapadesu 
paccãjãto hoti pañña vã ajolo anelamũgo: sanh nơi trung Ân 
Độ làm người không câm, có trí tuệ, thông thạo nhưng không 
có Đức Phật ra đời giáo hóa. 

— Sự điệt tắt phiền não theo thứ tự có 9: 1) pathamajjhãnam 
samãpannassa kamasañña nirodhãä hoti: khi nhập vào sơ 
thiền thì diệt tắt dục tưởng (tắt tư tưởng về tình dục); 2) 
dutiyaJ]hanam samãapannassa vitakkavicärä mirodha honti: 
khi nhập vào nhị thiên thì diệt tắt tầm và sát; 3) tatiyajjhãnam 
samãpannassa pïti nirodhã hoti: khi nhập vào tam thiền thì 
phi lạc diệt tắt 4) catuthajjhãnim samãpannassa 
assäsappassãsã nirodha honti: khi nhập vào tứ thiền thì hơi 
thở ra vô cũng diệt tắt; 5) ãäkãsãnañcãyatanam samãpannassa 
rũpasañña nirodhã honti: khi nhập vào không vô biên thiên 
thiền thì sắc tưởng diệt tắt; 66) viãñãnañcãtanam 
samapannassa akäsanañcayatanasañña nirodha hot: khi 
nhập vào thức vô biên thiên thiền thì không vô biên thiên 
tưởng cũng diệt tắt; 7) ãkiñcaññãyatanam samãpannassa 
viãñãnañcã yatanasañña nrrodhã hotI: khi nhập vào vô hữu 
sở thiên thiền thì thức vô biên thiên tưởng cũng diệt tắt; 8) 
nevasañna, nãsaññayatanam samapannassa 
akIlñcaññãäyatanasaññä nirodhã hoti: khi nhập vào phi phi 
tưởng thiền thì vô hữu sở thiên tưởng diệt tắt; 9) 
saññavedayitanrodham samapannassa sañJä ca vedanã ca 
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nirodhã hontI: khi nhập vào diệt thọ tưởng định thì thọ và 
tưởng cũng diệt tắt. 

- Ân Đức Phật có 9: 1) Araham: Ứng Cúng; 2) Sammä 
Sambuddho: Chánh Biến Tri; 3) Vijjãcaranasampanno: 
Minh Hạnh Túc; 4) Sugato: Thiện Thệ; 5) Lokavidũ: Thế 
Gian Giải; 6) Anuttaro Purisadammasarathi: Vô Thượng 
Điều N sự Trượng Phu; 7) Satthadevamanussanam: Thiên 
Nhơn Sư; 8) Buddho: Phật; 9) Bhagavã: Thế Tôn. 


— Pháp nhơ bân có 9: 1) kodha: hung dữ; 2) makkha: bạc ân; 
3) 1ssä: ganh tỊ; 4) macchariya: bỏn xẻn; 5) mãyã: làm bộ, 
giả dối; 6) satheyya: khoe khoang; 7) musã: nói láo; 8) 
pãpicchã: tham muốn xấu xa; 9) micchãdifthi: tà kiến. 


— Ngã mạn có 9: l) seyyassa seyyohamasmItI mäago: người 
cao thượng, cho mình cao thượng hơn người; 2) seyyassa 
sadisohamasmti: người cao thượng, cho mình bằng người 
hay ngang hàng người; 3) seyyassa hinohamosmItI: người 
cao thượng, cho mình đê hèn hơn người; 4) sadisassa 
seyyohamasmItI mãno: người ngang hàng với người, cho 
mình là cao thượng hơn người; 5) sadisassa sadIsohamasmiti 
mãno: người ngang hàng với người, nhưng cho mình (ý 
mình) bằng người; 6) sadisassa hĩnohamasmiti mãno: người 
ngang hàng với người, nhưng cho mình thấp hèn hơn người; 
7) hĩnassa seyyohamasmiti mãno: người thấp hèn hơn người, 
nhưng cho mình cao thượng hơn người; 8) hInassa 
sadisohamasmiti mãno: người thấp hèn hơn người, nhưng 
cho mình ngang hàng với người; 9) hinassa hinohamasmItI 
mãno: người thấp hèn hơn người, cũng cho mình là thấp hèn 
hơn người. 
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— Phụ nữ phản chồng hoặc ngoại tình do 9 điều: 1) 
aramagamanasllã: siêng đi dạo vườn hoa; 2) 
uyyänagamanasllãä: siêng đi chơi vườn bách thảo; 3) 
nadTtitthagamanassilã: hay ưa đi bến nước (mấy chỗ người 
tụ tắm); 4) ñatikulagamanasTlã: hay ưa đi đến nhà bà con thân 
quyến; 5) parakulagamanasilã: hay đi đến nhà người này, 
người kia; 6) abharanaya gamanasilã: ưa sửa soạn, trang 
điểm thân mình cho đẹp; 7) majjapäyinT: ưa uống rượu và 
chất say; 8) bhitticchiddesu olokanĩ: ưa lén dòm theo cửa số 
hoặc lỗ trồng; 9) gãmadvãre thitasïlã: ưa đứng gần cửa cổng, 
cửa làng dòm người. 


— Sự thanh tịnh hay trong sạch có 9: I) silavisuddhi: giới 
thanh tịnh; 2) cittavisuddhi: tâm thanh tịnh (định); 3) 
ditthivisuddhi: kiến thức thanh tịnh; 4) kankhãvitarana 
visuddhi: dứt hoài nghi (thanh tịnh); 5) maggaämaggaññanä: 
đạo phi đạo tuệ thanh tịnh; 6) patipadañaãnadassana visuddhi: 
kiến tuệ thực hành thanh tịnh: 7) ñãnadassana visuddhi: kiến 
tuệ thanh tịnh; 8) paññã visuddhi: tuệ thanh tịnh; 9) 
vimuttivisuddhi: giải thoát thanh tịnh. 

— Giáo pháp Đức Phật có 9 điều: 1) Suttam: những Phật ngôn 
trong tạng luật của tỳ khưu và tỳ khưu ni, tất cả lời trong tạng 
kinh như maägalasutta và ratanasutta, v.v...; 2) Geyya: tất 
cả Phật ngôn nào thuộc kệ ngôn gathã; 3) Veyyakarana: 
những Phật ngôn ngoài kệ ngôn và ngoài § điều Phật ngôn 
khác ra như trong tạng samyuttanikãya và tất cả trong tạng 
Luận; 4) Gãthã: tất cả bài kệ ngôn như Pháp cú kinh và 
Thượng Tọa kệ của lưỡng phái; 5) Udãna: những bộ kinh 
thuộc về sự thỏa thích mà phát thinh ra (có 82); 6) Itivuttaka: 
những bộ kinh có nêu “lời này do Đức Thế Tôn nói” 
vuttomidabhagavatä (có 110 bộ); 7) Jataka: tất cả kinh bổn 
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sanh nói về tiền kiếp (có 550 kiếp); 8) Abbhũta đhamma: tất 
cả bộ kinh nào thuật sự lạ lùng, phi thường chưa từng có (như 
Ananda có 4 pháp lạ thường, v.v...); 9) Vedalla: những bộ 
kinh do một nhân vật nào khi tâm vui vẻ, hân hoan vào đảnh 
lễ hỏi Phật như Mahãvedallasutta và Sãmmaäditthisutta, 
V.V...). 

— Sự lợi ích của sự xuất gia có 9: 1) appiccho: ít tham muốn; 
2) sanfuttho: có sự tri túc; 3) VIVIttO: thích nơi thanh vắng, 
được ở một mình nơi thanh vắng: 4) asamsattho: không có 
lộn xộn với phe đảng; 5) niralayo: không có sự mên tiếc; 6) 
anikketo: không có chỗ ở nhứt định (không chấp chỗ ở); 7) 
paripunnasilo: có giới hạnh đầy đủ (dễ giữ giới); 8) 
sallekhitäcäro: có hạnh kiểm nghiêm trang: 9) dhutañga 
patIpattikusalo: thông thạo trong cách thực hành các pháp 
đầu đà. 

— Sự chế định — pañjatti trong luật có 9: 1) paññatti: chế định 
(lần đầu); 2) anuppañjati: chế định liên tục; 3) 
anuppanappañjati: chế định phòng ngừa; 4) 
sabbatthappaññatti: chế định khắp các xứ; 5) 
pasesappaññatti: chế định quốc độ (riêng trong một xứ); 6) 
sãdhãranappaññatti: chế định công cộng (là chung cho tăng 
và ni); 7) asãdhãranappaññatti: chế định riêng biệt (là riêng 
cho tăng hoặc mị); 8) ekato paññattI: chế định một bên; 9) 
ubhato paññatti: chế định lưỡng phái (tăng và ni). 


X. Pháp Có 10 Chi 


— Nathakaranadhamma: pháp nương nhờ có 10: I1) silavä: 
thâu thúc trong giới hạnh; 2) bahussuto hoti: có sự nghe 
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nhiều học rộng Phật ngôn; 3) kalyãnamitto hoti: có bạn lành, 
bậc trí thức; 4) sovacassato hotI: người có tánh nết dễ dạy; 
5) kimkaranTyami tattha dakkho hoti: những công việc nào 
trong hàng phạm hạnh mà phát sanh lên, có thê suy nghĩ lo 
làm cho xong được; 6) dhammakamo hotI: có sự mến thích 
nhiều trong giáo pháp; 7) santuttho hoti: có sự tri túc trong 
tứ vật dụng (dầu tốt xấu); 8) araddhavlriyo hoti: có sự tinh 
tấn luôn luôn; 9) satimã hoti: có đầy đủ sự ghi nhớ (trong 
việc làm, lời nói đã qua lâu); 10) paññavã hoti: có trí tuệ thấy 
rõ sự tân hóa, sự thối hóa của pháp hữu vi, trí tuệ có thê làm 
cho dứt khô. 


- Để mục kasina có 10: I) pathavikasina: đề mục đất; 2) 
apokasina: đề mục nước; 3) teJokasa: đề mục lửa; 4) 
vayokasina: đề mục gió; 5) nIilakasina: màu xanh; 6) 
pItakasina: màu vàng; 7) lohitakasina: màu đỏ; 8) 
odatakasina: màu trăng: 9) akasakasina: hư không; 10) 
viññanakasina: cái thức (tâm thức). (Thường đề mục thứ 10 
kasina thì là äloka kasina; nhưng chỗ này đôi lại là cái thức, 
vì aloka là ánh sáng mà trong 9 đề mục kia khi phát sanh lên 
cũng đều có ánh sáng cả). 

— Thập ác: l) panatipato: sát sanh; 2) adinnadanam: trộm 
cắp; 3) kãmesu micchãcãro: tà dâm; 4) musäväãdo: nói dối; 
5) pIsunäväcä: nói đâm thọc; 6) pharusa vãcã: nói độc ác 
(chửi mắng); 7) samphappalãpo: nói viễn vông vô ích; 8) 
abhijjhã: tham muốn gắt; 9) byãpãdo: thù oán; 10) 
micchãditthi: tà kiến (thấy si lầm). Ngược lại 10 điều là thập 
thiện (kusalakammapatha). 

— Pháp thường trú trong tâm của bậc thánh nhơn (A-la-hán): 
1) pañcañgavippahno: đã dứt bỏ hắn 5 pháp che lắp (pháp 
cái); 2) chalañgasamannägato: có 6 căn thanh tịnh (là 6 tâm 
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xả khi lục căn tiếp xúc với lục trần); 3) ekãrakkho: có tánh 
gìn giữ pháp (là có sự ghi nhớ luôn pháp bảo); 4) 
caturäpasseno: có 4 pháp làm nơi nương dựa (là suy nghĩ kỹ 
rồi mới dùng xài, mới đè nén, xa lánh đứt bỏ những vật hợp 
pháp hay không); 5) panunnaappaccekasacco: dứt bỏ sự cô 
chấp cho là đúng (là bỏ đi, cắt đứt những pháp cho là đúng 
của nhóm sa-môn và bà-la-môn); 6) samavayasefthesano: đã 
dứt bỏ hăn sự tìm kiếm (là dứt bỏ sự tìm kiếm ngũ trần, cảnh 
giới tái sanh và thực hành phạm hạnh); 7) anävilasahkappo: 
có sự suy nghĩ không nhơ bân (là đứt bỏ sự suy nghĩ về tà tư 
duy); 8) passaddhakayasañkhãro: có sự hành vi của thân đã 
yên lặng (là nhập vào tứ thiền, tâm không còn vui khổ và hơi 
thở cũng diệt mất); 9) suvimuttacitto: tâm đã giải thoát tốt 
đẹp (là tâm đã xa lìa tham, sân, sĩ); 10) suvimuttappañño: trí 
tuệ đã giải thoát tốt đẹp đà tuệ biết rõ răng: ái tình, sân hận, 
si mê ta đã dứt bỏ rôi, đã đào tận gôc không còn dư sót, 
không cho sanh lên được như cây thốt nốt đứt ngang củ hủ 
cũng không thể mọc lên được vậy). 


— Pháp vô học của bậc thánh vô lậu có 10: I) asekkho 
sammaädithi: chánh kiến vô lậu; 2) asekkho sammäã 
sañkappo: chánh tư duy vô lậu; 3) asekkho sammäa vãcã: 
chánh ngữ vô lậu; 4) asekkho samma kammanto: chánh 
nghiệp vô lậu; 5) asekkho sammäã ãjJivo: chánh mạng vô lậu; 
6) asekkho samma väyamo: chánh tinh tấn vô lậu; 7) 
asekkho sammã sati: chánh niệm vô lậu; 8) asekkho samma 
samadhi: chánh định vô lậu; 9) asekkho samma ñãnam: 
chánh tuệ vô lậu; 10) asekkho samma vimutfI: chánh giải 
thoát vô lậu. 

— Nên biết rõ nơi phát sanh lên cái tâm có 10: I) 
cakkhväyatanam: nhãn căn; 2) rũpäyatanam: sắc căn; 3) 
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sotäyatanam: nhĩ căn; 4) saddayatanam: thinh căn; 5) 
ghãnãyatanam: tỉ căn; 6) gandhãyatanam: hương căn; 7) 
JIivhayatanam: thiệt căn; 8) rasäyatana: vị căn; 9) 
kãyãyatanam: thân căn; 10) photthabbäyatanam: xúc căn. 

— Những tư tưởng nên làm cho phát sanh lên có I0: 1) 
asubhasaññã: tưởng bắt tịnh (là tưởng tử thi và thân thể này 
không sạch); 2) maranasaññã: tưởng sự chết sẽ đến chắc 
chắn; 3) ãhãre patikulasañña: tưởng sự không sạch của vật 
thực ăn vô; 4) sabbaloke anabhiratasaññã: tưởng sự chán nản 
tất cả mọi vật trên thế gian (là không có vui thích); 5) 
aniccasaññã: tưởng vô thường; 6) dukkhasaññã: tưởng khổ 
não; 7) anattasaññã: tưởng vô ngã; 8) pahanasaññã: tưởng sự 
dứt bỏ; 9) viragasañña: tưởng sự dứt bỏ tình dục (không đảng 
mê thích); 10) nirodhasañña: tưởng sự diệt tắt cái khổ (là 
Niết-bàn). 

— Mười pháp tưởng trong kinh Girimãnanda: 1) aniccasaññã: 
tưởng vô thường (của ngũ uần); 2) anattasaññã: tưởng vô ngã 
(của lục căn và lục trần); 3) asubhasaññã: tưởng bắt tịnh (của 
thân thể có 32 vật đáng nhờm gớm); 4) ãdinavasaññã: tưởng 
sự tội lỗi của thân (có rất nhiều chứng bệnh); 5) 
pahãnasaññã: tưởng sự dứt bỏ tà tư duy; 6) virägasaññã: 
tưởng sự dứt bỏ tình dục (là Niết-bàn có nhiều ân đức cao 
thượng quí báu xa lìa ái dục phiền não); 7) nirodhasaññã: 
tưởng sự diệt tắt cái khổ (là Niết-bàn có nhiều đức lành cao 
thượng diệt tắt cả các pháp hữu vi, ái dục, phiền não); 8) 
sabbaloke anabhiratasaññã: tưởng sự dút bỏ các pháp ác nào 
trong tâm mà ta cô chấp là ái dục và tà kiến ấy ra); 9) 
sabbasañkhãresu anicchasaññã: tưởng tất cả pháp hữu vi 
(như ngũ uân này) đáng chán nản, nhờm gớm (không muốn 
có nữa); 10) anäpanassatI: sự ghi nhớ theo hơi thở ra vô. 
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— Pháp thực hành của vua chúa hiền đức có 10: 1) dãna: bố 
thí; 2) sila: trì giới; 3) pariccäga: bỏ của cải ra để làm công 
việc lợi ích chung; 4) ãjjava: công bình, ngay thăng; 5) 
maddava: có tánh tình ôn hòa, mềm dịu; 6) tapa: cô găng dứt 
bỏ sự ác; 7) akodha: không có sân hận, hung dữ, vô lý (do 
lòng bác ái); 8) avihimsaã: không có lòng thù oán, hãm hại kẻ 
khác (do tâm bi mãn); 9) khanti: có sự nhẫn nại; 10) 
avirodhana: không làm quá, vi phạm luật lệ của quốc gia đã 
có, vì lòng bất bình, sân hận của mình. 

— Ba-la-mật có 10 pháp: 1) dãna pãrami: bố thí ba-la-mật; 2) 
silapãramr: trì giới ba-la-mật; 3) nekkhamma pãramĩ: xuất 
gia ba-la-mật; 4) paññãparamm: trí tuệ ba-la-mật; 5) viriya 
pãram: tinh tấn ba-la-mật: 6) khanti p3rami: nhẫn nhục ba- 
la-mật; 7) sacca paramT: chân chánh ba-la-mật; 8) adhithana 
pãram: nguyện vọng ba-la-mật; 9) mettä param: bác ái ba- 
la-mật; 10) upekkhã paramr: xả tâm ba-la-mật. 

- Những điều làm cho phát sanh phước đức có 10: 1) 
dãnamada: phước phát sanh do sự bố thí; 2) sĩlamada: phước 
phát sanh do sự trì giới; 3) bhaãvanamaya: phước phát sanh 
do sự tham thiền; 4) apacãyanamaya: phước phát sanh do sự 
hạ mình, nhỏ nhẹ, khiêm tốn; 5) veyyãvaccamaya: phước 
phát sanh do sự sốt sắng công việc phước thiện; 6) 
pattidãnamaya: phước phát sanh do sự cho phước báu đến 
người khác (hồi hướng); 7) pattãnumodanämaya: do hoan hỉ 
thọ lãnh phước báu; 8) dhammassavanamaya: do nghe pháp; 
9) dhammadesanamaya: do sự thuyết pháp cho người nghe 
(nói đạo); 10) ditthuJukamma: phước phát sanh do sự sửa đôi 
kiến thức cho chân chánh. 


— Vật dụng làm phước có 10 thứ: I) annam: cơm; 2) pãnam: 
nước; 3) vattham: vải; 4) yaãnam: xe cộ, ghe thuyên; 5) mãlã: 
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bông hoa (chùm tràng hoa); 6) gandham: vật thơm (như 
trầm, V.V...); 7) vilepanam: vật thoa sức; 8) seyyã: chỗ năm 
ngồi (giường, ghế, chiếu, v.v...); 9) ävasatham: chỗ cư ngụ 
(như liêu, côc, v.v...); 10) padipeyyam: đèn (vật làm cho 
sáng). 

— Quả báu của giới theo thứ lớp có 10: 1) sila: giới làm cho 
tâm mát mẻ, không bị bực bội nóng nảy; 2) avIppaftIsãra: 
không nóng nảy bực bội thì được sự vui vẻ; 3) pãmoJJa: tâm 
được vui vẻ làm cho phỉ lạc phát sanh; 4) p1tI: phỉ lạc phát 
sanh làm cho tâm an tịnh; Š5) passaddhi: an tịnh phát sanh 
làm cho tâm được an vui; 6) sukha: an vui phát sanh làm cho 
tâm định lại; 7) samadhi: tâm định lại làm cho thấy rõ chân 
tướng của vạn vật; 8) yathäbhũtaññãnadassana: thấy rõ chân 
tướng làm cho chán nản không còn mê thích nữa; 9) viraga: 
không còn mê thích nữa mới được giải thoát; I0) vimut(fI: 
được giải thoát là khỏi phải chịu sanh tử luân hồi. 

- Đức Phật chế định giới luật có 10 điều lợi ích: 1) saägha 
sutthutäya: cho tốt đẹp đến chư tăng: 2) saägha phãsukatãya: 
cho được an vui đến chư tăng; 3) dummaikũnam 
puggalãnam niggahäya: để răn đe, đè nén người có tánh xấu 
xa, phá giới; 4) pesalanam bhikkhũnam phãsukavihäräya: 
cho những tỷ khưu mến thích giới luật được sự an vui; 5) 
ditthadhammikãnam ãsãvãnam samvaräya: để thu thúc, ngăn 
ngừa không cho pháp ác phát sanh lên trong hiện tại; 6) 
samparãyikãnam ñãsavãnam patighãtäya: để ngăn ngừa các 
pháp ác trong ngày vị lai; 7) appasannanam paladaya: làm 
cho những người chưa trong sạch, có đức tin trong sạch phát 
sanh lên; 8) pasannanam bhiyyobhävaya: làm cho những 
người đã trong sạch rồi càng có đức tin trong sạch lên thêm; 
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9) saddhammatthitiyã: làm cho giáo pháp được bên vững lâu 
dài; 10) vinayãnuggahaya: cho đặng tế độ đến tạng Luật. 

— Vô quả kiến có 10 thứ: 1) natthi dinnam: bố thí không có 
quả chi; 2) nathi yittham: cúng dường long trọng không có 
quả chi; 3) natthi hutam: cúng dường nhỏ nhen không có quả 
chi; 4) natthi sukatadukkatanam kammanam phalavipäko: 
cho rằng quả lành dữ do nghiệp đã tạo rồi cũng không có; 5) 
natthi ayam loko: cho rằng đời hiện tại cũng không có; 6) 
natthi paraloko: đời vị lai cũng không có; 7) natthi mãtã: mẹ 
cũng không có ơn chi; 8) natthi pItä: cha cũng không có ơn 
chỉ; 9) natthi sattã upapätikã: cho răng chúng sanh thuộc về 
hóa sanh cũng không có; 10) natthi loke samana brahmanä 
sammaggatã sammä patipannã: cho rằng các hạng sa-môn, 
bà-la-môn thực hành đúng đắn và đắc pháp cao thượng trong 
đời này không có. (Nếu ngược lại 10 điều này là sự thấy biết 
chơn chánh). 


— Đức lành của thiện tín có I0: I) sanghena saddham 
samãnasukkhadukkho hoti: chung vui chung khổ cùng chư 
tăng; 2) kayIka vãcasikañca surakkhitam hotI: có thân và 
khâu gìn giữ tốt đẹp; 3) dhammo adhipateyyo hoti: lấy giáo 
pháp làm trọng đại; 4) yathã thamena samvibhãgaratova 
hoti: thỏa thích sự dứt bỏ của cải để bồ thí tùy theo sức mình 
có ; 5) jinasäsanam jãnituñca vãyamati: cô gắng hành cho 
thấy rõ lời của đức Phật dạy; 6) sammã ditthikova hoti: có 
chánh kiến; 7) apagato kotuhalamaigalikova hoti: không tin 
theo sự dị đoan hên xui; 8) jïvitahetupi añïñnam satthãram na 
uddisati: dầu cho gặp việc phải mất mạng sống cũng không 
nương nhờ với vị giáo chủ khác; 9) samaggaramova hofI: vui 
thích trong sự hòa thuận; 10) sãsane carati: chỉ thực hành 
theo lời Phật dạy. 
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— Không dứt bỏ được 10 pháp không thể đắc A-la-hán quả: 
1) raga: tình dục; 2) dosa: sân hận; 3) moha: sĩ mê; 4) kadha: 
hung dữ; 5) upanaha: thù oán; 6) makkha: phản bội (bạc ơn); 
7) palasa: kiêu hãnh; 8) 1ssä: ganh ty; 9) macchariya: bỏn 
xén; 10) mãna: tự cao, ngã mạn. 


— Những pháp của người nên hành đầu đà có 10: 1) saddho: 
có đức tin; 2) hirimã: có sự hồ thẹn tội lỗi; 3) dhïtimã: có trí 
sáng; 4) akuhako: không giả dối, ngay thắng: 5) atthavasĩ: 
muốn tìm sự lợi ích; 6) alolo: không liễn xáo, tánh nết 
nghiêm trang, tê chỉnh; 7) sikkhakamo: ưa thích sự học hỏi; 
8) da[hasamãno: làm điều chi cũng bền bỉ, chắc chăn; 9) 
anujjhãna bahulo: không ưa kiếm và nói lỗi người; 10) 
mettavihãarT: tâm thường ở trong pháp bác ái. 


— Nguyên nhân làm cho tăng sự ngã mạn có 10: 1) jatiya: do 
dòng giống: 2) gottena: do họ (của dòng); 3) kolaputtiyena: 
cho mình là con dòng quí phái; 4) vannapokkharatäya: do 
màu da tốt đẹp, hoặc sắc đẹp; 5) dhanena: do của cải; 6) 
ajjhena: do sự học thức; 7) kammãyatanena: do nghề nghiệp 
(chức phận); 8) sippäyatanena: do môn nghệ thuật hoặc qui 
thuật; 9) v1jJatthanena: do môn khoa học (sự thông thái); 10) 
sutena: do sự nghe nhiều học rộng. 


— Ông Dhanaññajaya ban huấn từ cho cô Visãkhã 10 điều: 
1) lửa trong nhà đừng đem ra ngoài; 2) lửa ở ngoài đừng đem 
vô nhà; 3) nên cho đến người cho; 4) không nên cho đến 
người không cho mình; 5) nên cho đến người dầu họ cho hay 
không; 6) nên ngồi cho phải lẽ; 7) nên ăn cho phải lẽ (là sau 
cha mẹ và chồng); 8) nên ngũ cho phải lễ; 9) phải cúng 
dường hầu hạ lửa (là chồng và cha mẹ chồng); 10) phải lễ 
bái Chư Thiên trong nhà (là cha mẹ chồng). 
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— Vật phụ tùng của phước báu ở cõi trời có I0: 1) dibbayu: 
tuổi thọ (thật lâu); 2) dibbavanna: màu da thần tiên; 3) 
dibbasukha: an vui thần; 4) dibbayasa: danh vọng; Š) 
dibbãdhipateyya: quyên thế; 6) dibbarũpa: sắc tướng thần 
tiên; 7) dibbasadda: thinh thần; 8) dibbagandha: hương thần; 
9) dibba rasa: vị thần; 10) dibba photthabba: xúc thần. 


— Huệ lực Đức Phật có 10: 1) thãnãthãnaññãna: huệ biết rõ 
nguyên nhân hay không phải nguyên nhân đúng theo sự thật; 
2) vipäkaññãna: huệ biết rõ tất cả cái quả của nghiệp; 3) 
sabbatthaøamimaggaññãna: huệ biết rõ sự hành vi thế nào 
đưa chúng sanh đến chỗ vui, khổ: 4) nãnãdhãtuññãna: huệ 
biết rõ tất cả nguyên chất khác nhau; 5) nãnãdhimuttiññãna: 
huệ biết rõ trình độ của chúng sanh thấp hèn hay cao thượng: 
6) indriyaparopariyataññäna: huệ biết rõ căn cơ chúng sanh 
khác nhau; 7) Jhanadiññana: huệ biết rõ sự nhơ bân hay trong 
sạch của các cõi thiên và sự giải thoát 8) 
pubbenniväsaññãna: biết rõ tiền kiếp của mình và chúng 
sanh; 9) cutñpapätaññãna: huệ biết rõ sự sanh tử của chúng 
sanh do theo duyên nghiệp lành dữ; 10) asavakkhayaññana: 
huệ biết rõ các pháp trầm luân và diệt tắt không còn dư sót. 


— Tội của ngũ trần có 10: 1) atthika ukalũpamä: ngũ trần ví 
cũng như khúc xương không; 2) mamsapesũpamãä: ngũ trần 
ví cũng như cục thịt bầy quạ giành nhau ăn; 3) tinukk°upamã: 
ngũ trần ví cũng như người cằm cây đuốc rơm đi ngược gió; 
4) aägãrakãs°ũñpamã: ngũ trần ví cũng như hầm lửa to đang 
cháy; 5) supInak"ũpama: ngũ trần ví cũng như giấc chiêm 
bao; 6) yãcitak'ũpamä: ngũ trần ví cũng như vật mượn của 
người; 7) rukkhaphal°ipama: ngũ trần ví cũng như trái cây; 
8) satisũl'ũpamã: ngũ trần ví cũng như mũi kiếm và lau; 9) 
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asisũn'ũpamã: ngũ trần ví cũng như thớt và dao; 10) 
sappasir`ũpamã: ngũ trần ví cũng như đầu con rắn độc. 

— Nhân vật làm cho ràng buộc có 10: 1) mãtã: mẹ; 2) pItã: 
cha; 3) bhariyã: vợ; 4) putta: con; 5) ñãti: thân quyến; 6) 
mitta: bè bạn; 7) dhana: của cải; 8) labhasakkãra: lợi lộc; 9) 
yasa: quyền tước danh vọng; 10) kãmaguna: ngũ trần (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc) cột trói chúng sanh. 


- Sự bận rộn của thiền định có 10: 1) äväsapalibodha: bận 
rộn chỗ ở (đang lo cất, sửa soạn); 2) kulapalibodha: bận rộn 
VỚI 1a quyền (hộ độ mình); 3) laãbhapolibodha: bận rộn về 
sự lợi lộc cúng dường; 4) ganapalibodha: bận rộn về phe 
đảng (bè bạn); 5) kammapalibodha: bận rộn về công việc 
mới tạo; 6) addhanapalibodha: bận rộn về sự đi đường xa 
(lúc khởi sự); 7) ñatipalibodha: bận rộn về thân quyên (bà 
con); 8) abadhapalibodha: bận rộn về sự chữa bệnh; 9) 
ganthapalibodha: bận rộn về sự học hành; 10) 
iddhipalibodha: bận rộn lo giữ pháp thần thông (bận rộn cho 
sự tu minh sát tuệ). 


— Đề mục tử thi có 10: 1) uddhumãtaka asubha: tử thi đang 
sình lên; 2) nïñlaka asubha: tử thi sình lên có màu xanh xanh; 
3) vipubbaka asubha: tử thi có mủ chảy ra; 4) vicchiddaka 
asubha: tử thi bị chặt đứt làm hai đoạn; 5) vikkhãyitaka 
asubha: tử thi có thú đang ăn có lủng nhiều chỗ; 6) 
vikkhittaka asubha: tử thi bị chặt đứt ra nhiều đoạn; 7) 
hatavikkhitaka asubha: tử thi bị chặt, chém có lằn nhiều chỗ; 
8) lohitaka asubha: tử thi có máu chảy ra có vũng; 9) 
puluvaka asubha: tử thi có dòi đang đục có đống: 10) atthika 
asubha: tử thi còn xương không. 
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— Đề mục niệm niệm có 10: 1) Buddhãnussati: niệm Phật: 2) 
DhammanussatI: nệm Pháp; 3) SanghãnussatI: nệm Tăng; 
4) s1lãnussatI: niệm giới; 5) cãgãnussafI: nệm sự bố thí; 6) 
devanussati: nệm Chư Thiên (là nệm những đức lành làm 
cho sanh về cõi Chư Thiên); 7) maranãnussati: niệm sự chết; 
8) kãyagatäsati: nệm 32 thể trược; 9) anãpãnassatI: niệm hơi 
thở; 10) upasamãnussati: niệm Niết-bàn. 

— Điều đàm thoại cho phát sanh sự phân khởi thỏa thích có 
10: 1) appicchakathãa: nói chuyện những việc làm cho ít ham 
muốn; 2) santutthi kathã: nói chuyện làm cho có sự tri túc; 
3) paviveka kathã: nói những điều làm cho thân tâm được 
thanh tịnh; 4) asamsaggäa kathãa: nói những điều làm cho 
mình không lộn xộn với phe đảng; 5) viriyärambha kathã: 
nói những điều làm cho có sự tỉnh tấn; 6) sTla kathã: nói ân 
đức của giới (nói về giới luật); 7) samãdhikathã: nói về thiền 
định; 8) paññã kathã: nói về trí tuệ (hoặc pháp cho phát sanh 
trí tuệ); 9) vimutti kathã: nói về sự giải thoát (phiền não); 10) 
vimuttiññãnadassana kathã: nói về tuệ thấy rõ sự giải thoát. 
— Thông thạo cách làm cho nhập định được có 10: 1) 
vatthuvisadakrriyä: làm cho sạch vật trong thân và bên ngoài 
(như cạo tóc dài, cắt móng tay, quét chỗ ở, giặt y dơ, v.v...); 
2) indriyasamattapãädanam: làm cho ngũ căn đồng nhau; 3) 
nimittakosallam: rành mạch trong ấn chứng (đã phát sanh 
lên); 4) samaye cittam pagganhãti: phải phân khởi tâm trong 
lúc nên phấn khởi; 5) sammaye cittam nigganhãti: phải đè 
nén tâm trong lúc nên đè; 6) samaye cittam sampahamseti: 
phải để cho tâm thỏa thích trong lúc nó vui thích; 7) samaye 
citam aJjhupekkhati: phải xả tâm trong lúc nên xả; §) 
asamahita puggalaparivaJjanä: nên xa tránh người có tâm 
không yên tịnh; 9) samahitapuggala sevana: nên thân cận 
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người có tâm yên trụ; 10) tadadhimuttatã: có tâm mê thích 
trong sự nhập định. 


— Minh sát tuệ có 10: 1) sammasanaññana: huệ suy xét cho 
thấy các pháp hữu vi đều vô thường, khổ não, vô ngã đúng 
theo thật tướng: 2) udayabbayaññãna: huệ suy xét cho thấy 
sự sanh diệt của pháp hữu vi; 3) bhangaññaãna: huệ suy xét 
cho thấy sự tan rã của pháp hữu vi; 4) bhayatipatthanaññana: 
huệ suy xét cho thấy pháp hữu vi đáng ghê sợ; 5) 
adinavaññana: huệ suy xét cho thấy rõ tội lỗi của pháp hữu 


—^~^~— 


— ~— 


chán nản; 7) muñcItukãmyatä ñãna: huệ suy xét muôn thoát 
khỏi pháp hữu vi; 8) patisañkharaññana: huệ suy xét tìm 
phương thế giải thoát; 9) sankhãrupekkhãñãna: huệ suy xét 
thấy rõ thật tướng của pháp hữu vi rồi thì tâm xả trung bình 
(không còn vui khổ chi nữa); 10) anulomaññãna: huệ Suy xét 
xuôi theo thánh đạo. 

— Minh sát tuệ tùy phiền não có 10: 1) okãsã: hào quang sáng 
rực phát sanh lên (trong khi đang hành minh sát); 2) piti: hỉ 
lạc; 3) passaddhi: tâm yên tịnh; 4) adhimokkha: tâm tin chắc 
chắn; 5) paggaha: sự tinh tấn dõng mãnh; 6) sukha: an vui; 
7) ñana: trí tuệ sáng suốt; 8) uppatthana: sự ghi nhớ già dặn; 
9) upekkhã: xả tâm yên lặng; 10) nikanti: sự vui thích hết 
sức vi tẾ. 

— Pháp thẳng thúc (sự cột trói) có 10: 1) sakkãyaditthi: thân 
kiến; 2) vieikicchã: hoài nghi; 3) sĩlabbataparamäsa: chấp 
theo lệ cúng tế (thần thánh); 4) kãmacchanda: vui thích tình 
dục; 5) byãpãda: thù oán bất bình; 6) rũparäga: mê thích 
trong cảnh sắc; 7) arũparäga: thích cảnh vô sắc; 8) mãna: ngã 
mạn; 9) uddhacca: phóng tâm; 10) aviJJa: vô minh. 
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— Phạm hạnh pháp có 10 điều: 1) dãna: bồ thí; 2) veyyãvacca: 
phụng sự sốt sắng; 3) paññca sTla: ngũ giới; 4) appamaññã: 
tứ vô lượng tâm; 5) methunavinati: xa lánh sự hành dâm; 6) 
sadãra santosa: chỉ vui thích vợ mình; 7) viriya: tinh tấn; 8) 
uposatha: trì bát quan trai; 9) ariyamagøa: bát thánh đạo; 10) 
sasana: giáo pháp (là giới định tuệ). 

— Sức mạnh (thân lực) mỗi vị Phật bằng 10 con voi 
chaddanta: I) con voi kãlãvaka mạnh bằng 10 người bậc 
trung; 2) 10 con voi kalãvaka bằng con voi gañgeyya; 3) 10 
con voi gañgeyya bằng voi pandhara; 4) 10 con voi pandhara 
băng sức voi tãmaba; 5) 10 con voi tãmaba bằng sức voi 
pïgala; 6) 10 con voi piñgala bằng sức voi gandha; 7) 10 
con voi gandha bằng sức voi magala; 8) 10 con voi magala 
băng sức voi hema; 9) 10 con voi hema bằng sức voi 
uposatha; 10) 10 con voi uposatha bằng sức voi chaddanta. 
(10 con voi chaddanta mới bằng sức lực của một vị Chánh 
Biến Tri). 

- Sự thuyết pháp của Đức Phật có 10 điều lợi ích: 1) 
visamyogãya: làm các pháp giam hãm (là phiền não) chúng 
sanh phải tiêu tan; 2) anupädãnäya: làm cho dứt các điều cố 
chấp (nhất là chấp ngũ trần); 3) madanimmadanäya: làm cho 
dứt các pháp say đắm (nhất là ngũ trần); 4) pipãsavinayäna: 
làm cho dứt sự khát khao của ái dục; 5) analaya 
samugshãtãya: làm cho tiêu tan sự mến tiếc, thương yêu; 6) 
vattipacchedäya: làm cho cắt đứt vòng sanh tử luân hồi; 7) 
tanhakkhayäga: làm cho dứt hết lòng ái dục, tham lam; 8) 
virägäya: làm cho dút hết sự mê thích tình dục; 9) nirodhãya: 
làm cho diệt tắt tất cả lửa phiền não và sự thống khổ; 10) 
nibbãnãya: làm cho thấu rõ Niết-bàn (cho đắc được Niết- 
bàn). 
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— Những đức tánh của người đã đắc huệ phân tích có 10: 1) 
visãrado: tánh tình dạn dĩ; 2) amañkubhũto: không hồ thẹn 
bí lối; 3) anuträso: tâm không khớp (khiếp sỢ); 4) 
acchambhito: không run sợ; 5) akampTto: tâm không rung 
động; 6) apatthano: không ÿ lại vào al; 7) aparibhäasanto: 
không kiếm lỗi được (lời nói không cần nhớ đọc): 8) vigata 
lomahamso: không có rởn óc kinh hãi; 9) hasayanto: có tâm 
vui vẻ; 10) vissattho: nói năng một cách thân mật, bằng hữu 
trong khi hội họp giữa công chúng. 

— Trạng thái của không khí (không gian) có 10: 1) najiyatI: 
không già; 2) na miyati: không chết, không mắt; 3) na cavati: 
không dời đổi; 4) na upajjati: không sanh; 5) appasayham: 
không cầm lại được: 6) acoragahanTyam: trộm cướp bắt lây 
đi giấu không được; 7) anissitam: không chỗ nương ngụ (là 
cùng khắp cả); 8) vihaägagamanam: chỉ có loài phi cầm, Chư 
Thiên và người có thần thông mới đi lên được; 9) 
nirãvaranam: không ai cản trở được; I0) anantam: vô cùng, 
vô tận. 

— Sự so sánh giới hạnh có 10 điều: 1) adagamo: như thuốc 
đề giải độc; 2) osathasamo: ví như thuốc trị bệnh; 3) 
udakamo: ví như nước rửa hết tội lỗi: 4) maniratana 
manoharasamo: ví như ngọc mamI (có năng lực làm cho ý 
muốn người được như ý nguyện); 5) nãvãsamo: ví như ghe 
thuyền để đưa người qua bờ kia; 6) satthavãhanassamo: ví 
như người hướng đạo đoàn (đưa qua khỏi chỗ nguy hiểm); 
7) vãtasamo: ví như gió (thổi tan sự nóng nảy phiền muộn 
đi); 8) mahameghavufthisamo: ví như đám mưa to; 9) 
acariyasamo: ví như thầy dạy đệ tử những điều lành; 10) 
desitasamo: ví như người chỉ đường cho người lạc đường. 
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— Mười điều dính theo thân mình: 1) sĩti: sự mát mẻ; 2) 
unham: sự nóng (nực); 3) Jighacchã: sự đói; 4) pIpäsä: sự 
khát; 5) uccãro: sự đại tiện; 6) passävo: sự tiểu tiện; 7) 
thnamiddham: sự uể oải, buồn ngủ; 8) jara: sự già; 9) 
byadhi: sự bệnh; 10) maranam: sự chết. 

— Bậc xuất gia luôn luôn phải quán tưởng 10 pháp: I) 
vevanna yamhi ajjhipagato: hình dáng ta đây khác hơn 
người thế; 2) parappatibaddhäã me jïvikã: sự nuôi sống ta đây 
đều do nhờ kẻ khác; 3) añño me ãkappo karanTyo: sự hành 
vi do thân khẩu của ta phải khác hơn kẻ thế; 4) kacci nukho 
me attä silato na upavadati: ta có thể khinh dể ta về giới luật 
không trong sạch chăng? 5) kacci nukho mam anuvicca 
viññu sabrahma cãrï sĩlato na upavadati: các bậc đồng phạm 
hạnh có trí tuệ đã xem xét ta, có thể khinh bỉ ta vì giới hạnh 
không trong sạch chăng? 6) sabbehi me piyehi manãpehi 
nãnãbhãvo vinãbhãvo: thế nào ta cũng phải chia lìa người và 
vật ta có lòng thương yêu, ưa mến; 7) kammassakomhi 
kammadayädo kammayonI kammabandhu 
kammappatfisarano, yam kammam karissamI kalyänam vã 
päpakam vãtassa dayado bhavissami: cái nghiệp là của ta, nó 
trả quả cho ta, nó sanh ta ra, là thân quyến ta, là nơi ta nương 
nhờ; ta tạo nghiệp nào lành hoặc đữ ta sẽ lãnh lây quả của 
nghiệp ấy không sai; 8) kathambhũ tassa me rattindiyä 
vĩtipatani: ngày đêm qua mau thấm thoát, ta đã làm được 
việc gì chưa? (nhất định là hành đạo cao thượng); 9) kacci 
nu khoham suññãgãre abhiramämi: ta có thích ở nơi thanh 
văng một mình chưa) I0) athi nu kho me 
utfarimanussadhammo? Alamariyaññana dassana visena 
viseso adhigato? Soham pacchi mekale sabrahmacarihi 
puttho na mañku bhavissãmi? : ta có đắc được pháp cao nhơn 
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chưa? Ta đã đắc thánh pháp do trí tuệ cao thượng thấy rõ 
chưa? 'Trong lúc ta gần lâm chung, nếu có bậc phạm hạnh 
đến hỏi ta, ta sẽ không hồ thẹn mà trả lời chăng? 

— Phiển não có 10 thứ: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: 
s1; 4) mãna: ngã mạn; 5) ditthi: kiến thức; 6) vicikicchã: hoài 
nghi; 7) thĩna: tâm dụ dự, uÊ oải; 8) uddhacca: phóng tâm; 
9) ahirika: không hồ thẹn tội lỗi; 10) anottappa: không ghê 
sợ tội lỗi. 

— Pháp tà vạy có 10 điều: I) micchãditthi: tà kiến; 2) 
micchãsankappo: tà tư duy; 3) micchã vãcã: tà ngữ; 4) 
micchã kammanto: tà nghiệp; 5) micchã äjTvo: tà mạng; 6) 
micchã vayãämo: tà tính tấn; 7) micchã sati: tà niệm; 8) 
micchã samadhi: tà định; 9) micchã ñãnam: tà huệ; 10) 
micchã vimutti: tà giải thoát. (Ngược lại 10 điều này là pháp 
chân chánh — samm). 


XI. Pháp Có 11 Chỉ 
— Pháp của người chăn bò có I1: 1) na rũpaññũ hoti: không 
biết sắc của con bò (vàng, trắng, đóm, đen, v.v...); 2) na 
lakkhana kusalo hoti: không rành dấu (xoáy) của bò; 3) na 
äsatikam saãteta hoti: không gợt trừng ruồi cho bò; 4) na 
vanam paticchadetã hoti: không đắp bó ghẻ cho bò; 5) na 
dhũmam kattäa hoti: không biết ung khói cho bò; 6) na tittham 
jãnãti: không biết bến nước cho bò uống: 7) na pTtam jãnãti: 
không biết bò đã uống hay chưa; 8) na vĩthim jãnãti: không 
biết đường bò đi; 9) na gocarakusalo hoti: không thạo chỗ 
dẫn cho bò ăn; 10) anavasesadohi hoti: nặn hết sữa bò (không 
chừa cho bò con bú); l I) ye te usabhã gooitãro goparinäyakä 
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te na atirekapiljaya pũjetä hoti: không chăm nom, khao 
thưởng những vật đặc biệt đên con bò chúa là phụ huynh, là 
hướng đạo của bây bò. 


Người chăn bò nào không thông thạo cách chăn bò như trên 
đây thì không thê làm cho bây bò tấn hóa được, thì lần lần 
bầy bò sẽ suy nhược, gầy yếu làm cho không hưởng được 5 
thứ sữa bò vậy. 


— Tỉ dụ: thầy tỳ khưu trong Phật pháp cũng có 11 pháp: I) 
thầy tỳ khưu không biết sắc của bò là không biết sắc này là 
tứ đại giả hiệp và liên thuộc sắc (upädãya rũpa) mà tạo thành; 
2) không rành dấu (xoáy) của bò là thầy tỳ khưu không biết 
rõ đặc tánh của kẻ ác, người thiện mà thân cận; 3) không gợt 
trứng ruồi cho bò là thây tỳ khưu không rán dứt bỏ 3 tà tư 
duy; 4) không đắp che cho bò là không thu thúc lục căn cho 
thanh tịnh; 5) không biết ung khói cho bò là không nói đạo, 
thuyết pháp tùy sức mình cho thiện tín (để nung đúc đức tin 
người); 6) không biết bến nước cho bò uống là không biết 
thân cận các bậc thông hiểu kinh luật để học hỏi điều phải lẽ 
quấy; 7) không biết bò đã uống nước hay chưa là trong khi 
ây các vị trưởng lão đang nói đạo thuyết pháp mà tâm không 
được vui vẻ thỏa thích, trong lý nhiệm mâu của đạo là nhân 
làm cho không được sự hỉ lạc; 8) không biết đường cho bò 
đi là không biết thực hành theo Bát chánh đạo; 9) không thạo 
chỗ dẫn cho bò ăn là không thạo cách cho tâm mình niệm 
theo tứ niệm xứ; I0) nặn sữa bò không chừa cặn là không 
biết gìn giữ đức tin của thí chủ khi họ yêu cầu 4 món vật 
dụng, tham lam quá độ, xin vật này vật nọ làm cho người 
mắt đức tin; 11) không chăm nom, khao thưởng đến bò chúa 
là không biết chăm nom, lễ bái, cúng dường đến các vị Đại 
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đức là bậc phụ huynh, là bậc lãnh đạo, là bậc đã tu học lão 
thành. 


Thầy tỳ khưu nào mà không thông thạo những cách thực 
hành trên đây thì không thể nào làm cho mình được tấn hóa 
trong đường đạo rồi lần lần giảm đức tin, giải đãi không thê 
hưởng được 5 điều giải thoát của Phật giáo vậy. 

— Quả báu của sự rải lòng bác ái có I1: 1) sukham supatIi: khi 
ngủ cũng được an vui; 2) sukham patIbuJJhati: khi thức dậy 
cũng được an vui; 3) na pãpakam suninam passati: không 
năm mộng thấy điều dữ; 4) manussãnam piyohoti: mọi người 
đều thương mến; 5) amanussãnam piyo hoti: phi nhơn cũng 
thương mến; 6) devatã rakkanti: Chư Thiên thường hộ trì; 7) 
nãssa aggi vã visam vã satham kamati: lửa, thuốc độc, khí 
giới không làm hại được; 8) tuväatam cIttam samadhiyatI: tâm 
nhập thiền một cách mau lẹ; 9) mukkhavanno VIppasIdatI: 
màu da, gương mặt được tươi tỉnh; I0) asammulho kalam 
karoti: khi sắp lâm chung, tâm được bình tĩnh; 11) uttarim 
appativijjhanto brahmalokipago hot: nếu chưa đắc đạo quả 
thì khi chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên (sắc giới). 


— Đặc tính của sự để duôi có 11: 1) asakkaccam kiriyatä: làm 
không cung kính; 2) asãtacca kiriyatä: không làm thường 
thường; 3) anitthita kiriyatã: làm không chắc chăn (làm nghỉ 
làm nghỉ); 4) olana vuttitä: làm một cách dụ dự; 5) 
nikkhittacchandatä: giảm ý muốn (thôi lui sự tỉnh tấn); 6) 
nikkhita dhuratã: bỏ phế phận sự (phải làm); 7) asevanã: 
không làm cho rõ rệt; 8) abhavanã: không tham thiền; 9) 
abahulĩ kammam: không ráng thực hành cho nhiều; 10) 
anadhitthãnam: không nguyện vọng chắc chắn; II) 
ananuyogo: không cô gắng. 
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— Phương châm làm cho dứt bỏ sự lười biếng có II: 1) 
apayabhayappaccavekkhanatä: suy xét làm cho ghê sợ cảnh 
ác đạo; 2) anissasa dassãvitã: thấy quả báo của sự tinh tấn; 
3) gamana vitthippaccavekkhanatä: suy xét con đường của 
Đức Phật và các bậc thinh văn đã hành mà đắc đạo; 4) 
pIindapatapacayanatã: cung kính trong vật của người cho 
mình; 5) dãyajjamahattappaccavekkhanatã: suy xét gia tài 
Đức Phật để lại cho ta rất quí báu là bảy tài sản trong nhà 
Phật; 6) satthumahattappaccavekkhanatã: suy xét đến Đức 
Phật là một bậc vĩ nhân; 7) Jatimahattappaccavekkhanatä: 
suy xét đến dòng giống quý báu của Đức Phật mà mình tu 
theo; 8) sabrahmacarI mahattappaccavekkhanatã: suy xét 
đến đức lành của các bậc đồng phạm hạnh với mình; 9) 
kusita puggala parivajjanatä: xa lánh người có tâm lười 
biếng: 10) ãraddhaviriya puggala sevanatã: thân cận người 
có sự tinh tấn; 11) tadadhi muttatã: ta nên xu hướng theo bồ 
đề tấn. 

— Nguyên nhân suy xét cho phát sanh sự hỉ lạc có I1: l) 
Buddhaãnussati: nhớ ân đức Phật; 2) Dhammanussati: nhớ ân 
đức Pháp; 3) Saủghanussat: nhớ ân đức Tăng; 4) 
STlãnussati: nhớ ân đức Pháp; 5) cãgãnussati: nhớ sự bố thí; 
6) Devafänussati: nhớ ân đức Chư Thiên; 7) upasamãnussati: 
nhớ ân đức Niết-bàn (yên lặng không phiền não); 8) Iũikha 
puggala parivajjanatã: xa lánh người nhơ bẩn xấu xa; 9) 
sinddhapuggala sevanatä: thân cận người trong sạch (người 
lành); 10) pasadaniyasuttanta paccavekkhavatã: suy xét 
những bộ kinh có tánh cho tâm trong sạch vui vẻ; ÏT) 
tadadhimuttatã: tâm nên xu hướng theo bô đề hi. 

— Lửa phiền não có II thứ: ]) rago: lửa tình; 2) doso: lửa 
sân; 3) moho: lửa sĩ; 4) JatI: lửa sanh; Š) Jarã: lửa già; 6) 
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maranam: lửa tử; 7) soko: lửa khóc than; 8) paridevo: lửa 
mến tiếc; 9) dukkham: lửa khổ não; 10) domanasso: lửa buồn 
rầu, phiền muộn; 1 1) upãyãso: lửa âu sâu, sự khó chịu. 


— Pháp bảo so sánh với thành vua có 11: I) silapakãram: giới 
ví như vách thánh (hay tường rào); 2) hiriparikkham: sự hỗ 
thẹn, tội lỗi ví như hầm chung quanh tường; 3) 
satdovarikam: sự ghi nhớ ví như người giữ cửa; 4) 
nãnadavärakotthakam: sự hiểu biết ví như pháo đải trông coI 
xa; 5) viriya atthãsaka: sự tinh tấn ví như quân lính; 6) 
saddhã isakam: đức tin ví như chót đền; 7) paññapãsadam: 
trí tuệ ví như đền đài; 8) suttantapaccaram: tạng Kinh ví như 
đường vua đi; 9) abhidhamma singhã takam: tạng Luận ví 
như đường ngã tư giữa công trường; l0) vinaya 
vinicchayam: tạng Luật ví như đền để quyết định (phân xử); 
1T) satipatthana vithikam: có Tứ niệm xứ ví như bốn con 
đường rộng lớn. 

- Tùy phiền não của thiền định có 11: 1) viccikicchã: hoài 
nghĩ; 2) amanasikara: không chú ý; 3) thinamiddha: dã dượi, 
hôn trầm; 4) chambhitattam: ngơ ngác, hôn trầm; 5) 
ubbilam: tự đắc, phách lối; 6) du{thulam: tâm xao động, hay 
nghĩ điều tục tu, xấu xa; 7) acchäraddhaviriyam: cố găng 
quá sức; 8) atilinavTriyam: hành động huốõn đãi, lôi thôi (cỗ 
găng yêu ớt); 9) abhijappã: ước muốn quá. lố (ham ¡ quá SỨC); 
10) nanattasaññã: tư tưởng rời Tạc (nhớ chỗ này chỗ kia); 11) 
atinijhäyitattam rũpänam: mê mẫn nhìn xem theo sắc tướng, 
hoặc quan sát theo sắc tướng lâu quá. 


XII. Pháp Có 12 Chỉ 
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— Nghiệp có I2 thứ: I) ditthadhammavedanTyakamma: 
nghệp trả quả nhãn tiền (hiện tại; 2) 
upapajjavedanTyakamma: nghiệp trả quả trong kiếp kế liền 
(như Š5 vô gián nghiệp); 3) aparaparavedanTyakamma: 
nghiệp theo trả quả trong những kiếp sau này (khi nào theo 
kịp): 4) ahosikamma: nghiệp không có trả quả (như sự hành 
động của bậc A-la-hán); 5) Janakakamma: nghiệp sản xuất 
là trả quả cho đi tái sanh; 6) upatthambhakakamma: nghiệp 
vào hỗ trợ, tiếp sức với nghiệp đã có trước, cho thêm sự an 
vui hoặc tai hại; 7) upapTlikakamma: nghiệp vào phá hoại 
nghiệp trước cho bớt năng lực; 8) upacchedaka hay là 
upaghãatakakamma: nghiệp vào ngăn cản hoặc chặn đứng 
nghiệp trước không cho trả quả (lành hoặc dữ); 9) 
garukamma: nghiệp nặng trả quả trước hết (như ác thì 5 vô 
gián nghiệp, còn thiện thì 4 cõi thiền định); 10) 
bahulakamma hoặc acInnakamma: nghiệp lành hoặc dữ chỉ 
làm một lần mà còn nhớ hoài không quên; II) 
ãäsannakamma: nghiệp làm trong lúc gần chết (hấp hối nhớ 
được); 12) katattakamma: nghiệp lành hoặc dữ chút ít làm 
không mấy gì cô ý (là nghiệp nhỏ nhen, yếu ớt). 

— Đức tin là pháp dẫn đầu các đức lành có 12: 1) saddhã jãto 
upasañkamati: nhờ đức tin mới đi lại gần bậc thiện trí thức; 
2) upasañkamitvã payirupasati: đi lại gần rồi mới ngôi gần; 
3) payirupãsanto sotam odahati: ngồi gân rồi mới lóng tai; 4) 
odahita sato dhamma sunãti: khi lóng tai mới được nghe 
pháp: 5) sutva dhammam dhãretI: được nghe pháp mới nhớ 
rõ, biết pháp: 6) dhatanam dhammanam attham 
upaparikkhati: khi nhớ và biết pháp rồi mới biết được lý 
kinh; 7) attham upaparikkhato dhammäã mijjhanam khamanti: 
khi biết rõ lý kinh rồi mới có sự suy xét đến những pháp ấy; 
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8) dhammamijJjhanakkhantiyä chando JäyatI: có sự suy xét 
mới có sự vừa lòng ưa thích; 9) chandajãto ussahatI: có vừa 
lòng ưa thích mới siêng năng; 10) ussahitväa tulayatI: có siêng 
năng mới có sự cân nhắc, so sánh; I1) tulayitvã padahati: có 
cân nhắc, so sánh mới có chủ tâm có gắng; 12) pahitatto 
samano kãyena ceva paramatthasaccam sacchikarotI 
paññãya tam pativijjha passati: khi chủ tâm cố gắng mới làm 
cho thấu rõ lý siêu diệt của chân lý do trí tuệ. 

— Thập nhị nhân quả liên quan phát sanh: l) av1JJa paccayä 
sañkhãrä: vô minh sanh ra hành vi; 2) sañkhãra paccayä 
nãmarũpam: thức sanh ra danh sắc; 4) nãmarũpa paccayä 
salãyatanam: danh sắc sanh ra lục căn; 5) sa|ãäyatana paccayã 
phasso: lục căn sanh ra xúc; 6) phassa paccayä vedanä: xúc 
phát sanh ra thọ; 7) vedanä paccayä tanhã: thọ sanh ra ái dục; 
8) tanhã paccayä upadanam: ái dục sanh ra thủ (cố chấp); 0) 
upadana paccayä bhavo: thủ sanh ra hữu (cảnh giới); 10) 
bhava paccayã Jãt: hữu sanh ra sanh; II) Jãt paccayä 
Jaramaranam: sanh mới sanh ra già chết; 12) Jaramaranam 
sokaparideva dukkha domanassupayãsä sambhavanti: già, 
chết, buồn rầu, khóc than, khô não, phiền muộn, đau đớn, 
cũng phát sanh lên. 

— Thập nhị nhân quả liên quan (diệt tắt: l) avi1Jjäya tve”va 
asesaviraga nirodhã sañkhara nirodho: sự diệt tắt vô minh 
không dư sót rồi thì hành cũng diệt tắt theo; 2) sañkhãra 
nirodhã viãñãna nirodho: khi hành diệt thì thức cũng diệt; 3) 
viãñãna nirodhã nãmarũpa nirodho: khi thức diệt thì danh 
sắc cũng diệt; 4) nãmarũpa nirodhã sa|ãyatana nirodho: khi 
danh sắc diệt thì lục căn diệt; 5) salayatana mirodhã phassa 
nirodho: khi lục căn diệt thì xúc cũng diệt; 6) phassa nrodhã 
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vedana nirodho: khi xúc diệt thì thọ cũng diệt; 7) vedana 
nirodhã tanhã nmrrodho: khi thọ diệt thì ái dục cũng diệt; 8) 
tanhã nrrodhã upadana nirodho: khi ái dục diệt thì thủ cũng 
diệt; 9) upadana nirodhã bhava nirodho: khi thủ diệt thì hữu 
cũng diệt; 10) bhava mrodhã Jãti nrodho: khi hữu diệt thì sự 
sanh cũng diệt; 11) Jati nrodhã Jaramaranam soka parideva 
dukkha domanassupäyäsä niruJjhantI: sanh mà diệt đi thì sự 
là, chết, buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau 
đớn, tuyệt vọng cũng diệt theo tất cả; 12) kế từ jarãmanam 
soka v.v... thuộc về chỉ thứ 12. 


— Sự tri túc có l2 chi: 1) cTvare yathalabha sanftosa: tri túc 
trong y phục tùy theo được lợi; 2) cTvare yathãbala santosa: 
tri túc trong y phục tùy theo sức mình; 3) cTvare yathasaruppa 
santosa: tri túc trong y phục tùy theo cấp bậc của mình; 4) 
trong 3 vật dụng kia là Pandapäte, senasane, gilãnappaccaye 
chỉ đổi chữ đầu còn bao nhiêu đều giống in nhau mỗi vật 
dụng đều có 3 điều, 4 vật dụng thành ra 12 điều tri túc. 


- Sự khổ não có 12: I) jãtdukkham: khổ sanh; 2) 
jaradukkham: khổ già; 3) byäãdhidukkham: khổ đau; 4) 
maranadukkham: khô chết; 5) sokadukkham: khổ buồn rầu; 
6) paridevadukkham: khổ khóc than; 7) dukkhadukkham: 
khổ vì sự khổ; 8) domanassadukkham: khổ phiền muộn; 9) 
upãyãsadukkham: khổ vì khó chịu; 10) appiychi 
sampayogadukkham: không ưa mến mà gần cũng khổ; I1) 
pïyehi vippayogadukkha: thương mến mà phải xa lìa cũng 
khổ; 12) yampiccham na labhati tampi dukkham: muốn mà 
không được như ý cũng khổ (như muốn đừng già, đau, chết 
nhưng không được). 


— Trong thân ta có 12 chất nước: 1) pIttam: mật; 2) semham: 
đàm; 3) pubbo: mủ; 4) lohitam: máu; 5Š) sedo: mô hôi; 6) 
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medo: mỡ đặc; 7) assu: nước mắt; 8) vasã: mỡ lỏng; 9) khelo: 
nước miếng; 10) singhãnikã: nước mũi; 11) lasikã: nước 
nhớt chỗ TUỆ khớp xương: 12) muttam: nước tiểu. 


— Cách xét về vô thường có 12: I) aniccantikato: có trạng 
thái không bên vững; 2) tãvakãlikato: có trạng thái xấu xa 
trong các thời gian; 3) uppädavayaparicchinnato: không có 
nhất định được sự đã sanh và diệt; 4) palokato: có trạng thái 
chia rẽ ra, tan rã ra; 5) calato: có trạng thái rung động; 6) 
pabhangato: có tánh cách tự tan rã hoặc bên ngoài làm cho 
tan rã; 7) adhuvato: có trạng thái không trường tồn, vững 
chãi; 8) viparinqamadhammatfo: có tánh cách luôn luôn thay 
đổi; 9) asärakato: không nên tảng (không có lõi); 10) 
vibhavato: có trạng thái sẽ mất đi; 11) sañkhatato: là pháp 
hữu vi (do nguyên nhân mà phát sanh lên); 12) 
maranadhammato: có trạng thái chết hết là thường lệ. 


XII. Pháp Có 13 Chi 


— 13 Pháp đầu đà: 1) pamsukũlika: hành cách lượm vải bỏ 
để may y mặc; 2) tecTvarika: hành cách chỉ có tam y; 3) 
pindapatika: hành cách chỉ đi bát luôn luôn (không được thọ 
trai tăng); 4) sapadänacarika: hành cách đi bát mỗi nhà, mỗi 
xóm; 5) ekasanika: hành cách chỉ thọ thực ngồi một chỗ (1 
ngày chỉ ngồi một lần thôi); 6) pattapindika: hành cách thọ 
thực chỉ trong bát mà thôi; 7) khalupacchabhattika: hành 
cách khi nào đã ngăn cản vật thực người dâng rồi thì không 
được phép thọ thực nơi khác nữa; 8) araññIka: hành cách chỉ 
ở trong rừng (không được ở trong xóm); 9) rukkhamnlika: 
hành cách chỉ ở dưới cội cây (không được ở nơi cốc liêu hoặc 
chỗ có che đậy); 10) abbhakälika: hành cách chỉ ở ngoài trời 


104 





trống (dầu cho bóng cây cũng không được); 11) sosãnika: 
chỉ ở nơi mồ mả hoặc chỗ bỏ tử thi; 12) yathã santhatika: chỉ 
ở chỗ nào tùy chư tăng chỉ định; 13) nesajjika: hành cách chỉ 
ngồi chớ không năm (đi đứng được). 

— Sự lợi ích của giới luật có I3 điều: l) vinayo 
samvaratthAya: nghiêm trì giới luật làm cho thâu thúc; 2) 
samvaro avIppafIsaratthaya: nhờ sự thâu thúc mà khỏi phải 
bị sự nóng nảy bực tức (của tâm khiến trách); 3) aVvIppatIsäro 
pamoJJatthaya: nhờ sự không nóng nảy bực tức mà phát sanh 
sự vui vẻ, thỏa thích; 4) pãmoJJjam pItatthäaya: sự vui vẻ làm 
cho phát sanh hỉ lạc; 5) pĩti passaddhatthaya: nhờ sự hỉ lạc 
làm cho tâm yên lặng; 6) passadhi sukhatthäya: nhờ tâm yên 
lặng mà được sự an vui; 7) sukham samadhatthaya: nhờ sự 
an vui mà tâm được thiền định; 8) samaädhi vathä 
bhũtaññãnadassanatthäya: nhờ thiền định mà làm cho thấy 
rõ chân tướng của pháp hữu vi; 9) 
yathãbhitaññãnadassanam nibbidatthãya: nhờ thấy rõ chân 
tướng của vạn vật mà phát sanh sự chán nản; 10) nibbhidä 
viragatthaäya: nhờ sự chán nản mà làm cho dứt bỏ sự mê thích 
tình dục; II) virago vimutfathaya: nhờ sự không mê thích 
tình dục nữa mà được giải thoát I2) vimutti 
vimuttiññãnadassanatthäya: nhờ sự giải thoát mà thấy rõ ta 
được giải thoát 13) vimuttiññanadassanam anupadä 
parinibbanatthãya: nhờ tuệ thấy rõ ta được giải thoát mà đắc 
được vô vi Niết-bàn. 

— Khổ não có 13 điều: 12 điều trước giống như cái khổ chỗ 
pháp 12 chỉ, chỉ thêm I chỉ nữa là: sankhittena 
pañcupädanakkhandhãdukkhã: nếu nói tóm lại có thân ngũ 
uân này là khổ (là căn cứ của mấy khổ kia). 
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— Điều đặc biệt của 13 vị tỳ khưu ni: I) rattaññũ yadidam 
mahãpajãpatT gotamĩ: bà Gotami có đặc biệt về sự xuất gia 
trước hết các hàng tỳ khưu mi; 2) mahãpaññãnam yadidam 
khemã: bà Khemãä có nhiều trí tuệ hơn hết; 3) 
iddhimantanam yadidam uppala vanna: bà Uppalavannã có 
nhiều thần thông hơn hết; 4) vinayadharãnam yadidam 
patãcãrã: bà Patãcãrãä hiểu luật và gìn giữ luật hơn hết; 5) 
dhammakathikãnam yadidam dhammadinnã: bà 
Dhammadinnä là một pháp sư giỏi hơn hết; 6) jhãyïnam 
vaddam nandã: bà Nandãä hành thiền hơn hết; 7) 
ãraddhaviriyãnam yadidam sonã: bà Sonã cố gắng tỉnh tấn 
hơn hết; 8) đibba cakkhukãnam yadidam sakulã: bà Sakula 
có nhãn thông tải hơn hết; 9) khippäbhiññãnam yadidam 
bhaddã kundalakesã: bà Bhadda Kundala Kesã giác ngộ đắc 
đạo lẹ mau hơn ai hết; 10) pubbaniväsam anussarantnam 
yadidam bhaddãkapTlãnT: bà Baddhã KapTlãnï giỏi thông về 
túc mạng minh hơn ai hết; II) mahãbhiãñãppattãnam 
yadidam bhaddã kaccãnã: bà Baddhã Kaccãnã giỏi về huệ 
phân tích hơn hết; 12) lũkha cTvaradharãnam yadidam 
kisagotanr: bà Kisägotami đặc biệt và cách dùng y dơ hơn 
ai hết (nhất là y bỏ chỗ dơ, bó tử thi; 13) 
saddhadhimuttanam yadidam sigälamatã: bà Sigalamataä là 
bậc nhiều đức tin hơn ai hết. 


XIV. Pháp Có 14 Chi 


— Tánh ác có 14 thứ: 1) moha: tánh si mê; 2) ahirika: không 
biết hồ thẹn tội lỗi; 3) anottappa: không ghê sợ tội lỗi; 4) 
uddhacca: phóng túng (xao xuyên); 5) lobha: tánh tham lam; 
6) di{thi: tà kiến; 7) mãna: ngã mạn; 8) dosa: sân hận; 9) 1ssã: 
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ganh tỊ; 10) macchariya: bỏn xẻén; 11) kukkucca: hay lo nghĩ 
viên vông, hối hận, hay quên mình nhớ theo chuyện chi 
không nhất định; 12) thĩna: tánh dụ dự, uê oải, không sốt 
sắng: 13) middha: buồn ngủ, hôn mê, quên mình (trong lúc 
tham thiền); 14) vicikicchã: hoài nghi, không nhất định dứt 
khoát. 


— Vật thực dâng cúng có l4 cách: 1) sañgha bhatta: vật thực 
dâng cúng đến chư Tăng (4 vị trở lên); 2) uddesabhatta: vật 
thực dâng cho 1, 2, 3 vị (do Tăng phái đi); 3) 
nimantanabhatta: vật thực dâng cho thí chủ thỉnh lại; 4) 
salãka bhatta: vật thực dâng cúng do thí chủ bắt số được (vị 
nào chăng hạn); 5) pakkhika bhatta: vật thực chỉ dâng trong 
ngày thượng huyền hoặc những ngày hạ huyền; 6) 
uposathika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày bát quan trai 
giới; 7) patIpadika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày mùng 
một và ngày l6; 8) ãgantuka bhatta: vật thực dâng cho tỳ 
khưu khác mới đến; 9) gamikabhatta: vật thực dâng cho tỳ 
khưu sửa soạn đi đường xa; 10) gilãnabhatta: vật thực dâng 
cho tỳ khưu có bệnh (đang chữa bệnh); II) 
g1lãnupatthakabhatta: vật thực dâng cho tỳ khưu nuôi bệnh; 
12) niccabhatta: vật thực dâng cúng chư Tăng luôn luôn mỗi 
ngày; I3) kutikabhatta: vật thực dâng riêng cho chư Tăng 
trong một liêu cốc tịnh thất nào: 14) vãrakabhattam: vật thực 
thay phiên nhau mà dâng cúng. 

— Bồ thí cá nhân có 14 hạng: 1) bố thí cho súc vật 100 lần 
băng bồ thí người thường không giới hạnh 1 lần; 2) bố thí 
cho người không giới hạnh 100 lần băng bố thí cho người 
thường nhơn có giới hạnh trong sạch 1 lần; 3) bố thí cho 
người thường nhơn có giới hạnh trong sạch 100 lần bằng bố 
thí cho người tu ngoài Phật giáo (có tâm chán nản ngũ trần) 


KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 107 





1 lần; 4) bố thí cho người tu ngoài Phật giáo 100 lần bằng bố 
thí cho người đang hành đạo cho đắc Tu-đả-huờn 1 lần; 5) 
bố thí cho người hành đạo cho đắc Tu-đà-huờn 100 lần bằng 
bồ thí cho người đã đắc quả Tu-đà-huờn l1 lần; 6) bố thí cho 
người đã đắc quả Tu-đà-huờn 100 lần bằng bồ thí cho người 
đang hành đạo cho đắc Tư-đà-hàm I lần; 1) bố thí cho người 
đang hành đạo cho đắc Tư-đà-hàm 100 lần bằng bố thí bậc 
đã đắc quả Tư-đà-hàm I1 lần; §) bố thí cho bậc đã đắc quả 
Tư-đà-hàm 100 lần bằng bố thí cho người đang hành đạo cho 
đắc A-na-hàm I lần; 9) bố thí cho người đang hành đạo cho 
đắc A-na-hàm 100 lần băng bồ thí cho bậc đã đắc quả A-na- 
hàm I lần; 10) bố thí cho bậc đã đắc quả A-na-hàm 100 lần 
bằng bó thí cho người hành đạo cho đắc A-la-hán đạo 1 lần; 
11) Bồ thí cho người đang hành cho đắc đạo A-la-hán 100 
lần bằng bố thí cho bậc đã đắc quả A-la-hán 1 lần; 12) bồ thí 
cho bậc đã đắc quả A-la-hán 100 lần bằng bố thí cho Đức 
Phật Độc Giác 1 lần; 13) bố thí cho Đức Phật Độc Giác 100 
lần bằng bó thí cho Đức Phật Chánh đăng Chánh giác 1 lần; 

14) bó thí cho Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác 100 lần 
băng bố thí đến chư Tăng 1 lần (tứ phương Tăng chúng). 


— Nghiệp trả quả khác nhau có 14 thứ: I) sát sanh thì chết 
yêu hoặc giảm tuổi thọ; 2) không sát sanh thì được trường 
thọ; 3) vì đánh đập người khác hoặc thú vật nên bị nhiều 
bệnh hoạn, đau đớn; 4) không đánh đập chúng sanh nên được 
khỏe mạnh không bị bệnh hoạn; 5) vì sân hận nên có sắc xấu 
xa; 6) không sân hận (có lòng mát mẻ bác ái ) thì được sắc 
đẹp, màu da tươi tốt; 7) vì ganh tị nên không có chức phận 
hay quyền thể chi cả; 8) không ganh tị (tâm hay hoan hỷ) nên 
có quyên thế và chức phận lớn; 9) không bồ thí nên sanh lên 
không có của cải nhiều (phải bị nghèo đói); 10) bố thí nên 
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được nhiều của cải, giàu có; lTI) vì tánh xắc xược, không 
cung kính bậc nên cung kính nên sanh vô dòng thấp hèn đê 
tiện; 12) vì hạ mình cung kính nên sanh vào dòng quí phái; 
13) ví lười biếng không chịu học hỏi đời hoặc đạo nên phải 
chịu ngu sĩ không trí tuệ; 14) nhờ siêng năng học hỏi nên có 
nhiều trí tuệ. 


XV. Pháp Có 15 Chỉ 


— I5 cái hạnh của Đức Phật: I) silasamvara: thâu thúc trong 
giới hạnh; 2) Indriyasamvara: thâu thúc lục căn thanh tịnh; 
3) bhoJanemataññiutã: có tri túc trong vật thực; 4) 
Jägariyanuyoga: thường hay thức tỉnh, không ngủ mê; 5) 
saddhã: nhiều đức tin; 6) hiri: có sự hỗ thẹn tội lỗi; 7) 
ottappa: ghê sợ tội lỗi; 8) bahusacca: nghe nhiều học rộng: 
9) viriya: tinh tấn; 10) sati: ghi nhớ; 11) paññã: trí tuệ sáng 
SUỐI; 12) pathamajjhãna: đắc sơ thiền; 13) dutiyajjhãna: đắc 
nhị thiền; 14) tatiyajjhäana: đắc tam thiền; 15) catutthajjhãna: 
đắc tứ thiền. 


— Cách hành khổ hạnh có 15: 1) acelako: hành cách khỏa 
thân luôn luôn (không có quần áo); 2) muttäcãro: hành chỉ 
đứng tiểu tiện luôn luôn; 3) hatthävatekhã: khi đại tiện rồi 
lây ngón tay mà chùi kỹ lưỡng hậu môn; 4) ekãgãriko: lãnh 
vật chỉ trong một nhà mà thôi; 5) ekalopiko: thọ thực chỉ một 
vắt cơm trong I ngày mà thôi; 6) dvãgariko: chỉ lãnh vật thực 
trong 2 nhà mà thôi; 7) ekIssa 1tthiya bhattam patigganhãti: 
chỉ lãnh vật thực của l người phụ nữ; 8) ekahiko dasahãmi: 
thọ thực môt ngày, nghỉ luôn 10 ngày; 9) sakabhakkho: chỉ 
thọ thực toàn là rau cỏ; 10) tandulabhakkho: chỉ thọ thực 
bằng gạo sống: 11) kundakabhakkho: chỉ thọ thực bằng cám; 
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12) vãkacTro: chỉ mặc y băng vỏ cây; 13) kesakambalo: mặc 
y làm bằng tóc người hoặc lông thú dệt lại; 14) 
kantakasayiko: hành cách năm trên gai; 15) rajojaladharo: 
hành cách làm cho mình dính bụi dơ luôn luôn (cử không 
tăm). 


XVI. Pháp Có 16 Chỉ 


— Solasakicca — 16 phận sự trong tứ thánh: 1) dukkham 
pariññeyyam: phải hành cho thấy rõ cái khổ; 2) 
dukkhasamudaya pahãtabbo: phải dứt bỏ (ái dục) nguyên 
nhân phát sanh lên cái khổ; 3) dukkhanirodhosacchikãtabbo: 
phải làm cho thấu rõ Niếtbàn là nơi diệt khổ; 4) 
dukkhanirodhagaminpati padãä bhãvetabbo: phải niệm 
tưởng, tham cứu con đường thực hành để đi đến nơi diệt khổ. 


Trong Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán 
đạo môi bậc đêu có 4 phận sự In nhau thành ra cả thảy 16 
phận sự. 


— Solasa attha — I6 lý (hay là trạng thái) của Tứ diệu đề: 


Khổ đề có 4 lý: 1) pilanattha: có trạng thái làm hại, phá hoại; 
2) sañkhatattha: có trạng thái do nguyên nhân cấu tạo nên; 
3) santapattha: có trạng thái nóng nảy, bực bội; 4) 
viparinãmattha: có trạng thái luôn luôn thay đổi. 


Tập đề có 4 lý: 1) ayuhanattha: có trạng thái làm cho phát 
sanh cái khổ; 2) nidãnattha: có trạng thái tỏ ra hay là nguyên 
nhân của cái khổ; 3) samyogattha: có năng lực giam hãm 
chúng sanh trong tam giới; 4) palibodhanattha: có trạng thái 
làm cho bận rộn trong cảnh khô. 
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Diệt để có 4 lý: I) nissaranattha: có tánh cách thoát khỏi 
phiền não (khổ): 2) vivekattha: có trạng thái yên lặng tránh 
xa cái khổ; 3) asaikhatattha: có trạng thái không do nguyên 
nhân tạo thành được; 4) amatattha: có trạng thái không chết 
mất (trường tôn). 

Đạo để có 4 lý: 1) niyyättha: có năng lực đưa ra khỏi vòng 
sanh tử luân hôi; 2) hetvattha: có tánh cách là nguyên nhân 
đưa đến Niết-bàn; 3) dassanattha: có năng lực cho thấy rõ 
Niết-bàn; 4) adhipateyyattha: có tánh cách quan trọng của 
kiến tuệ giải thoát. 

— Khí giới của Sa-môn có 16 thứ: 1) sakko: có tánh cách dạn 
đĩ; 2) uju: ngay thắng (thân khẩu); 3) suhuju: tâm công bình; 
4) suvaco: dễ dạy; 5) mudu: mềm mỏng; 6) anatimänT: không 
ngã mạn thái quá; 7) santusassako: tri túc; 8) subharo: dễ 
nuôi; 9) appakIcco: ít bận rộn (không nhiều chuyện); 10) 
sallahukavutti: hành vi nhẹ nhàng; II) santindriyo: có lục 
căn thanh tịnh; 12) nipako: có trí tuệ để giữ mình; 13) 
appagabbho: có tánh cách dũng cảm (không nhút nhát); 14) 
kulesu ananugiddho: không quyến luyến theo gia đình kẻ 
thế; 15) na ca khuddam samãcare kiñca yena viññũpare 
upavadeyyum: không tạo nghiệp ác nào dâu là nhỏ nhen để 
làm cho bậc trí thức khác khinh bỉ được; 16) sukhino va 
khemino hontu: được sự an vui, yên ồn (và rải lòng bác ái 
cho tất cả chúng sanh được sự an vui yên ồn). 


— Tha tâm minh biết được 16 tâm chúng sanh: 1) saräga 
cittam: tâm ái tình; 2) vitaräga cittam: tâm không ái tình; 3) 
sadosa cittam: tâm sân hận; 4) vĩtadosacittam: tâm không sân 
hận; 5) samoha cittam: tâm si mê; 6) vitamoha cIttam: tâm 
không si mê; 7) sankhitta cittam: tâm dụ dự (lười biếng); 8) 
vikkhitta cittam: tâm phóng đi (xao lãng); 9) mahaggata 
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cittam: tâm rộng lớn (là tâm đắc thiền vào cảnh sắc); 10) 
amahasggata cIttam: tâm chưa được rộng lớn (là tâm chưa đắc 
thiền); 11) sa uttara cittam: tâm này còn có tâm khác quí báu 
hơn (là tâm còn trong cảnh dục); L2) anuttara cittam: tâm rất 
quí báu (là tâm đã vào cảnh sắc và vô sắc giới); 13) samähita 
cittam: tâm yên trụ (đã tịnh); 14) asamahita cittam: tâm chưa 
yên trụ; I5) vimutfa cittam: tâm đã giải thoát; 16) avimutta 
cittam: tâm chưa giải thoát. 


— Phiền não có 16 thứ: 1) räga: ái tình; 2) dosa: sân hận; 3) 
moha: sĩ mê; 4) kodha: hung dữ; 5) upanaha: thù oán; 6) 
makkha: bạc ơn; 7) paläsa: làm oai kiêu hãnh; 8) 1ssã 
macchariya: ganh tị bỏn xẻn; 9) mãyã: giả dối (không thật); 
10) sãtheyya: phản phúc, mánh lới; 11) thambha: cứng đầu; 
12) sarambha: cang nghạnh; 13) mãna: ngã mạn; 14) 
atimana: tự cao (hống hách); I5) mada: say đắm; 16) 
pamada: dễ duôi (cầu thả). 


XYVII. Pháp Có 17 Chỉ 


— Sự ghi nhớ phát sanh lên do 17 cách: 1) abhiyanato: sự ghi 
nhớ phát sanh lên do sự hiểu biết rõ; 2) kutumbikäya sati: sự 
ghi nhớ phát sanh lên do mình là chủ của Ï tài sản hay chủ 
của l gia đình; 3) o|arika viññãnatfo satI: sự ghi nhớ phát sanh 
do trí tuệ rộng lớn; 4) hita viññanato satI: sự ghi nhớ pháp do 
biết được sự lợi ích; 5) ahita viññanato sati: sự ghi nhớ phát 
sanh do sự giật mình nhớ cái khổ hoặc sự thất bại đã gặp rồi; 
6) sabhãganimittato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do những 
điểm lành thuận tiện đưa đến cho mình; 7) 
visabhaganimittato satI: sự ghi nhớ phát sanh lên do điềm dữ 


~T^~— 


không thuận tiện đưa đến cho mình; §) kathãbhiññãnato sati: 
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sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại lời nói của kẻ khác đã 
nói cho mình; 9) lakkanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do 
vật làm dấu; 10) saranato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do 
sự bảo hộ hay tiếp độ; I1) muddhato sati: sự ghi nhớ phát 
sanh lên do sự gom tri lại; 12) gananato satI: sự ghi nhớ phát 
sanh lên do sự đếm; 13) đhãranato sati: sự ghi nhớ phát sanh 
lên do sự nâng đỡ, gìn giữ; l4) bhavanäto satI: sự ghi nhớ 
phát sanh lên do sự suy xét, tham thiền; 15) 
potthakanibandhanato satI: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự 
cột tâm theo sách vở; 16) upanikkhepanato satI: sự ghi nhớ 
phát sanh lên do vật lấy để kế 1 bên; 17) anubhito sati: sự 
ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại sự vật mình đã từng biết 
từng thấy. 


XYVIH. Pháp Có 18 Chỉ 


— Trong khi cố găng hành đạo không nên ở 18 chỗ: I) 
mahattam: chỗ ở rộng lớn; 2) jinnattam: chỗ ở đã cũ hư quá; 
3) navattam: chỗ ở mới làm; 4) panthasannissitam: chỗ ở gân 
đường lớn; 5) sondl: chỗ ở gần ao hồ hoặc giếng nước; 6) 
pannam: chỗ ở có nhiều lá cây (mà người ta thường cân 
dùng); 7) puppham: chỗ ở có nhiều bông hoa (vì bận rộn 
người đến xin); 8) phalam: chỗ ở có nhiều thứ trái cây; 9) 
patthanTyatä: chỗ ở có nhiều người cần dùng tới lui thường: 
10) nagara sannIssitã: chỗ ở gân trong thành thị; II) 
dãrusannissitã: chỗ ở gần bên người hay đi kiếm củi; 12) 
khetta sannissitã: chỗ ở gần bên ruộng (vì người hay gởi đồ 
và ồn ào); 13) visabhãgãnam puggalanam atthi: chỗ ở gần 
người nghịch hoặc cảnh nghịch (như gân nhà phụ nữ giang 
hồ); 14) pafana sann1ssItã: chỗ ở sần bến nước (chỗ người 
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hay tới lui múc nước); 15) paccanfta sannissitãä: chỗ ở ngoại 
ô ít có người tin Phật pháp; l6) rajJasimantara sannissitã: chỗ 
ở gần hay chính giữa ranh hai nước; 17) asappäyatã: chỗ ở 
không phù hạp, yên vui (thiếu vật thực hoặc có nhiều sự tai 
hại); 18) kalyãnamittãnam aläbho: chỗ ở không có bạn thiện 
trí thức để thân cận. 

- Chỗ Đức Phật nhập hạ có 18: 1) hạ thứ nhất: Ngài nhập hạ 
tại vườn Lộc Giả gần thành Balanai (bãrãnasT); 2) hạ thứ 2, 
3, 4: nhập hạ tại Trúc lâm tự gần Rãjagaha; 3) hạ thứ 5: nhập 
hạ tại Kutãgãrasãlã nơi rừng Mahãvana gân thành Vesäli; 4) 
hạ thứ 6: nhập hạ tại trên núi Makatfa trong xứ Magadha; Š5) 
hạ thứ 7: nhập hạ trên cung trời Đạo Lợi, trên tảng đá Silã 
Kambala thuyết Tạng luận để độ Phật mẫu; 6) hạ thứ 8, nhập 
hạ tại Bhesakalävana trong xứ TaggaräJa Janapada; 7) hạ thứ 
9: nhập hạ rừng Pãlileyyaka gần xứ Kosambi; 8) hạ thứ 10, 
11: nhập hạ tại cánh rừng gần xứ Sãleyyaka gãma; 9) hạ thứ 
12: nhập hạ dưới cây sầu đông của dạ xoa Naleru; 10) hạ thứ 
13: nhập hạ trên núi Palileyyaka; 11) hạ thứ 14: nhập hạ tại 
chùa Bố Kim gần thành Xá Vệ (Savatthi); 12) hạ thứ l5: 
nhập hạ chùa Nigrodhãräma gần thành Kapilabatu, đặng độ 
thân quyền dòng Thích Ca; 13) hạ thứ 16: nhập hạ tại xứ 
Alavï (đặng độ con dạ xoa Alavï); 14) hạ thứ 17, 18, 19: nhập 
hạ tại chùa Trúc Lâm Veluvana gần thành Vương Xá 
(Rajagaha); 15) hạ thứ 20 đến 209: nhập hạ tại chùa Bồ Kim 
tự gần thành Xá Vệ (Sãvattm); 16) hạ thứ 30 đến 35: nhập 
hạ tại Đông Phương tự của bà Visäkhã; 17) hạ thứ 36 đến 
44: nhập hạ tại chùa Bố Kim tự gần thành Xá Vệ (Sãvãtthï); 
18) hạ thứ 45, nhập hạ tại xứ Veluvagama. 


— Nghệ thuật trong thời kỷ đức Vua Milinda có 18 thứ: 1) 
sũti: biệt trêng thú kêu là điêm lành hay dữ; 2) sammati: biệt 
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cách đặt tên đầu tiên các vật như lúa thóc, cây cỏ, v.v...; 3) 
sankhayã: biết cách làm toán (toán học); 4) yogo: biết đủ các 
nghề nghiệp; 5) nĩti: biết cách dạy tất cả đức vua (làm quân 
sư); 6) vIsesIka: biết cách làm cho phát sanh hạnh phúc; 7) 
ganikã: biết cách xem sao hạng (thiên văn); 8) gañdhabbã: 
biết rành về đủ thứ âm nhạc; 9) tikicchã: biết nghề làm thuốc; 

10) đhanubbedhä: biết nghề bắn tên; 11) PHDONo: biết cô vật 
như địa thế này là chỗ cựu kinh đô, v.v...; 12) atihãsã: biết 
rõ day mặt vê hướng nào ăn cơm mà được sự hạnh phúc; 13) 
jotisã: biết rõ cách coi ngày tháng năm nào tốt xấu, hên xui; 

14) mãyã: biết rõ cách thiệt hay giả (của người); 16) hetu: 

biết rõ nguyên nhân sẽ phát sanh lên như thế nào; 16) vantã: 
biết cách nuôi trâu bò cho được tấn hóa và lợi ích; 17) 
vuddhasã: biết rõ cách đánh giặc (binh thơ chính chiến); 18) 
chandasä: biết rõ cách làm thi phú (rành về cách hành văn). 


— Những tướng (điềm) xấu của con người có 18: l) 
balañkapädo: hai bàn chân lớn và cong vẹo; 2) andhanakho: 
các móng tay đều đen; 3) obaddhapindiko: hai bắp chuối lớn 
thù lù; 4) dighuttarottho: môi trên thật dài ra (de ra đậy cả 
môi dưới); 5) capalo: nước miếng hay chảy ra hai bên môi; 
6) kaläro: răng mọc ló ra khỏi môi như răng heo (nanh heo) 
răng hô; 7) bhagganäsako: mũi gãy (xệp xuống); 8) 
kumbhodaro: bụng nổi lớn ra (như bụng bí rợ); 9) 
bhaggapitthi: lưng còm hoặc lưng khom cong cong; 10) 
visamacakkhuko: con mắt lé, hay con mắt lớn nhỏ; I1) 
lohamassu: râu đỏ hoe (đáng sợ); 12) haritakeso: tốc vàng 
hoe; 13) valinam: trong người có nhiều chỗ nhăn, có lăn có 
nếp; 14) tijakãhato: có nhiều mụt ruồi đầy mình (như rắc mè 
đen); 15) piñgalo: con mắt lộ; 16) vinato: thân hình không 
đều đặn (như cỔ vẹo, lưng cong, eo ếch thót vô); 17) vikato: 
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hai bàn chân cụt, xẹo xọ, khi đi nghe bẹp bẹp; 18) 
brahakharo: người lùn và mập (phục phịch như con heo to 
béo). 


— 18 đức lành của bậc đã thọ trì pháp đầu đà: 1) äcãro tesam 
suvisudham: có hạnh kiểm tốt đẹp và trong sạch; 2) patipadã 
sucarifã: có sự thực hành thanh cao; 3) kayIkavaäcasikam 
surakkhato: gìn giữ thân khẩu được tốt đẹp; 4) mano 
suvisuddho: có tâm trong sạch; 5) viriyam supaggahitam: có 
sự cố gắng tinh tấn cao thượng: 6) bhayam upasantam: dứt 
bỏ được sự kinh sợ; 7) attanu vada ditthi bayapattatä: dứt bỏ 
được kiến thức nói thân này là của ta; 8) ãghãto upasanto: 
dứt bỏ được sự gây thù oán; 9) mettä upatthitã: đã được pháp 
bác ái trong tâm; 10) ãhãro pariggahito: được tự chủ trong 
vật thực; 11) sabba satthanam garukato: có tâm cung kính 
đến tất cả người khác; 12) bhojane mattaññũtã: có tri túc 
trong sự ăn uống vật thực; 13) jãgariyãänuyogo: có sự siêng 
năng hay thức tỉnh (ít mê ngủ); 14) aniketo: tâm không có 
quyên luyến nương theo chỗ ở; 15) yattha phãsu tattha 
vihãrï: chỗ nào được yên vui thân tâm thì ở chỗ đó; 16) 
pãpajeguccho: là người có tánh cách xa lánh tội lỗi; 17) 
vIvekaramo: có tâm thích sự yên tịnh, thanh văng: 18) sattam 
appamädo: là người thường không dám dễ duôi. 

— Bản chất — dhãtu có 18 thứ: 1) cakkhu đhãtu: chất nhãn; 2) 
sota dhãtu: chất nhĩ; 3) ghaãna dhãtu: chất tỉ; 4) Jvaha dhãtu: 
chất thiệt (lưỡi); 5) kãya dhãtu: chất thân; 6) mano dhãtu: 
chất ý (thức); 7) rũpa dhãtu: chất sắc (cảnh); 8) sadda dhãtu: 
chất thinh; 9) ghanda dhãtu: chất hương; 10) rasa dhãtu: chất 
vị; 11) photthabba dhãtu: chất xúc; 12) đhamma dhãtu: chất 
pháp; 13) cakkhu viãñãna dhãtu: chất nhãn thức; 14) sota 
viññãna dhãtu: chất nhĩ thức; 15) ghãna viññãna dhãtu: chất 
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tỉ thức; 16) Jjïvahä viññana dhãtu: chất thiệt thức; 17) kãya 


viññãna dhãtu: chất thân thức; 18) mano viññãna dhãtu: chất 
ý thức. 


— Những pháp nghịch lại (tương đối) với Niết-bàn: I) 
saññojana: 10 pháp hằng thúc (cột trói chúng sanh trong tam 
giới); 2) kilesa: 10 pháp phiền não (coi theo chỉ của mỗi 
pháp); 3) micchatta: 10 pháp tà vạy (nhất là tà kiến); 4) 
lokadhamma: 8 pháp thế gian; 5) macchariya: 5 pháp bỏn 
xẻn; 6) vipalãsa: 3 pháp lầm lạc; 7) gantha: 4 pháp ràng buộc; 
8) agati: 4 pháp tư vị; 9) äsava: 4 pháp trầm luân; 10) oyha: 
4 pháp chìm đắm (mê thích); I1) yoga: 4 pháp dính líu; 12) 
nivarana: 5 pháp che lắp (pháp cái); 13) parãmãsa: I pháp 
gìn giữ, ôm âp, chấp dính với tinh thần; 14) upadãna: 4 pháp 
cô chấp (thủ) nhất là chấp ngũ trần; 15) anusaya: 7 pháp 
phiền não ngủ ngầm trong tâm; 16) mala: 3 pháp nhơ bân; 
17) akusala kammapatha: 10 điều ác (thân 3, khâu 4, ý 3); 
18) akusala cittuppäada: 12 tâm ác (8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 
tâm s1). 


XIX. Pháp Có 19 Chỉ 


— Chỗ ngồi năm cao quí (cao sang quảng đại) có 19 thứ: l) 
asandi: chỗ ngồi như giường ghê cao quá luật (hơn 0m50 
tây); 2) pallaiko: giường ghế chân tiện hình thú dữ; 3) 
gonako: khám trải làm bằng lông trừu màu đen, lông cao hơn 
4 ngón tay; 4) cittikã: khảm làm bằng lông thú có thêu hình 
này kia (như hình thú dỡ); 5) patikã: khảm trải làm băng lông 
thú toàn màu trăng: 6) patalikã: khảm làm băng lông thú có 
thêu nhiều bông hoa; 7) tũlikã: chỗ ngồi nằm (nệm) có dồn 
bông gòn; §) vikatikã: khảm làm bằng lông thú có thêu hình 


KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) jì7 





sư tử hoặc cọp; 9) uddhalomi: khảm làm bằng lông thú đều 
dựng đứng lên; 10) ekantalomi: khảm làm bằng lông thú, 
lông đều ngã theo một chiều; 1 1) katthissam: khảm làm bằng 
dây vàng và tơ xe chung lại; 12) koseyyam: khảm làm bằng 
tơ tằm; 13) kuttakam: khảm làm bằng lông chiên, lớn vừa 16 
người vũ nữ đứng múa được; 14) datthatatharam: khảm trải 
trên lưng vol; I5) assatatharam: khảm trải trên lưng ngựa; 
16) rathattharam: khảm trải trên xe; l7) aJinappaveni: khảm 
làm bằng da cọp; 18) kalabimigapavara paccattharanam: chỗ 
nằm tốt đẹp bọc da thú; 19) sa uttaracchadam ubhato lohita 
kupadhãnam: chỗ năm có làm trần phía trên, gối kê đầu và 
gát chơn đều toàn màu đỏ. 

— Pháp quán tưởng của 4 bậc thánh sau khi đắc quả có 19: 1) 
magga paccavekkhanatä: quán tưởng lại đạo mình đã đắc; 2) 
phala paccavekkhanatã: quán tưởng quả mình đã đắc; 3) 
kilesa pahãna paccavekkhanatã: quán tưởng phiền não đã dứt 
bỏ; 4) kilesa pahãtabba paccavekkhanatã: quán tưởng phiền 
não còn dư sót phải dứt bỏ; 5) nibbana paccavekkanata: quán 
tưởng Niết-bàn đã đắc. 


Bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm mỗi bậc đều có 5 
pháp quán tưởng In nhau; 

Chỉ có bậc A-la-hán quán tưởng có 4 pháp là trừ chi pháp 
thứ tư ra (về sự suy xét phiên não không còn dư sót nữa); 
Gom lại, 3 bậc thánh phía trước mỗi bậc có 5 pháp quán 
tưởng thành ra 15 pháp và bậc A-la-hán có 4 pháp nữa thành 
ra cả thảy 19 pháp quán tưởng của bậc thánh nhơn; 


XX. Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 
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Pháp có 20 chỉ 
— Thân kiến có 20 cách: 


Trong sắc uần có 4: 1) rũpam attato samanupassati: cho rằng 
sắc là bản ngã (kiến thức thấy); 2) ripavantam attãnam 
samanupassatI: cho rằng bản ngã là sắc; 3) atfãni rũpam 
samanupassati: cho rằng sắc có trong bản ngã; 4) rũipasmim 
attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có trong sắc. 


Trong thọ uấn có 4: 1) vedanam attato samanupassatI: cho 
rằng thọ là bản ngã; 2) vedanävantamn attãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã là thọ; 3) attãni vedanam 
samanupassati: cho rằng thọ có trong bản ngã; 4) vedanãya 
attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có trong thọ. 


Trong tưởng uân có 4: 1) saññam attato samanupassati: cho 
rằng tưởng là bản ngã; 2) saññãvantam attãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã là tưởng; 3) attãni saññam 
samanupassati: cho răng tưởng có trong bản ngã; 4) saññãya 
attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có trong tưởng. 


Trong hành uẫn có 4: 1) sahkhãre attato samanupassati: cho 
rằng hành là bản ngã; 2) sankhãravantam afttãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã là hành; 3) attãni sankhãre 
samãnupassati: cho răng hành có trong bản ngã; 4) 
sañkhãresu attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có 
trong hành. 


Trong thức uấn có 4: 1) viãñãnam attato samanupassatI: cho 
rằng thức là bản ngã; 2) viññãna vantam atfanam 
samanupassati: cho răng bản ngã là thức; 3) attäni viññãm 
samanupassati: cho rằng thức có trong bản ngã; 4) 
viññanasmim attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có 
trong thức. 
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— Phận sự của bậc Sa-môn có 20 điều: 1) setthabhãmisayo: 
ở trong phạm vi cao thượng (như có tâm từ bị và chân 
chánh); 2) agge niyamo: rất điều hòa trong phận sự quí báu; 
3) caro: có sự thực hành; 4) vihãro: ở trong Phật pháp và oai 
nghi tốt đẹp; 5) saññamo: sửa dạy thân tâm (là thâu thúc lục 
căn); 6) silasamvaro: thâu thúc trong giới hạnh cho thanh 
cao; 7) khanti: nhẫn nhục; 8) soraccam: có tánh cách yên 
lặng: 9) ekantäbhirati: tâm vui thích chắc vững trong giáo 
pháp; 10) ekantacariyã: tâm hành vi chắc vững trong giáo 
pháp; l1) patisallinT: thường ân cư một mình (hay niệm pháp 
thiền định); 12) hiri: có sự hồ thẹn tội lỗi; 13) ottappam: ghê 
sợ tội lỗi; 14) viriyam: có sự tinh tấn; 15) appamädo: không 
dễ duôi (trì huởn); 16) uddeso: siêng năng học hỏi Phật ngôn 
(Buddhavacana); l7) paripuccha: siêng năng học hỏi chú 
thích (atthakatha); 18) silãdirati: vui thích trong những đức 
lành nhất là giới hạnh; 19) niralayatã: không có sự quyên 
luyến, mến tiếc; 20) sikkhãpadapäripirï: có sự đầy đủ trong 
các điều học. 


— 20 hạng phụ nữ không nên phạm tà dâm: I) mãturakkhitã: 
phụ nữ do mẹ gìn giữ; 2) pIturakkhitã: cha gìn giữ; 3) 
mãtäpTturakkhita: do cha và mẹ gìn giữ; 4) bhãturakkhitã: 
anh hoặc em trai gìn giữ; 5) bhaginrrakkhitã: chị gìn giữ (bảo 
bọc, trông nom); 6) ñãtirakkhitã: thân quyến gìn giữ; 7) 
goftarakkhita: dòng họ gìn giữ; 8) dhammarakkhitä: do pháp 
và luật gìn giữ (như con nuôi, xin đỡ đầu, hoặc sa di ni cô, 
sikkhãmãna và tỳ khưu ni); 9) sãrakkhã: phụ nữ có chồng: 
10) saparidanfä: phụ nữ có người đã chiếm trước chờ cho lớn 
mới cưới (như đức vua ra lệnh cấm không ai được vi phạm); 
11) dhanakkTtã: phụ nữ do người nam xuất của ra mua hoặc 
chuộc để làm vợ; 12) chandaväsinĩ: phụ nữ do hai bên 
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thương nhau làm vợ chồng; 13) bhogaväsini: phụ nữ do 
muôn được của cải vào làm vợ chồng; 14) patavasi: phụ nữ 
nghèo khổ quá muốn được y phục rồi làm vợ chồng; 15) 
odapattakin: phụ nữ do người nam đi cưới hỏi theo phong 
tục; 16) obhatacumbhatã: phụ nữ do người nam tiếp đỡ vật 
nặng cho rồi bằng lòng làm vợ chồng; 17) dãsĩ ca bhariyã ca: 
phụ nữ vừa làm tôi mọi vừa làm vợ; 1§) kammakãrT ca 
bhariyä ca: phụ nữ vừa làm công làm mướn vừa làm vợ; 19) 
dhajãhatã: phụ nữ bắt đặng ở chiến trường đem về làm vợ; 
20) muhuttikã: phụ nữ do người nam gìn giữ trong chốc lát 
(trong lúc hứa hẹn ấy không ai được phép vi phạm). 

— Trong thân con người có 20 chất đất: 1) kesã: tóc; 2) lomã: 
lông; 3) nakhã: móng; 4) dantã: răng; 5) taco: da; 6) 
mamsam: thị; 7) ñhãru: gân; 8) atthi: xương; 9) atthi 
minJam: tủy xương; 10) vakkam: thận; I1) hadayam: tim; 
12) yakanam: gan; 13) kilomakam: bây nhây; 14) pihakam: 
bao tử; 15) papphasam: phổi; 16) antam: ruột già; l7) 
antasgunam: ruột non; 18) udariyam: vật thực mới; 19) 
karIsam: phân; 20) matthalunkam: óc. 


Pháp có 22 chi 


Tư chất tác dụng của 22 căn (indriya — faculty): 1) 
cakkhudriyam: nhãn căn; 2) sotindriyam: nhĩ căn; 3) 
ghamndriyam: tỉ căn; 4) Jivhindriyam: thiệt căn; 5) 
kaymdriyam: thân căn; 6) 1tthndriyam: nữ căn; 7) 
purisindriyam: nam căn; 8) jTvitindriyam: mạng căn (sự 
sông); 9) manindriyam: ý căn; 10) sukhindriyam: an căn (sự 
an vui); II) dukkhindriyam: kh căn; 12) 
somanassindriyam: thích căn (sự vui vẻ); I3) 
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domanassindriyam: hận căn (buồn phiển); 14) 
upekkhindriyam: xả căn; 15) saddhindriyam: tín căn; 16) 
Viriyindriyam: tấn căn; 17) satindriyam: niệm căn; I8) 
samadhindriyam: định căn; 19) paññindriyam: huệ căn; 20) 
anañña taññassãmitindriyam: khả năng biết răng: ta sẽ thấy 
rõ Niết-bàn mà ta chưa được thấy (Tu-đả-huờn đạo tuệ căn); 
21) aññindriyam: khả năng đã thấy rõ Niết-bàn (Tu-đà-huờn 
quả tuệ căn cho đến A-la-hán đạo tuệ căn); 22) 
aññãtãvitindriyam: A-la-hán quả tuệ căn. 


Pháp có 23 chỉ 


Vải pamsukula có 23 thứ (vải dơ bỏ các vị hành đầu đà 
lượm may y): l) sosanIkacTvaram: vải bỏ nơi mồ mả hoặc có 
tử thi; 2) ñpanika cTvaram: vải bỏ rớt nơi mẫy cái sập ngoài 
chợ; 3) rathiya co|a cïvaram: vải bỏ rớt từ trên xe hoặc vải 
thí chủ cô ý muốn làm phước bỏ theo đường xe (khi tỳ khưu 
đi thấy lượm về may y mặc); 4) sankãracola: vải bỏ nơi đống 
rác; 5) sotthiya cTvaram: vải chùi vật nhơ nhớp khi sanh con 
rồi bỏ; 6) nahãno|a cïvaram: vải đi tắm bỏ (sau khi làm phù 
phép chữa bệnh rồi đi tắm bỏ); 7) titthacola cTvaram: vải cũ 
người bỏ gần mé nước; §) Øatapaccägata cTvaram: vải sau 
khi đốt tử thi hoặc đem tử thi đi bỏ địa mô rồi về tắm xong 
và cho vải ấy xui xẻo rồi bỏ; 9) aggidadaddha cTvara: vải bị 
lửa cháy chút ít bỏ; 10) gokhãytta cTvaram: vải bị bò gặm 
nhai; I1) upacikã khãyita cTvaram: vải bị mối ăn lủng lỗ bỏ; 
12) andurakkhaytta cTvaram: vải bị chuột căn; 13) 
antacchinna cTvaram: vải rách hai đầu bỏ; 14) dasãcchinna 
cTvaram: vải xười bìa người bỏ; I5) dhaJahaf{a cTvaram: vải 
cờ, hai bên kéo cờ đánh nhau xong chạy bỏ; 16) 
thũpacTvaram: vải bao ô mối cúng xong họ bỏ; l7) samana 
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civaram: vải của các bậc Sa-môn đồng đạo bỏ cho; 18) 
äbhisekikacTvaram: vải sau làm lễ tôn vương họ bỏ; 19) 
iddhimaya cĩvaram: vải phát sanh do thần thông (hoặc vải 
của các vị abhibhikkhu tự phát sanh lên khi tu); 20) panthika 
cTvaram: vải rớt ở ngoài đường; 2 1) vãtahata cTvaram: vải do 
con rối hoặc dông gió cuốn đem rớt; 22) devadattiya 
cIvaram: vải của Chư Thiên dâng cho (như một vị tiên nữ 
dâng y cho Đại đức A-Nậu-Đa); 23) samuddiya cTvaram: vải 
ngoài biển bị sóng đánh đưa lên bờ. 


Pháp có 24 chỉ 

Liên kết sắc có 24 (upãdãya rũpa) nương với tứ đại mà 
phát sanh: I) cakkhu pasada: nhãn căn; 2) soptapasada: nhĩ 
căn; 3) phãnapasada: tỉ căn; 4) jivhã pasäada: thiệt căn; 5) 
kãya pasäada: thân căn; 6) rũpäramana: sắc trần (cảnh); 7) 
saddãramana: thinh trần; 8) gandhãramana: hương trần; 9) 
rasãramana: vị trần; 10) itthindriya: nữ căn; 11) purisindriya: 
nam căn; l2) jJivitindriya: mạng căn (sự sống); 13) 
hadayavatthu: thủy tâm căn; 14) kãya viññattI: sự cử động 
của thân; 15) vacTviññattI: sự cử động của khẩu; 16) ãkãsa 
dhãtu: chất không khí; 17) lahutã rũpa: sắc nhẹ nhàng; 18) 
mudutãrũpa: sắc mềm mại; 19) kammaññatã rũpa: sắc có thê 
làm công việc được; 20) uccayarũpa: sắc câu tạo thêm lên 
cho đầy đủ (như lúc thọ thai nhỏ lần lần thêm lên cho đến 
khi đây đủ lục căn); 2L) santatiripa: liên tục sắc đà sắc cứ 
liên tiếp phát sanh nối liền hoài); 22) jaratãrũpa: sắc già đà 
sắc luôn luôn biến chuyền ra khác); 23) aniccatä riipa: sắc vô 
thường (vì bị chị phối dưới sự biến chuyên); 24) 
kavajinkãhãrarũpa: sắc vật thực (đã ăn vô). 
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Pháp có 25 chỉ 


Những pháp làm cho tâm trở nên yếu hèn có 25: 1) kodho: 
hung dữ; 2) upanaho: thù oán; 3) makkho: bạc ơn; 4) palãso: 
kiêu hãnh; 5) 1ssä: ganh tỊ; 6) macchariyam: bỏn xẻn (hà 
tiện); 7) mãyä: giả dối (làm bộ tịch); 8) satheyyam: phản 
phúc (khoe khoang); 9) thambho: cứng đầu; 10) sãrambho: 
cang ngạnh; I1) mãno: ngã mạn; 12) atimäno: tự cao (hống 
hách); I3) mado: say đắm; 14) pamado: dễ duôi (câu thả); 
15) thinamiddham: uê oải hôn mê: 16) tandl: thân uê oải lười 
biếng sau khi ăn cơm rồi; 17) alasyam: mỏi mệt, lười biếng: 
18) dubbalam: yếu đuối, bạc nhược; 19) pãpamittappasevi: 
thân cận bạn ác; 20) rũpam: vui thích theo sắc; 21) saddam: 
vui thích theo thinh; 22) gandham: vui thích theo hương; 23) 
rasam: vui thích theo vị trần; 24) photthabbam: vui thích theo 
xúc; 25) khuddãpĩpãsã: sự khao khát, thèm thuồng (vật 
thực). 
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